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IN LẦN THỨ NHÚT 


LỬA THIÊNG 


TÁC-GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN 


LỜI NÓI ĐẦU 


Hán-uăn có quan-hệ mật-thiết uới ngôn-ngừ, 
học-thuật nước nhà oà là phương-tiện tiếp-thụ uăn 
chương, tư-tưởng Trung-quốc — một nước có 0ị- 
trí địa-dư, quá-trình lịch-sử oà nền oăn-hóa ảnh- 
hưởng lớn,lao đối uới Việt-nam. Bởi những lề đó, 
môn Hán-oăn hiện chiếm một địa-0[ quan-trong 
tại các trường Đại-học Văn-khoa trong nước. Các 
bạn sinh-piên năm thứ nhất, tùy theo ban, hoặc 
bắt buộc phải học Hán-uăn, hoặc có thề chọn lựa 
môn nàu tha thế một môn phụ khác. Ngoài ra, 
nhiều bạn dù không phải là sinh-oiên Văn-khoa, 
song nhận-thức được lợi-ích của Hán-uăn, cũng 
muốn tự học chữ Hán. Sách nàu dành cho các bạn 
oừa kề, nội-dung chia làm ba phần : 


Phần thứ nhất gồm những uấn-đề căn-bản 
cần-thiết cho uiệc học Hán-uăn : cách oiết chữ Hán, 
Đăn-tự Trung-hoa, lục thư, cách tra các tự-điền 
chữ Hán, 214 bộ chữ Hán. 


VII 


Phần thứ hai gồm có 50 bài học xếp theo 
chủ-điềm, từ thán-thề, gia-đình rộng ra đến quốc 
gia xä-hội đề người học có một số uốn chữ Hán 
thông-dụng oề mỗi uấn-đề. Mỗi bài học chia lảm 
ð phần: bài đọc chữ Hán (trích trong các sách giáo 
khoa của ta uà của Tủu), phiên âm, chữ mới, dịch 
nghĩa oà păn-phạm. Ngoài tiêu-chuần chủ-điềm, 
0oiệc biên soạn phần này còn dựa theo hai nguyên 
tắc sư-phạm : từ dã đến khó 0uà từ cụ-thề đến trừu 
tượng. Muốn dễ nhớ mặt chữ, các bạn cần phải 
pận-dụng kú-ức thị¬giác (nhìn kỹ tự-daạng mà nhớ) 
Đà kú-ức đồ tả (uiết nhiều lần mà nhớ). Riêng các 
bạn tự học, 0ì không được nghe giảng pề tự-nguyên, 
cách cấu-tạo các chữ Hán (mà chúng tôi không 
cho in trong sách nàu, sợ quá rườm-rà), phải dựa 
bào những điều đã học ở bài Lục thư 0à 214 bộ 
chữ Hán đồ phán-tích các chữ mới, hầu suy từ 
chữ nọ ra chữ kia mà nhớ. 


Phần thú ba trích giảng một số bài thơ 
Đường giản-dị đề các bạn có dịp làm quen uới 
thi-ca Trung-quốc. 


Ước mong sách nàu sẽ giúp các bạn thanh 
khí pượt qua giai-đoạn đầu tiên đầu khó-khăn 
trong oiệc học chừ Hán. Và sau hết, chúng tôi xin 
chán-thành cắm tạ các bậc cao mình hạ cố chỉ- 
giáo cho những chỗ thiếu sót. 
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PHẦN THỨ NHẤT 
NHẬP MÔN 


CÁCH VIẾT CHỮ HÁN 

VĂN - TỰ TRUNG - HOA 

LỤC THƯ 

CÁCH TRA CÁC TỰ-ĐIỀN CHỮ HÁN 
214 BỘ CHỮ HÁN 


CÁCH VIẾT CHỮ HÁN 


I— CÁC NÉT CHỮ HÁN 


Chữ Hán do nhiều nét có hình dáng khác nhau hợp 
lại. Các nét chữ Hán có thê chia làm 9 loại như sau: 


1. Nét chấm : è 

2, Nét ngang  —”® 
3. Nétsô  : | 

4 Néetphầy: 2 } 
5. Nétmác :  NL 


6. Ñét đá lên: 
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7 Nét móc : | \ L› 
3. Nétkhung: T TỊ 2 


9. ÑNétgấy : Vy _ 5 3 4 Z2 


I.— CÁCH VIẾT CHỮ HÁN 
A. Những chữ gồm một số nét 


1. Viết từ trên xuống dưới, nghĩa là viết nét trên 
trước, nét dưới sau. 


Thí dụ : 


ca (Tam : số 3) viết nét ngang trên trước, nét ngang 
giữa sau, nét ngang dưới sau cùng, 


T (Đỉnh : can thứ tư trong mười can. Người) viết nét 
ngang trước, nét sồ móc dưới sau. 


9. Viết từ trái sang phải, nghĩa là viết nét bên trải 
trước, nét bên phải sau. 


Thí dụ : 


so (Nhân : người) viết nét phầy bên trái trước, nét mác 
bên phải sau. 


l (Bốc : bới) viết nét sô bên trái trước, nét chấm bên 
phải sau. 
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Ngoại lệ: Khi viết chữ 3 (Đao : cái dao) và chữ 
? (Lực : sửc), người ta viết nét khung bên phải trước, 
nét phầy bên trái sau, 
5. Viết nét ngang trước, nét sồ ở giữa sau. 
Thí dụ : 
T (Thập : số mười). 
v† (Trung : ở giữa; trong). 


4. Viết nét sồ (không cắt nét khác) ở giữa trước, 
hai nét đối xứng hai bên sau. 


Thí dụ : 


dh (Tiều : nhỏ) viết nét số móc ở giữa trước, kế là 
nét chấm bên trái, sau cùng là nét chấm bên phải. 


Zđhủy: nước) viết nét sồ móc ở giữa trước, hai 
phần hai bên sau. 


T0c: cây) viết nét ngang trước, kế là nét sồ móc 
ở giữa, sau cùng là nét phầy và nét mác. 


5, Trường-hợp đặc-biệt : nét chấm ở trên viết sau 
cùng. 


Thi dụ : 
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củ (Qua : cái mác, một thứ binh khí ngày xưa). 


B. Những chữ gồm nhiều phần 
1. Viết phần trên trước, phần dưởi sau. 


Thi dụ : 


K2 (Cô : xưa) viết chữ + (thập) trên trước, chữ œ(khâu) 
dưới sau. 


hó (Trung : thực, hết lòng) viết chữ + (trung) trên 
trước, chữ «+ (tâm) dưới sau. 


9. Viết phần bên trái trước, phần bên phải sau. 


Thí dụ : 


t (Trọng : giữa. Thứ hai) viết chữ? (nhân) trước, 
chữ ‡ sau. 


M (Móc : gội đầu) viết chữ } (thủy) trước, chữ 4 sau. 


5. Viết phần ở giữa trước, hai phần đối xứng hai 
bên sau. 


Thí dụ: 


3Ì (Biện: tranh luận điều phải trái) viết chữ + (ngôn) 
ở giữa trước, chữ ‡ (tân) bên trái sau, chữ ‡> bên 
phải sau cùng. 
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để dọc: vui) viết chữ #@ (bạch) trước, rồi đến chữ 
# (yêu) bên trải chữz¿ bên phải và sau cùng là 
chữ 3. 


4. Viết phần ngoài trước, phần trong sau. 
Thí dụ : 

Ẩ (Phong : giỏ) 

lj (Đồng : cùng) 


Ngoại lệ: Nếu phần ngoài là chữ œ(khầu) hay chữ 
(vi) thì nét thử ba của hai chữ này viết sau cùng. 


Thí dụ : 


8 (Viết: nói, rằng) viết nét ngang ở trong trước khi 
viết nét ngang của chữ w. 


l (Cố: vững bền) viết chữ+ trước khi viết nét ngang 
của chữ . 


5. Viết nét ;_ (sước) và nét ¡_ (dẫn) sau cùng. 
Thí dụ: 
TẾ dạo. đường đi) viết chữ + (thủ) trước, chữ ;_ sau. 


1ˆ (Đình : triều đình)viết chữ.+(nhâm) trước, chữ _sau, 


$ 
°s* 
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Bảng tóm tắt 


THỨ - TỰ 
CÁC NÉT TRONG CHỮ HÁN 


- THỨ-TỰ 
CÁC PHÂN TRONG CHỮ HÁN 


Phần 
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VĂN.TỰ TRUNG.HOA 


I.— ĐỊNH NGHĨA VĂN-TỰ 


Trong bài tựa sách Thuyết ăn giải tự ?. % #‡ ‡, 
Hứa Thận ‡† ‡Ở} giải thích ăn f? như sau: «Ban đầu 
Thương Hiệt £@ ‡§ đặt ra chữ viết, dựa vào các loài về 
thành hình, nên gọi là øăn; về sau hình và thanh bồ túc 
cho nhau, gọi là tự ». 


Từ-hải §}:# định nghĩa : « %, ‡ ð, Văn, tự dã = Văn: 
chữ » và « ‡, %4 #‡ ủ, Tự, văn tự dã= Tự : chữ viết ›. 


Vậy păn-tự là chữ viết, thay thế ngữ ngôn đề ghỉ 
chép các loại sự vật, nghĩa lý. 


I.— CÁC THÊ CHỮ HÁN 


1. Giáp cốt văn Ÿ +s$# + là thứ chữ bói toán khắc trên 
những mảnh xương trinh bốc (mai rùa và xương thủ) tìm 
thấy ở làng Tiều-Đồn, huyện An-Dương, tỉnh Hà-Nam. 
Những mảnh xương trinh bốc này là di tích xưa nhất về 
văn-tự Trung-Hoa, thuộc về đời Thương (1766-1123 trước 
Công-nguyên). 
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9. Chung đỉnh văn 4 ' + là loại chữ trên những 
chuông vạc bằng đồng, cũng gọi là kim »ăn 4+ %. 


5. Khoa đầu văn #} :} %, cũng gọi là khoa đầu thư 
‡} 3+ ‡, là loại chữ do sử-quan đời Hoàng-đế (2697-2598 
trưởc Công-nguyên) là Thương Hiệt dựa theo dấu chân 
chim muông mà đặt ra. Loại chữ này đầu tròn, to, hình 
như con nòng-nọc nên gọi là chữ khoa đầu. 


4. Đại triện + # là loại chữ có từ đời Chu (1134-24? 
trước Công-nguyên), cũng gọi là Trựu-păn ‡š % hay Trựu 
thư iš Ÿ, vì người ta thường cho rằng loại chữ này do 
quan Thái-sử Trựu đời Chu Tuyên-vương (827-782 trước 
Công-nguyên) đặt ra. 


5. Tiểu triện ‹› # là loại chữ đời Chu. Có thuyết 
cho là Tần Thủy-hoàng (246-210 trước Công-nguyên) sai 
Thừa-tướng Lý Tư ‡ 3ƒ sửa đồi loại chữ Đại triện của 
nhà Chu thành chữ Tiểu triện. 


6. Lệ thư ‡} Ÿ là loại chữ có từ đời Chu, cũng 
có thuyết cho là do Trình Mạc #£ ® đời Tần Thủy-hoàng 
đặt ra. 


7. Khải thư ‡‡ ‡, cũng gọi là Chính thư # ‡$ hay 
Chân thư ‡ ‡, xuất hiện từ đời Hán (206 trước Công- 
nguyên-220), là loại chữ viết ngay ngắn rõ ràng đang 
thông dụng hiện tại. 


8. Bát phân thư 2 2> ‡ là lối chữ hợp 8 phần lệ 
với 2 phần chân. 
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9. Thảo thư ÿ Ÿ là lối chữ viết tháu, viết nhanh. 
10. Hành thư ‡ƒ ‡ là lối chữ nửa chân nửa thảo. 


11. Giản thể tự ii @# ý là chữ được đơn giản hóa 
với số nét rút gọn, 


Thí dụ : 
=. ŸP) Bãi : Nghỉ, thôi, 
` 
1 ( tổ ) Biên : Ven bờ, bên, 


rà 
CŨ ) Bảo: Gi, bán: 
đỆ- CÑỂ') Thờ : Thân thề, bình thê, 


3 (ẴẤ) Tuế: Năm, tuồi, 

+( Ấn) Học : Học tập. 
EÌ l3 ( Bì) Quốc : Nước. 

MÍ#í) Đoạn: Chặt đứt. 


lII.— SỐ LƯỢNG CHỮ HÁN 


Sách Tam thương 2 ‡* soạn vào đời Tần (213 trước 
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Công-nguyên) gồm có 3.300 chữ; sau được bồ túc bẩy 
lần, lần thứ bảy số chữ lên đến 7.380. 


Sách Thuyết oăn giải tự do Hứa Thận đời Hậu Hán 
(25-220) soạn, có 10.516 chữ. 


Bộ Khang-hụ tự-điền 7t § 3+ soạn năm 1716, gồm 
40.000 chữ, trong đó có độ 4.000 chữ thông dụng. 


Tóm lại, từ đời Thương Hiệt đến nay, văn-tự 


Trung-Hoa đã biến đôi tự-dạng và gia tăng số lượng rất 
nhiều. 
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BỐN THỂ CHÂN, THẢO, LỆ, TRIỆN (*) 


Hà 


 -Ìg KIPIEÍI 
_ 

PB": BÌEYHEIHIÌH 
DREHHNH 
lệ rÍ: 
tlW PHI HP HH 


(1) Tử thể thiên tự văn, tờ 1 a, 
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LỤC THƯ 


Chữ Hán được lập thành theo sáu phép, gọi là lục 
thư % $ : tượng hình, chỉ sự, hội ý, chuyển chú, giả tá, 
hài thanh. 


I.— TƯỢNG HÌNH £ 7 


Trong Thuyết ăn giải tự, Hứa Thận giải thích chữ 
tượng hình là chữ họa nên các vật, về theo hình thê, 
như chữ q nhái, 8 nguyệt ». Đây là phép vẽ hình tượng 
các vật để tạo thành chữ, 


Thí dụ : 


Ế Nhật : Mặt trời Ngày xưa vẽ hình mặt trời 
tròn, trong có lằn sáng nhấp nháy là chữ — nhất, một 
nét thuộc dương. Mặt trời được gọi là thái dương. 


] Nguyệt : Mặt trăng. Ngày xưa về hình mặt trăng 
khuyết, trong có chữ = nhị, hai nét thuộc âm. Mặt trăng 
cũng gọi là thái âm. 


s Nhân : Người. Vẽ hình người đứng dang hai chân. 
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Người, xác định bởi hai chân; con vật đứng thẳng. 
^ Đại: To lớn, Về hình người có đầu, mình, 
hai tay và hai chân. Lúc đầu dùng đề chỉ một người, 


sau chuyên sang nghĩa lớn, 


R Mục : Mắt. Về hình con mắt có tròng trắng, 
tròng đen. 


ñ Mụ: Lông mày. Về hình lông mày ở phía trên 
con mắt, 


ï] Nhĩ: Tai. Vẽ hình cái vành tai ở bên má, 
kï Thủ : Tay. Về hình bàn tay cỏ năm ngón. 
+ Mộc: Cây. Vẽ hình cây có gốc, rễ, thân, cành. 
+ Quả: Trái cây. Về hình trải cây đơm trên cây. 
® Hóa : lửa. Về ngọn lửa bập bùng cháy. 

ZR Thủ : Nước. Về dòng nước chảy, 


II.— CHỈ SỰ 3: ‡ 


Phép chỉ sự còn gọi là tượng sự $ 3$ hay zử sự 
 . Hứa Thận giải thích chữ chỉ sự là chữ «trông 
mà biết được, xét mà rõ ý, như chữ + (hượng, hạ». 
Trong Giải tự Hán- Việt tự-điền 3‡ '† 3  #‡ 3, Tạ Quang- 
Phát định nghĩa: « phép chỉ vào sự vật mà viết ra chữ ›. 
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Thi dụ: 


No Thượng : Ở trên. Nét ngang dài làm mức, nét 
ngang ngắn ở trên cbỉ một vị-trí ở phía trên, nét sồ chỉ 
sự vận chuyên từ dưới lên trên. 


TT Hạ: Ở dưới. Nét ngang đài làm mức, nét ngang 
nhỏ ở dưới chỉ một vị-trí ở phía dưới, nét sồ chỉ sự vận 
chuyền từ trên xuống dưởi, 


% Bồn (bản) : Gốc cây. Nét ngang ở phía dưới 
chữ + móc chỉ rõ đó là phần gốc cây. 


+ Mạt : Ñgọn cây. Nét ngang ở phía trên chữ 3 
mộc chỉ rõ đó là phần ngọn cây. 


;R Lệ: Nước mắt. ‡ = 3% thủy: nước; E mục: 
“ , 4 ` , ⁄ 
mắt ; nước đượm ở mắt là nước mắt. 


Ñ Khán: Xem. $ (hủ: tay; E mục: mắt; đưa tay 
che phía trên mắt đề xem cho rõ. 


& Chá: Chả, thịt nướng. ƒj = t nhục: thịt; + 
hôa : lửa. Nướng thịt trên lửa làm chả. 


3 Phần: Thiêu đốt. Hai chữ + 4 móc chỉ những 
khúc củi; 3⁄4 hóa: lửa. Châm củi vào lửa mà đối. 


2 
tứ Tảo: Quét. ‡ = $ thủ: tay; ‡ trửu : chồi. Tay 
cầm chồi để quét, 
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III.— HỘI Ý £ # 


Phép này cũng gọi là fượng ý #$ ä&. Hứa Thận 
định nghĩa chữ hói ý là chữ ‹hợp ý từng phần mà thấy 
được nghĩa, như chữ & o, ƒÿ fín». Vương Vân-Ngũ giải 
thích: «dùng hai chữ hợp lại mà thành một ý nghĩa mới, 
như hai chữ chỉ và 3% qua làm thành chữ & ?ữ, hai 
chữ ^. nhán và ‡ ngôn làm thành chữ {& (ín›». 


Thí dụ: 


=Š Vũ : Thuộc về quân sự. Dũng mãnh. „ chỉ: dừng 
lại, thôi; X = 3% qua: một thử binh khí đời xưa. Dùng 
vũ ngăn cấm điều bạo ngược, chỉnh đốn sự rối loạn, thôi 
việc can qua, 


S3. 

IE Tín: Tin thực, không nghỉ. Tin tức. ‡£ = ^. 
nhân: người; ngôn: lời nói. Lời người ta nói cũng 
đáng tin lắm (việc có xảy ra người ta mới nói). — Lời 
người đem tin đến nói cho biết là tin tức. 


Dã S&: Cát, ; =— % thủu : nước ; #' thiều : it. 
Chỗ nước cạn (ít) thì cát lộ ra. 


% Dịch : Biến đồi. q nhật: mặt trời, ngày. # = ‡; 
0uái: vạn vật. Mọi vật dưới ánh mặt trời với thời gian 
đều biến đồi. 


1} Lâm: Rừng. Hai chữ ‡ mộc ngụ ý nhiều cây 
hợp lại thành rừng. 
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4k Thu : Mùa thu. 4 hỏa: lúa ; + hóa: lửa. Mùa 
lúa chín nhờ sức nóng của mặt trời là mùa thu. 
đã: Ích: Tràn ra. Lợi ích. Thêm lên, 34 = + thủu : 
nước; mãnh : đồ bát đïa. Nước đầy bát tràn ra ngoài. 


(Lá Tiện: Tiện lợi. ‡ = ^~. nhân: người ; # canh : 
sửa đôi, Người biết sửa đồi thì luôn luôn được tiện lợi. 


ử Chiêm: Xem, bói. | bốc: bói; khâu: miệng. 
Cái miệng đề đoán quẻ tốt xấu, 


IV.— CHUYỂN CHÚ ÿ z+ 


Hứa Thận định nghïa : « Lập nên một đầu loại, đồng 
ý cùng nhận, như chữ # khảo, ‡ lão ». 


Hai chữ kháo và iäo đều có nghĩa là già, nên người 
ta chuyên chữ ião đề chủ thích chữ khđo và chuyền chữ 
khảo đề chú thích chữ /!ão, 


Theo Tạ Quang-Phát, chuyên chú là phép mượn 
một chữ đã có sẵn, dùng làm một chữ khác với âm và 
nghĩa chuyên biến nhưng cùng một ý, như chất nước rót 
đồ sang, tuy hình thể vật đựng khác nhau nhưng cùng 
một chất nước. 


Thí dụ : 


_ẻ Trưởng : Lớn. Do chữ £ trường là dài chuyền 
chú đọc frưởng; hai âm trường, trưởng và hai nghĩa dài, 
lớn tuy đã chuyên biến nhưng vẫn cùng một ý, 
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3 ` Thiếu : Nhỏ. Trẻ. Do chữ  (hiều là It chuyền 
chú đọc (hiếu. Hai âm thiều, thiếu và hai nghĩa ít, nhỏ 
tuy đã chuyên biến nhưng vẫn cùng một ý. 


t† Trung : Ở giữa, trong. Do chữ trúng là đủng, 
bắn trúng, chuyền chú đọc rung. Hai âm (rúng, trung và 
hai nghĩa bắn trúng, ở giữa tuy đã chuyển biến nhưng 
vẫn cùng một ý (khi bắn trúng, mũi tên ghim vào giữa 
cái bia). 


2® Ý; Mặc áo. Do chữ & là cái áo chuyền chú 
đọc ý. 


V.— GIÁ TẢ ft ? 
Theo Hứa Thận, giả (á là cvốn không có chữ, nhờ 
thanh gởi sự ». 
Thi dụ: 
-ÖŠ Ẩ» 


Chữ “ƒ ” lệnh của chữ #t + hiệu lệnh được mượn 
làm chữ #$ 4> huyện lệnh (quan huyện). 


Chữ © óô là con quạ được mượn làm chữ # ó 
của tiếng È; 3 ó hó (than ôi). 


Tạ Quang-Phát giải thích giả fá là «phép mượn 


một chữ sẵn có, dùng làm một chữ khác với âm và nghĩa 
xa lạ, không có quan hệ duyên do suy diễn ›, 
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Thí dụ: 


$x % Bát nhã: Trí huệ thông minh. Do chữ 4t 
ban (xoay thuyền; về) và chữ + nhược (thuận theo) giả 
tá đọc bá nhã. 


#9 
ỐC Chủu : Một tiếng trong ngũ âm. Do chữ ƒt 
trưng là vời đến giả tá đọc chủu. 


` 
TÐỆ Duyệt : Vui, Do chữ ‡, thuyết là nói giả tá 
đọc duyệt, 


VI.— HÀI THANH + # 


Cũng gọi là hình thanh ý #, tượng thanh $ #. 
Hài-thanh là phép thông dụng nhất trong các cách cấu 
tạo chữ Hán. Hứa Thận định nghĩa: «chữ hình thanh 
là chữ lấy sự làm tên, mượn thanh hợp thành ›. 


Chữ hài thanh gồm một phần chỉ nghĩa và một 
phần chỉ thanh, Vị trí của hai phần này thay đồi tùy theo 
chữ. 


Thí dụ: 


— Nghĩa bên trái, thanh bên phải. 


qịđ| Đồng : Đồng, một chất kim. 4> kim là loài kim, 
chỉ nghĩa; f đồng chỉ thanh. 
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` 
% Mộc : Gội đầu. : = + thủy là nước, chỉ 
nghĩa ; ‡ móc chỉ thanh. 


2 Kù : Cờ đề đánh chơi. ‡ mộc là cây, chỉ 
nghĩa; #‡ kỷ, chỉ thanh, 
— Nghĩa bên phải, thanh bên trái. 


LẦ Nha : Chim quạ. ổ; điều là loài chỉm, chỉ 
nghĩa; # nha, chỉ thanh. 


‡u Hòa: Hòa, cùng ăn nhịp với nhau; thuận hòa. 
w khâu là miệng, chỉ nghĩa; $ hỏa, chỉ thanh. 

VÀ! Quận : Quận, một khu vực chính-trị. £— ý, ấp 
là vùng đất nhỏ, chỉ nghĩa; quán, chỉ thanh. 

— Nghĩa ở trên, thanh ở dưới, 


> Phương : Cỏ thơm. *® = #} thảo là có, chỉ 
nghĩa; +2 phương, chỉ thanh. 


l Đồng : Ống tre, ống trúc, * = †ƒ (rúc là cây 
tre, cây trúc, chỉ nghĩa; f4 đồng, chỉ thanh. 


Phong: Ngọn núi. y, sơn là núi, chỉ nghĩa; 


‡ phong, chỉ thanh. 
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— Nghĩa ở dưới, thanh ở trên. 


bà Bà: Bà, người đàn bà già. + nữ là con gái, 
chỉ nghĩa ; ‡ ba, chỉ thanh. 


9 Dũng: Mạnh. 2 lực là sức mạnh, chỉ nghĩa; 
ñ đïng, chỉ thanh. 


u Bạch: Lụa. † cân là khăn, chỉ nghĩa; é bạch, 
chỉ thanh, 
— Nghĩa ở ngoài, thanh ở trong. 


lì Cố: Vững bền. [] øỉ là vây quanh, chỉ nghĩa ; 
+ cô, chỉ thanh. 


lñ| Phố: Vườn trồng rau. L] øỉ là vây quanh, chỉ 
nghĩa; ä phủ, chỉ thanh. 


Ủi Các: Lầu, gác. P} môn là cửa, nhà, chỉ nghĩa ; 
# các, chỉ thanh, 


— Nghĩa ở trong, thanh ở ngoài. 


BỊ Dư : Xe ; đất; số đông người. $ÿ za là xe, 
chỉ nghĩa ; #' là một phần của chữ # đữ, chỉ thanh. 
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lê T¿: Đem cho. Hành trang. 8 bối: vật quí báu, 


của cải, chỉ nghĩa; ẩ /, chỉ thanh. 
— Nghĩa ở giữa, thanh ở hai bên, 


*‡ Biện : Bện, đan. £ mịch là sợi tơ, chỉ nghĩa; 
hai chữ + (ân ở hai bên là chữ biện, chỉ thanh, 

3ì Biện : Tranh luận. + ngón là lời nói, chỉ nghĩa ; 
hai chữ ‡ (án ở hai bên là chữ biện, chỉ thanh. 

— Nghĩa ở hai bên (hoặc ở trên và ở dưới), thanh 
ở giữa. 


đt Thuật: Đường đi trong ấp. Nghề. Phương 


pháp. (ƒ hành là đi, làm, chỉ nghĩa ; ‡ (ruột, chỉ thanh 
(tr chuyền thành th). 


-> 
x Lú: Lần lót áo. Trong, ở trong. & ÿ là áo, 
chỉ nghĩa; # lý, chỉ thanh. 


© 


——-—— 
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CÁCH TRA CÁC TỰ-ĐIÊN CHỮ HÁN 


Tùy theo tự-điền  # hoặc từ-điền §} #, ta có 
thể tra chữ Hán bằng một trong ba cách: tra bằng cách 
đếm nét, tra theo bộ và tra theo lối tứ giác. 


I.— TRA BẰNG CÁCH ĐÉẾM NÉT 


Những từ-điền tra theo cách này là Hán-Việt từ- 
điền của Đào Duy-Anh (1), Hán- Việt từ-điền của Nguyễn- 
Văn-Khôn (°)... 


Ta thử dùng cuốn từ-điễn của Đào Duy-Anh làm 
thí dụ, Sách này gồm hai quyền: quyền thượng từ chữ 
A đến chữ M, quyền hạ từ chữ NÑ đến chữ X. Cuối mỗi 
quyền có Biêu tra chữ Hán gồm tất cả những chữ trong 
quyền ấy, xếp theo số nét, 


Muốn tra một chữ nào, trước hết ta đếm xem chữ 
ấy có bao nhiêu nét, rồi tìm ở Biêu tra chữ Hán, nơi 


(1) Sách đã dẫn, Paris, Minh-tân xuất-bản, 1949. 
(2) Sách đã dẫn, Saigon, Khai-trí xuất-bản, 1960. 
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cột có cùng số nét, ta sẽ thấy chữ ấy và âm của nó. Nếu 
ở quyền thượng không cỏ thì ta tìm sang quyền hạ. Sau 
khi đã biết âm của chữ ấy, ta chỉ việc tra như tra chữ 
quốc-ngữ. 


Thí dụ: Muốn tra chữ £. 
— Ta đếm thấy chữ này cỏ 4 nét, 


— Tìm ở Biều tra chữ Hán cuối quyền thượng, 
cột 4 nét, không có. Ta tra sang Biều tra chữ Hán cuối 
quyền hạ, cũng ở cột 4 nét, thấy chữ này có âm là Nhân. 


— Theo vần quốc-ngữ, ta tìm thấy chữ Nhân ở 
trang 59 quyền hạ. Vì có nhiều chữ đồng-âm, ta tìm 
sang trang 60 và thấy đúng chữ này với nghĩa của nó, 


— Nếu muốn tra các từ-ngữ, ta cứ theo chữ đầu 
mà tìm xuống dưới. 


I.— TRA THEO BỘ 


Những tự-điền và từ-điền tra theo cách này là Hán- 
Việt tự-điền của Thiều-chửu (), Khang-hụ tự-điền, Từ- 
nguyên, Từ-hải.... 


Ta dùng cuốn của Thiều-chửu làm thí dụ. Đề tra 
chữ, ở đầu sách cỏ bảng Tông mục, gồm 214 bộ xếp 
theo thứ-tự từ 1 đến 17 nét, ngay dưới mỗi bộ có ghi 


(1) Sách đã dẫn, Hà-nội, Nhà in Đuốc tuệ, 1942. 
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số trang. Tiếp sau là Mục tra chữ, gồm các bộ và những 
chữ khỏ đoán bộ, xếp theo thử-tự từ 1 đến 29 nét, 
dưới mỗi chữ có đề số trang. 


Muốn tra một chữ nào, ta phải xem chữ ấy thuộc 
bộ gì, ở trang nào, có bao nhiêu nét (không kề số nét 
của phần chỉ bộ) rồi giở đến trang có số nét đúng với 
số nét đã đếm được mà tìm. 


Thí dụ: Muốn tra chữ :. 


— Phần bên trái của chữ này chỉ bộ và là bộ thủy, 
có 3 nét, tìm ở Tông mục thấy ghi trang 332, ta giở đến 
trang này, 


— Trừ phần chỉ bộ, phần còn lại có 8 nét. Giở 
đến trang cỏ 8 nét (từ trang 347 đến trang 352), lần lượt 
tìm ở các trang này sẽ thấy chữ ;‡ với âm và nghĩa của 
nó ở cột 2, trang 351. 


Gặp những chữ khó đoán bộ thì ta đếm cả chữ 
xem bao nhiêu nét rồi tìm ở Mục tra chữ ta sẽ biết chữ 
ấy ở trang nào. 


Thi dụ: Muốn tra chữ ‡#. 


— Nếu không đoán được chữ này thuộc bộ gì, ta 
đếm số nét cả chữ là 9, 


— Tìm ở Mục (ra chữ, chỗ 9 nét, thấy dưởi chữ 
này đề số trang 402. 
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— Giổ đến trang ấy, ta thấy chữ # với âm và 
nghĩa của nó ở cột I. 


Trong các tự-điền hoặc từ-điền của Trung-quốc, 
ở đầu sách có Bộ thủ sách dẫn 3t # ‡r ?] (bằng tra các 
bộ) và Kiềm tự biều 3x ‡ ‡ (bảng tra chữ) cũng giống 
như Tông mục và Mục tra chữ trong Hán-Việt tự-điền 
của Thiều-chửu. 


II.— TRA THEO LỐI TỨ GIÁC 


Cách tra này dựa vào số bốn góc của mỗi chữ Hản, 
cỏ tên là Tứ giác hiệu mã kiềm lự pháp w f ‡#* z§ ‡ 
‡ 3, do Vương Vân-Ngũ đặt ra để dùng riêng cho 
các từ-điền của ông, 


Tứ giác hiệu mã kiềm tự pháp gồm có 4 lệ chinh : 


1. Các nét bút chia làm 10 loại, dùng số thay thế 
như sau (xem trang 40 và 4l). 


2. Mỗi chữ lấy nét bút bốn góc theo thứ tự : (1) 
góc trái trên, (2) góc phải trên, (3) góc trái dưới, (4) góc 
phải dưởi. 


Thi dụ : 
2 3P @) 
(3) “0 (4) 
Lúc tra, dựa vào số bốn góc của mỗi chữ. 


—ễ`—_—Ằằ=_——ễẰ-ễ_ễễ_ỆỆƑ>ẼỄễỶềễ 
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Thi dụ: 


4! 8 xà 8 0 _yuy 6 
4 | 0=—=200 2 Í? 2 — 8802 6 VI 9 — 0669 


3. Phần trên cùng hoặc dưới cùng của chữ, chỉ 
có một nét hoặc nhiều nét, đều lấy góc bên trái, góc 
bên phải kê là 0. 


Thí dụ: 


." -ã sân su 


Mỗi nét chỉ dùng một lần mà thôi, nếu cần dùng 
thêm góc kia thì kề là 0. 


+ ,, # 
}) ,k` so 


4. Những chữ thuộc bộ  øi, f1 món, PỊ đấu, góc 
dưới lấy nét của bộ phận ở trong, 


Thí dụ: 


| = 6043 ủi = 7724 B = T112 
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HÀN VAN TẤN KH 


Những chữ nào ở trên, ở dưới, ở bên trái, ở bên 
phải có nét khác thì không theo lệ này. 


Thi dụ: 


lã = 4400 vi = 3712 


Trong từ-điền của Vương Vân-Ngũ, chữ Hán được 
xếp theo số bốn góc, từ nhỏ đến lớn. Chẳng hạn trong 
Vương Vân-Ngũ đại từ điền (), chữ Hán được xếp từ 
số 0010,( 3) đến số 9990, (3), Con số nhỏ là phụ 
giác đề phân biệt những chữ có số bốn góc giống nhau. 
Ở phía trên mỗi trang có ghi số bốn góc của những chữ 
xếp trong trang đó. Sau khi đã nhận-định được số bốn 
góc của chữ muốn tra, ta giở đến trang có số ấy mà tìm. 


Muốn tra từ-ngữ, ta tìm theo số hai góc trên của 
chữ thử hai, chữ thứ ba trở đi không kề, 


Thi dụ: Muốn tra Tôn Văn và Tôn Trung-sơn. 
1249; 4£ 


00 [— +] (00 là số hai góc trên của chữ Văn) 
50 [— t} 1, ] (50 là số hai góc trên của chữ Trung) 


Ở cuối sách có Bút hoạch sách dẫn (bảng tra nét 
chữ). Trong bảng này, chữ được xếp theo số nét, chia 


(1) Vương Vân-Ngữ, sách đã dẫn, Hương-cảng, Vạn-thông 
thư điểm ấn-hành, 1963. 
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làm 4 cột: bộ, chữ, số bốn góc, số trang. Trong trường- 
hợp không nhận-đdịnh đúng số bốn góc của chữ muốn 
tra, ta có thê đếm xem chữ ấy có bao nhiêu nét, thuộc 
bộ gì, rồi tìm ở Bút hoạch sách dẫn, 


Q 
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914 BỘ CHỮ HÁN 


Trước kia, chữ Hán được xếp thành 540 bộ. Về 
sau, số bộ được hạ xuống còn 214 bằng cách dồn những 
chữ thuộc các bộ quá nghèo vào các bộ có tự-dạng tương- 
tự. Nhờ biết 214 bộ này, chúng ta có thể tra các tự-điền 
hay từ-điền chữ Hán và hiểu rõ ý nghĩa các chữ. 


214 bộ được xếp theo thứ-tự từ 1 đến 17 nét. Một 
số bộ có thề có hai hoặc ba hình-thức khảc nhau. 


6 BỘ 1 NÉT 


1; „ Nhất : Số một, tượng-trưng cho đơn-vị, khởi 
đầu của các số. Thuộc về dương. Bao quát hết thấy, 


Š, | Cần : Nét sồ, Đường thẳng đứng, trên thông 
xuống dưới. 
3. W Chủ: Nét chấm. Một điểm, 


^— ——-——-—————----—————— 
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Á. 7 Phiệt : Nét phây, nét nghiêng từ phải qua 
trái, chỉ động-tác. 


hỗ lỡ Ất : Can thứ hai trong 10 can (giáp, ất, 
bính...), 


6, 3 Quyết : Nét sồ có móc. Cải móc, 


95 BỘ 9 NÉT 


F « 
7, Y Nhị: Số hai. Số của đất, vì đất hợp với 
trời làm hai. Thuộc về âm. 


—- 
8, Đầu : Không có nghĩa. Phần trên của một 


số chữ, 


9. “Nhân ; Người, xác định bởi hai chân, là 
sinh- vật đứng thẳng. Một hình-thức khác: { (đứng 
bên trái). 


10. /UNhán: Người (Hình người đi). 


1, ”“~Nhạp : Vào (Tượng hình rễ cây đâm sâu 
vào đất). 
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12. 2X Bái: Nguyên nghĩa là phân chia (Hình 
một vật chia làm hai). Số tám, 


13. Y} Quụnh : Đất ở xa ngoài cối nước. Miền ở 
ngoài rừng. Xưa viết ø;, hình phía ngoài xa r2 cách vòng 
tường thành ø, 


' XXNẴG 
14. Mịch : Lấy khăn trùm lên đồ vật. Che, đậy 
(Hình cái khăn hai đầu rủ xuống đề đậy). 


` 


l5, Ý Băng: Nước gặp lạnh đông lại. Nước đá. 
1ô, lễ Kj : Cái ghế (Hình cái ghế). 


17. VÌ Khám : Hà miệng. Vật đề đựng đồ (Hình 
cái miệng há rộng). 


18. 3 Đao ; Con dao, Một hình thức khác: ] 
(đứng bên phải). 


19, 2 Lực : Sức (Cồ văn vẽ hình bàn tay ra 
sức đánh xuống). 


20. Ki Bao : Bọc. Gói (Hình người khom lưng đề 
ôm một vật). 
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21. È Tj (bì): Cải thìa, muỗng (Hình cái thìa). 


—^ 
22, Ì—^ Phương : Đồ đựng (cái hộp, thùng), Hình 
khoanh gỗ khoét ở giữa. 


— 
25. L— Hỗ : Che đây (Nét ngang là cái nắp đậy 
lên trên, phần dưới chỉ sự cất giấu). 


21. Xi Tháp : Số mười. Đầy đủ (Nét ngang chỉ 
đông tây, nét dọc chỉ nam bắc, tức là bốn phương và 
trung ương đều đủ cả). 


25. l Bốc : Bói đề biết việc tốt xấu (Hinh lằn 
nứt ngang đọc trên mai rùa khi đốt nóng đề xem đấy 
mà đoán). 


26, ƒ Tới : Đốt tre. Một hình-thức khác : Œ,. 
21. )Ã Hán : Chỗ sườn nủi người có thê ở. 
28. “&À Tư: Biêng. 


29. ® Hựu : Cái tay (Cồ văn về hình cái tay mặt). 
Lại một lần nữa. 
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51 BỘ 5 NÉT 
30. \“ Khâầu : Miệng (Hình cải miệng). 


JI. R Vi : Vây quanh (Hình vòng vây hay bờ rào 
bao bọc chung quanh). 


mo, + Thô : Đất (2 thuộc âm là đất, cũng là hình 
đất có nhiều lớp, cây cỏ | từ trong đó mọc lên). 


Jỏ. + Sï : Học trò, những người nghiên-cứu học- 
vấn (Gồm + tháp = mười và — nhất — một, Ñgười gánh 
vác nhiều việc nên được kể như một mà quý bằng mười. 
Người học-thức từ một việc biết suy ra mười, lại biết 
hợp mười việc làm một mối). 


34. Trì: Theo sau mà đến (Hình hai chân 
bước đi và nét chỉ sự đây tới cho kịp người trưởce). 


35, 24 Tuy : Dáng đi chậm (Hình một người bước 
gặp trở ngại). 


J6. 7 Tịch: Buồi tối (Phân nửa chữ nguyệt = 
mặt trăng; chỉ trăng vừa mọc, phần dưởi chưa thấy rồ). 


3, Tan Lớn (Hình người đứng dang hai tay 
và bẹt chân). 
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đồ. 2 Nữ : Con gái (Hình xưa về người con gái 
đứng chắp tay trước bụng và thu gọn vạt ảo), 


39. K] Tử : Con (Hình đứa trể mới sinh ra có 
quấn tã nên không thấy chân), 


40. Miên : Mái nhà (Hình cải mái nhà). 


41. ‡ Thấn: Tấc, một phần mười của thước 
(Nét ngắn chỉ chỗ cườm tay, có mạch máu đập, cách bàn 
tay một tấc). 


42, NỄ Tiều : Nhỏ (Một vật còn nguyên | thì to, 
chia ra zx thì nhỏ), 


43. LIỂ Uống : Què (Hình người đứng có chân phải 
không thẳng). Một hình-thức khác : 7. 


44, Ƒ Thi: Thây người chết (Hình thây người 
nằm duỗi ra). 


đỗ, Triệi : Cây cỏ mới mọc (Hình cây có mới 
đàm chồi, có hai lá và rể). 


46. vh San (sơn) : Núi (Hình đỉnh núi). 
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\ 
47. Xuyên : Sông (Dòng sông lởn do nhiều 
nhánh nhỏ họp lại). Một hình-thức khác : 0. 


4ã. +. Công : Việc. Người thợ (Hình dụng-cụ đo 
góc vuông của người thợ). 


49. Ễ KỦ : Can thứ 6 trong 10 can. Tự mình 
(Hinh người phình bụng ra). 


50. 'h Cân : Khăn (Hình cái khăn cột ở thắt lưng, 
hai đầu buông xuống). 


51. T Can ; Phạm đến (Cô văn gồm ở trên chữ 
» nhập ngược lại và ở dưới chữ — nhất, ngụ ý ở trên 
phạm). 


52. Ỷ Yêu : Ñhỏ (Hình đứa bé mới sinh), 


ñ5, Ƒ Nghiễm : Nhân chỗ sườn núi làm nhà ở. 
Nóc nhà (Hình cái nhà một bên trống, cái chấm ở trên 
là nóc nhà). 


54. TS Đấn : Đi xa (Chữ { xích là bước, thêm 
một nét dài ở dưới đề chỉ ý đi xa). 


HÁN VĂN TÂN KHÓA BẢN 51 


ĐÓ, 1 Cũng : Chắp hai tay (Biến-thể của hai chữ 
%4 hựu là tay, viết chung lại). 


lv 
56, ® ĐDực : Cái cọc. Cột dây vào mũi tên mà 
bắn (Hình cái cọc đề buộc súe vật). 


ñT, 5 Cung : Cái cung đề bắn tên (Hình cái 
cung), 


58. Z4 Kệ : Đầu con heo (Hình cải đầu heo có 
môm nhọn). Những hình-thức khác: #, „. 


2 
Và 
59. Sam; Lông dài (Hình những sợi lông), 


) 
60. 4 Xích : Bước ngắn, bước chân trải (Hình 
ba phần của cải chân liền nhau). 


54 BỘ 4 NÉT 


vx` 
61. ŸXO Tâm; Tim (Hình quả tim). Những hình- 
thức khác: }, s„. 


62. Ä% Qua : Cái kích bằng đầu, một thứ binh 
khi ngày xưa (Hình cái qua, trên là cái móc, một thanh 
ngang, dưới có buộc dây). 
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- 


63. Ƒ Hộ: Cửa một cánh (Hình cái cửa một 
cảnh, một nửa chữ ƒ] món là cửa). 


64, ‡ Thủ: Tay (Hình bàn tay có năm ngón). 
Hình-thức khác: 1. 


6ã. 3 dại Cành cây (4 hựu: tay; +: một nửa 
chữ tƒ† irúc là tre. Tay mặt cầm một cành tre đã bẻ). 


66. ST mớ, ; Đánh nhẹ (4% hựu: tay; | bốc, 
chỉ thanh. Lấy tay mà đánh). Một hình-thức khác: +, 


G1. ki Văn : Nét về. Đường giao nhau (Hình 
những nét giao nhau). 


68. 3 Đầu: Cái đấu, đơn-vị đo lường bằng 10 
thăng (Chữ cô về hình cái đấu có cán). 


69. ƒ Cân: Cái rìu (Hình cái rìu đề đốn cây). 


70. 2 Phương : Vuông. Phía (Chữ cô vẽ hình 
hai chiếc thuyền đề diễn ý hai chiếc thuyền đậu chung). 


71. + Vỏ: Không. Chữ & uó là không, xưa cũng 
viết 4,. Trong những chữ ghép, bộ này đều cỏ hình- 
thức: 4, kú. 
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15, R Nhật: Mặt trời (Hình mặt trời, chữ cô 
hình tròn), 


T0, g Viết: Nói, rằng (Miệng khi nói phát ra 
hơi). 


4. Ä Nguyệt : Mặt trăng (Hình trăng khuyết). 
Tổ, Tun Cây. Gỗ (Hình cây có cành và rễ), 


76, TX giiển ; Hả miệng hà hơi ra ngáp. Thiếu, 
(Hình người hà hơi ra). 


T1, SP Chỉ: Cái chân. Cái nền. Dừng lại (Hình 
cổ cây từ mặt đất mọc lên, có cái gốc đề đứng thẳng, 
do đó có nghĩa là cái chân đề đứng). 


78. 5 Ngạt: Xương tàn (Chỉ bộ xương đã rã, 
còn phân nửa thôi). 
J5 
79. -Á& Thù: Cái gây, một thứ binh khi dài không 
có mũi nhọn (4  hựu: tay; 7L thù, chỉ thanh. Tay mặt 
cầm cái gậy). 


80. + Vó : Chớ, đừng (+ nữ: đàn bà, con gái; 


——_—_ˆ“_ˆ_ˆ_ẾÊỶÊỄÊ ẼŠẺỄẼPPP$  TỀỀỀỀỒỀỒỀỀ}ƑƑỂỂẾ`———Ể®®5Š>nBƑẼƑẼẶŸẼỀỀ=Ễ 
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nét phầy ở trong chỉ lòng gian tà, Người con gái có điều 
gian tà và bị cấm chỉ, do đó có nghĩa là chớ, đừng). 


81. yÈ, Tỉ (bì): So sánh (Chữ cô về hình hai 
người đửng ngang nhau đề so chiều cao). 


82. +, Mao: Lông (Hình cọng lông). 


83, mg: Họ, ngành họ (Chữ ÿ; zuất là ra, 
viết nghiêng, ngụ ý con cháu một họ phân chia như 
cành cây đâm nghiêng mọc ra từ một gốc). 


L2 
84. Â Khí: Hơi, khí mây (Hình khí mây bốc lên). 


8. VI Thủy: Ñưởc (Hình dòng nước chảy, nét 
sồ ở giữa là chút ít dương khi). Những hình-thức khác: 


ồ ›s ke 


86, "... Lửa (Hình ngọn lửa bốc cao), Hình- 
thức khác: 


.. * 


8, Ầ Trảo: Móng vuốt (Hình móng vuốt). Hình- 
thức khác: #. 


? Mi 
88. % Phụ: Cha (Tay cầm roi đánh dạy con cái). 
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» 
89. . Hào: Giao nhau. Mỗi quẻ trong kinh Dịch 
có 6 hào (Hình bốn gạch giao nhau). 


90. j Tường : Tấm ván. Mảnh gỗ bên trái (Hình 
nửa bên trái của chữ móc). 


9Ị, l Phiến: Mảnh, vật mỏng và phẳng (Hình 
nửa bên phải của chữ móc. Lấy chữ mỏc cồ văn chỉa hai, 
nửa bên trái gọi là tường, nửa bên phải gọi là phiến). 


92. Ÿ Nha: Răng (Hình răng hàm trên và hàm 
dưới cắn lại nhau). 


93. + Ngưu: Con bò (Hình con bò trông từ 
phía lưng có đầu, sừng, hai chân, đuôi). Hình-thức khác : 
Ẳ‹ 


9. óc Con chỏ (Chữ xưa về hình con 
chó). Hình-thức khác: 3. 


95 BỘ 5 NÉT 


95, KÄ Huuền: Sâu kín xa xôi. Đen có lẫn sắc 
đỏ (Cồ văn viết ở trên là vòng trời che; ở dưởi là một 
phần của chữ £ mịch là tơ, chỉ màu sắc; lấy ý huyền 
là màu của trời, — thiên huyền địa hoàng). 
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96. + Ngọc: Ngọc, đá quỷ (Hình ba viên ngọc 
z xâu với nhau |, thêm cải chấm cho khác chữ £ 
nương. Cô văn không có cái chấm). Hình-thức khác: ï. 


g7, hà Dưa (Hình dây dưa bò lan trên đất 
và có trái). 
.- 
98 # Ngồa: NÑgỏi. Đồ bằng đất đã nung chín 
(Hình hai tấm ngói móc vào nhau). 


99. *# Cam: Ngọt (Hình cải miệng ngậm một 
vật ngon ngọt. Vật ngon ngọt mới ngàm trong miệng). 


100. cả Sinh : Sống. Mọc. Sinh ra (Hình cỏ cây 
mọc trên đất). 


101. R Dụng : Dùng. Có thê thì hành (Cồ văn 
gồm chữ |- bốc là bói và chữ $# irúng là đúng, lấy ý 
điều gì bói đúng thì có thê theo đó mà thi hành), 


102. W Điền : Ruộng (Hình thửa ruộng cỏ đắp 
bờ chung quanh và ở giữa, thành những khoảnh vuông). 


103. TIẾN Cái chân (Cô văn ở trên hình bắp 
chân, ở dưới chữ # chỉ là cái chân, dừng lại). Một âm 
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là nhã: chính. Lại một âm là ¿hấ/: xấp (vải, lụa). Hình- 
thức khác: ý. 


104. Ỷ Nạch : Tật bệnh (> = 4. nhán: người; 
ÿ = ] lường: giường. Người bệnh phải nằm trên 
giường). 


X« 


105, Bái: Đạp ra. Dang chân ra (Cồ văn viết 
hai chữ „ chỉ đối nghịch nhau, lấy ý hai chân dang ra 
và đối nhau), 


106. 2i Bạch : Trắng. Màu của phương tây (Cồ 
văn viết chữ ^. nháp là lặn, hợp với chữ = nhị là số 
âm, lấy ý lúc mặt trời lặn ở phương tây là thuộc âm). 


107. Ra. Da (7 thí: thây; s_ hựu : tay ; nét 
sô [ là con dao. Tay cầm dao lột da từ thây con vật). 


105. -ÄỦP" Mãn: Đồ bái đĩa đề ăn cơm (Hình cái 
bát). 


109. R Mục : Mắt (Hình con mắt). Hình-thức 
kHACS ” ¿ 


110. T Máu : Cái mâu, một thứ binh khí cán dài, 
mũi nhọn (Hình cái mâu). 
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111. % Thỉ: Mũi tên (Hình cái tên, mũi nhọn có 
ngạnh, đuôi có lông). 


¡, h Thạch : Đả (7 hán : sườn núi. Hòn đả 
w nắm ở dưới sườn núi), 


.. 

115. "R Mỹ : Thần đất, Một âm là thj: bảo cho 
biết (= cồ văn là chữ + thượng, chỉ trên trời; ba nét 
đứng là nhật, nguyệt, tỉnh. Những dấu hiệu trên trời là 
điềm lành dữ; xem thiên văn đề xét sự biến đồi của 
thời tiết và điềm họa phúc là những việc trời báo cho 
loài người biết trướe). Hình-thức khác: 32. 


114, +9 Nhữu (nhựu): Vết chân giống thủ dẫm 
xuống đất (Hình dấu chân của con thủ). 


11. ` Cây lúa (Ñét phầy trên chữ móc chỉ 
bông lúa trïu xuống một bên), 


r 
116, 2Ä Huuệt : Cái hang (?* miên: nhà ; A. nhập: 
vào. Người xưa chưa biết làm nhà, phải đào hang 


mà Ở). 


117. 2 Lập : Đứng (Cồ văn vẽ hình một người 
đứng trên mặt đất), 
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118, 1ï Trúc: Cây tre, trúc (Cô văn về hình cành 
trủc rủ xuống). Hình-thức khác: * 


119. 3 vớ Gạo, lúa (Hình những hạt nhỏ rời 
ra). 


120, ñ\ Mịch : Sợi tơ nhỏ (Hình lọn tơ thắt lại), 
Hình-thức khác: + . 


121. + Phữu (phẫu) : Đồ sành như vò, chum 
(Hình cái vò có nắp đậy). 


122.- #J Võng: Lưới đề bắt thú hay đánh cá 
(Hình cái lưới phủ xuống, bên trong là những mắt lưới). 
Những hình-thức khác: #, ”. 


123. + Đương : Con dê (Hình con dê có sừng, 
chân và đuôi). Hình-thức khác: š, 


124. 1 Vũ : Lông chim (Hình hai cánh chỉm có 
lông). 


125. La Lão : Già (‡* = $, mao: lông; t = 4L 
hóa: biến đồi. Người mà râu tóc đã thay đồi, đã bạc). 
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126, tỷ Nhỉ: Râu (Cô văn về hình râu mọc dưởi 
cảm). Nghĩa giả-tá: mà. 


127. .I Cái cày (Cồ văn viết ở trên chữ ‡ 
giới là cỏ mọc tán loạn, ở dưới chữ + mộc là cây, lấy 
ý cái cày làm bằng cây, khi cày thì cổ rậm bị vạch ra). 


128. J Nhĩ : Tai đề nghe (Hình cái vành tai). 
129. " Đuật: Cây viết (Tay cầm cây bút đề viết). 


130. 8 Nhục : Thịt (Cồ văn vẽ hình những lát 
thịt được cột lại). Hình-thức khác: 7. 


131 Z4 Thần : Bề tôi (Hình ông quan cúi mình 
khuất phục). 


132. ñ Tự : Cải mũi (Cồ văn vẽ hình cái mũi ở 
trên cái miệng). Nghĩa rộng: Từ. Minh. 


18. * Chí : Đến (Cồ văn vẽ hình con chim từ 
trời cao bay xuống đất, ngụ ý đến nơi). 


134. li Cửu : Cải cối (Hình cải cối, ở trong là 
những hạt gạo). 


HÁN VĂN TÂN KHÓA BẢN 61 


135, K3 Thiệt : Cái lưỡi (Cồ văn viết ở trên chữ 
† can là phạm, đụng chạm ; ở dưới chữ khâu. Đồ ăn 
đưa vào miệng thì đụng chạm cái lưỡi). 


136. : Ƒ Suyẫn : Trái nhau, nằm đối nhau (Cồ văn 
viết hai chữ 4 fuy trái ngược nhau). 


1ã. đụ : Thuyền (Cồ văn về hình chiếc 
thuyền). 


138. É- cá ; Không nghe theo (Cồ văn viết ở 
trên chữ mục là mắt, ở dưởi chữ y = ytL f là sảnh 
nhau, ngụ ý hai người không nghe theo nhau, nhìn nhau 
trừng trừng). 


139, Hới 5 Sắc mặt (Cồ văn viết ở trên chữ 
^- nhân là người, ở dưởi chữ ƒ tế là thể tre; lấy ý 
sắc mặt tương ứng với tình ý trong lòng, cũng như thẻ 
tre có viết chữ và chẻ đôi ra đề mỗi người giữ một nửa 
làm tin, sau đem ráp lại thì phù hợp nhau). 


140. h Thảo : Có (Hai chữ } triệt chỉ nhiều cỏ). 
Hinh-thức khác: *, 


141. /⁄ Hó: Văn con cọp (Hình những đường 
vẫn trên lưng cọp). 
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142. $ Trùng (hủy): Loài côn trùng nhỏ hoặc bò, 
hoặc bay, hoặc không lông, hoặc có lông, hoặc có vảy. 
Loài rắn (Hình con rắn nẫm khoanh), 


143. ĐUIÃ Huyết : Máu (m mãnh : cải bát. Nét phầy 
ở trên chỉ máu đựng trong bát đề tế thần). 


P 
144. 41T Hành: Đi ( ‡ xích: bườc chân trái; ƒ 
zúc: bước chân phải. Chân trái và chân phải lần lượt 
bước tới, tức là đì). 


ID iền Áo (Cồ văn viết phần trên là cồ áo 
và hai tay áo, ở dưới là hai chữ A^. nhán, lấy ý người 
sang hay hèn đều cần áo quần đề che thân). Hinh-thức 
khác : ‡. 


146, m Á : Che, đậy. Cái nắp (Hình cái nắp đề 
đậy lại). 
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141. lim, Thấy (§ mục: mắt; „, nhán: 
người. Ñgười dùng mắt đề nhìn), 


148. Ñ Giác : Cải sừng (Cồ văn vẽ hình cái sừng 
của con thú). 
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149. Wf Ngôn: Nỏi (> = ‡ khiến : phạm phảp, 
chỉ thanh. Theo phiên thiết, phải đọc chữ + là nghiên 
— Nghỉ hiên thiềi ? ‡# + = nghiên ; hoặc: Ngữ hiện 
thiết ‡# ‡† ty = nghiên. Chữ khâu là miệng chỉ nghĩa). 


F) ` 
150, ˆ* Cốc : Khe suối chảy thông ra sông (Dông 
suối từ hang núi chảy ra, khi ần khi hiện trong rừng 
núi). 


151. hi Ã Đậu : Cái bát đựng thịt (Hình cái bát có 
chân, trên có nắp đậy). 


152. Ẳ& Thỉ: Con heo (Hình con heo có lông, 
chân và đuôi). 


153. ổ Trï: Loài thủ có xương sống dài. Loài 
sâu không có chân (Hình con thú có lưng dài). 


154. Ñ Bối : Con sò (Hình cái vỏ sò). Ngày xưa 
dùng vỏ sò làm tiền tiêu, nên chữ bối có nghĩa rộng là 
vật quỷ báu và những chữ nói về tiền của phần nhiều 
thuộc bộ này. 


1ñ, 7T Xích: Màu đỏ, màu của phương nam 
(Cồ văn viết ở trên chữ +& đại, ở dưới chữ + hóa, nghĩa 
là ngọn lửa lớn. Lửa màu đỏ, mà trong ngũ hành, lửa 
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thuộc phương nam, do đó màu đỏ là màu của phương 
nam). 


156. 2 nà. Chạy (Cô văn viết ở trên chữ £ 
yều là co lại, ở dưởi chữ „ chỉ là chân, lấy ý khi chạy 
thì cái chân co lại nhiều hơn khi đi). 


1ỗ7. }.l Túc : Chân (Chữ œ khâu nằm trên chữ 
chỉ là hình bắp đùi ở trên cái chân). Hình-thức khác: z. 


158, À Thân : Thân mình (Hình thân thê con 
người có cái bụng lớn và một chân bước tới). 


129. è Xa: Cái xe (Hình cái xe có một trục |, 
hai bánh xe =2 và thùng xe s). 


160. + Tán: Vị cay. Cay đắng nhọc nhằn (Cồ 
văn viết chữ ‡ khiên là tội phạm pháp, thêm chữ — 
nhất, lấy ý một khi phạm pháp thì phải chịu hình phạt 
cay đắng khô sở). 


161. §- Thần: Thì giờ. Sấm sét (Nét r chỉ sự 
chuyên động từ trên xuống dưới; = = L thượng: ở 
trên; è hóa : biến đồi; t = €© ấ: hình cây cỏ mùa 
xuân mọc cong co vì khi lạnh còn nhiều. Tháng ba, khi 
dương thịnh, sấm sét chuyền động, cây cỏ biến hóa mọc 
cao lên, là lúe nhà nông cày cấy). 
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162. rÃ Sước : Chợt đi chợt dừng (Gồm 2 = { 
xích : đi và „ = # chỉ: dừng lại). Hình-thức khác : ¡_, 


\“4 
163. Ể¿ Ấp : Nước, đất vua phong (Gồm œ = [_] 
0: chu vi, chỉ vùng đất và g, — ƒ (iế!: thể đề làm 
tin, lệnh của vua. Vùng đất vua phong lớn nhỏ tùy tước 
cao thấp). Hình-thức khác: Ƒ (ở bên phải), 


164. E] Đáu : Rượu (Hình bình rượu, có rượu 
bên trong), 


\/ 
165, _ nh Phân biệt (Hình dấu chân con thú 
in trên mặt đất mỗi loài khác nhau, xem kỹ thì biết con 
thú gì, do đó chuyên ra nghĩa phân biệt), 


168. bệ : Làng (Gồm øl điền: ruộng và + 
thồ : đất. Ñơi có ruộng đất, có thể ở đấy mà cày cấy 
trồng trọt), 


9 BỘ 8 NÉT 


167, "em. Vàng. Loài kim (Trên là chữ 4+ 
kim, chỉ thanh; phần dưới gồm chữ + ¡hô là đất và hai 
nét ở hai bên, chỉ chất kim nằm dưởi đất). 


168. + Trường : Dài, Lâu (Gồm chữ & (hần là 
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thời giờ và nét ngang dài chen vào giữa chỉ thời gian 
lâu dài). 


169. ] Môn : Cửa (Hình cửa có hai cánh, gồm 
hai chữ Z# hộ viết đối nhau). 


170. s¬ Phụ : Núi đất, không có đá (Cô văn về 
hình núi đất có ba bậc). Hình-thức khác: £ (ở bên trái). 


171. k3 Đầi : Kịp (Cồ văn vẽ hình bàn tay nắm 
cái đuôi của con vật, lấy ý chạy theo sau tới kịp). 


172. lr Chuụ : Giống chỉm đuôi ngắn (Hình con 
chim đuôi ngắn). 


173. g3) Vũ : Mưa (Ñét ngang ở trên là trời, nét 
cong là mây, chữ (hủy ở giữa nét cong chỉ nước mưa 
từ mây rơi xuống). 


174. Ñ Thanh : Xanh, màu của phương đông 
(Cồ văn viết trên chữ 3 sinh: hình cổ cây mọc lên, màu 
xanh; dưới chữ # đan: màu đỏ ; ngụ ý xanh là màu đi 
đôi với đỏ). 


175. 3F Phi: Không phải, trái (Hình hai cảnh 
chim đối nhau, chỉ sự trái ngược), 
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176. In Điện : Mặt (Cô văn gồm hình cái khuôn 
mặt và chữ # = # (hủ: cái đầu). 


171. # Cách : Da thú thuộc bỏ sạch lông (Hình 
tấm da được căng thẳng), 


_— 
178. s* Vi: Da thuộc, Trái (Phần trên và dưới 
hợp thành chữ ?† suyễn: trái ngược nhau; ở giữa là [] 
0i, chỉ thanh). 


179. x* Cửu : Cây hẹ (Hình cây hẹ có lá mọc 
trên mặt đất), 


180. Âm: Tiếng (Cồ văn là chữ ‡ ngón thêm 
chữ — nhất trong chữ œ khẩu, ngụ ý lời nói phát ra 
từ miệng hợp thành một bài có tiết tấu). 


181. ñ Hệệt : Cải đầu (3 = # thủ: đầu; 2z 
= JL nhân: người. Cái đầu trên thân hình). 


182, ẤN nu : Gió (Gồm 8, phảm và $ trùng. 
Chữ phảm chỉ thanh, vì âm xưa của ấ là # $ +? phu 
âm thiết — phâm. Chữ trùng ngụ ý nơi nào có gió thôi 
thì có côn trùng sinh ra, phong động trùng sinh). 
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¿ 
183. $, Phi: Bay (Cồ văn về hình con chim bay 
lên, trên là đầu, hai bên là cánh đang đập, dưới là đuôi). 


1ã41. ầ Thực : Ăn (^ lập : bợp lại; ƒ£ = $ 


hương: mùi thơm của lúa gạo, một hạt gạo; hợp nhiều 
hạt gạo nấu thành cơm đề ăn). 


185, Ki] Thủ : Đầu (Hình cải đầu có tóc). 


186. $ Hương : Mùi thơm (Cô văn ở trên chữ 
4. thử : lủa nếp ; dưới chữ + cam : ngọt, Mùi thơm 
ngon của nếp). 
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187. \`| Mã : Con ngựa (Hình con ngựa có đầu, 
bờm, bốn chân và đuôi). 


188. R Cốt : Xương (Trên là $ quả: gỡ, lóc thịt; 
dưới là  = t nhục: thịt. Lóc hết thịt thì bày xương). 
k2 
189. WØj Cao : Cao, trái với thấp (Hình cái đài cao 
có nóc, từng trên, từng dưới). 


E2 
190. 2? Tiéu: Tóc dài (Gồm £ = & (rường: 
đài; ý sam : lông dài. Tóc dài lượt thượt). 


ST TH TH... R— r1 SE... ......ằ TT... nem... 
HÁN VĂN TÂN KHÓA BẢN 69 


# 
191, ị Đấu : Đánh nhau (Gồm hai chữ kích : 


tay có cầm vật gì ; chính và phản văn đối nhau, ngụ Ý 
hai người tay cầm vật gì đứng đối nhau đề đánh nhau), 


192. bà Sưởng : Loại rượu lễ đề cầu thần giáng 
(Gồm L; là vật có miệng rộng đề đựng, trong có chữ 
 mễ là gạo làm ra rượu, ở dưới là chữ t ij: cái 
thìa, vật đề múc), 


ứ ° L) 
193, WJ kịch : Cái đỉnh (Hình cái đỉnh có ba 
chân). Một âm là cách: Nắm trong tay. Ngăn cách. 


194. ng, Ma quỷ, người chết thành quỷ 
(Gồm % là đầu con quỷ ; / nhân: người; „ fr: chỉ 
âm khí riêng làm hại người). 
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195. ¡*\w Ngư : Cả (Cồ văn về hình con cả đầu 
nhọn, mình có vảy và đuôi), 


196. \* Điều: Chim (Hình con chỉm có đuôi dài), 


197. BỊ Lõ : Đất mặn ; muối trong đất (Gồm ñ 
= 0œ iáu : phương tây, và bốn hạt muối; chỉ muối mỏ 
có ở vùng đất phía tây). 
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198. ;) Lộc : Con nai (Cồ văn về hình con nai 
có đầu, sừng, thân và bốn chân), 


199. đa : Lúa mạch (Gồm 3 lai: lúa tiều 
mạch; %_ fuy: dáng đi chậm, chỉ cây lúa mọc và đâm 
bông), 


200. BRR- Ma: Cây gai (Hình cây gai dưới mái nhà, 
chỉ sự tước sợi và dệt gai làm trong nhà). 
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201, cì Hoàng : Vàng, màu của đất (Gồm phần 
giữa là chữ wị điền: ruộng; phần trên và dưới hợp 
thành chữ quang cồ văn, chỉ thanh). 


202. $ Thử : Lúa nếp, thứ lúa dùng nấu rượu 
(Gồm ở trên 4 hỏa: lúa; ở giữa ^ nháp: vào; ở dưới 
2k thủy: nước. Lúa ngâm trong nước, lên men và hóa 
thành rượu). 


là 


203. (** Hắc : Đen, màu của phương bắc (Cô văn 
gồm ở trên là lỗ thông khói, ở dưới hai chữ ha chồng 
nhau ‡. Đốt lửa, khói bốc lên, thoát ra lỗ thông, lâu 
ngày đóng thành màu đen). 
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204. [fj[ Tzỉ: Thâu, may (Gồm trên là một phần 
chữ +3 sác: hình cành lá, thường được thêu trên áo; 
dưới là một phần chữ ø i¿: rách nảt; chỉ việc thêu 
thùa may vả). 
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205. HỒ, Mãnh : Ếch nhái (Hình con nòng nọc có 
đầu, bụng to và đuôi). Gần giống chữ #, quy là con rùa, 
nên cũng được dùng đề chỉ loài ba ba. 


ổ K 
206. Wít Đình : Cái vạc (Hình cái vạc có hai quai 
và ba chân), 


207. đK cọ, Cái trống (Phần bên trải ‡ chỉ : 
tấu nhạc lên mà đứng xem: phần bên phải là cái tay 
cầm đùi trống để đánh), 


208. s§ Thử : Con chuột (Hình con chuột trên 
có răng, dưới có bụng và đuôi). 
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209. # Tụ : Cái mũi (Gồm phần trên là # íự: 
hình cái mũi để thở; phần dưới là # iý: cho, ban cho, 
chỉ thanh), 
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210. ?> Tề : Lúa trồ đều nhau (Cồ văn vẽ hình 
ba bông lúa trên hai vạch ngang chỉ đất ở hai bình diện 
khác nhau, hai bông lúa ở hai bên cùng một bình diện 
nên bằng nhau). Nghỉa rộng: Đều nhau, không so le, 
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211, ñ Xỉ : Răng (Phần dưới là hình cái miệng 
có hai hàm răng; phần trên là » chỉ, chỉ thanh). 
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L2 
212. RỆ Long : Con rồng (Hình con rồng uốn 
mình bay lên). 


213. Ất, Quụ : Con rùa (Hình con rùa có đầu rắn, 
hai chân, mai và đuôi). 
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ˆ&> 
214. WW. Dược : Nhạc khí như ống sáo có ba lỗ 


(Gồm tập : hợp lại; œ wœ ø: hình ba miệng ống ; 
„ : hình các ống trúc, Hợp các ống trúc lại với nhau 
để hòa các tiếng). 


@ 
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PHẦN THỨ HAI 


ĐỘC BẢN 


#%* H 
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PHIÊN ÂM 
Đệ nhất khóa 
Số mục 
NHẤT, NHỊ, TAM, TÚ, NGỮ, LỤC, THẤT, BÁT, 
CỬU, THẬP. Thập nhất, thập nhị, thập tam, thập tứ..., 
nhị thập, tam thập, tứ thập... BÁCH, THIÊN, VẠN, ÚC, 
TRIỆU, TỶ. 


NGHĨA CHỮ 
ĐỆ (bộ trúc, số 118) : Thứ tự, 


NHẤT (bộ nhất,số1) : Số một. Số kép (dùng 
cho khó sửa đổi gian dối): +. 
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KHÓA (bộ ngôn, số 149): Bài học, Thuế. 


Số (bộ phốc, số 66) : Số đếm. Số mệnh. Một 
âm là SỐ: Đếm. Vài ba, 


MỤC (bộ mục, số 109): Mắt. Các mục trong sách. 
NHỊ (bộ nhị, số?) : Số hai. Số kép: X,/, ÄẢ. 
TAM (bộ nhất, số 1) : Số ba. Số kép: Ạ.. 

TÚ (bộ vi số3l)  : Số bốn. Số kép: #‡. 
NGỮŨ (bộ nhị số7)  :Sốnăm.Sốkép: # 

LỤC (bộ bát, số 12) : Số sảu. Số kép: £. 
THẤT (bộ nhất, số 1) : Số bẩy. Số kép: > 

BÁT (bộ bát, số 12) : Số tám.Số kép: ÿ|. 
CỦU (bệ ất, số 5) — : Số chín.Số kép: # 
THẬP (bộ thập, số 24) ; Số mười. Số kép: ‡>. 


BÁCH (bộ bạch, số 106) : Số trăm. Cũng đọc là BÁ. 
Số kép: {§@. 


THIÊN (bộ thập, số 24) : Số nghìn. Số kép: f†. 

VAN (bộ thảo, số 140) : Số vạn, mười nghìn, Cũng 
viết Z. 

ỨC (bộ nhân, số 9) : Số ức, mười vạn. 

TRIỆU (bộ nhân, số 10): Số triệu, mười ức. Điềm. 

TỶ (bộ hòa, số 115): Số tỷ, một nghìn triệu. 
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DỊCH NGHĨA 
Bài 1 
Chữ số 


Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chin, mười. 
Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn..., hai mươi, 
ba mươi, bốn mươi,.. Trăm, nghìn, vạn, ức, triệu, tỷ. 


VĂN-PHẠM 
Số-mục chỉ-định-từ 
⁄& HN  ®& #ử 
Số-mục chỉ-định-từ có hai thứ: 
1. Số-lượng ‡t ÿ chỉ-định-từ, còn gọi là kế số 
‡† #&, là những số đếm, 
Thi dụ: 
^ ^. Nhị nhân = Hai người. 
+ ^. Tháp nhân = Mười người. 
+ 2 ^. Thập nhị nhân — Mười hai người. 
^ + A. Nhị thập nhân = Hai mươi người, 


Trên số trăm, người ta dùng chữ # lính đề đếm 
số lẻ từ một đến chín. 


Thí dụ : 
— ñ # Nhất bách lính nhị = Một trăm lẻ hai. 
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2. Thứ-tự # /ÿ chỉ-định-từ, còn gọi là tự số # 
‡\(, chỉ thứ bậc. Muốn chỉ thứ bậc, người ta đặt chữ 
# đệ ở trước số đếm. 


Thí dụ: 


# — ‡t Đé nhất khóa = Bài (hứ nhất. 
% + # Đệ thập khỏa = Bài (hứ mười. 


© 
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‡ # 
^T 7 2 34: f?› 3 tru 
J8 Đá L› 3š? ›ø@'?á 


mg 3 9 g8 T ° 
PHIÊN ÂM 
Đệ nhị khóa 
Thân thể 


NHÂN thề HỮU tam BỘ PHẬN: THỦ, thân DỮ tứ 
CHI. Thủ TẠI THƯỢNG, thân CƯ TRUNG, LƯỠNG THỦ 
tại lưỡng BẢNG, lưỡng TÚC tại HẠ. 
CHỮ MỚI 


THÂN (bộ thân, số 158) : Mình, thân thẻ. 


THỀ (bộ cốt, số 188) : Thân, mình, Cách 
thức. Cũng viết : 4. 
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TẠI 
THƯỢNG 


CƯ 
TRUNG 


LƯỠỞNG 


THỦ 
BÀNG 
TÚC 
HẠ 


(bộ nhân, số 9)  : Người. 
(bộ nguyệt, số 74): Có. 

(bộ ấp, số 163) : Phần. 
(bộ nhân, số 9) : Phần, 


(bộ thủ, số 185) : Đầu. Người đứng 
đầu, Bài thơ. 


(bộ cữu, số 134) : Cùng, với, và. Một 
âm là DỰ : Tham dự. 


(bộ nhục, số 130) : Chân tay. 
(bộ thồ, số 32): Ở. Còn, 


(bộ nhất, số l) : Trên, ở trên. Một 
âm là THƯỚNG: Lên. Dâng lên, 


+ 


(bộ thi, số44)  : Ở. 


(bộ cồn, số 2)  : Giữa, trong, Một âm 
là TRUNG: Đúng, hợp. 


(bộ nhập, số 11): Hai, Một âm là 
LƯỢNG: Đơn-vị đo lường (một phần 
16 của một cân). Cũng viết: ®. 


(bộ thủ, số 64)  : Tay. 
(bộ phương, số 70): Một bên, bên cạnh. 
(bộ túc, số 157) : Chân, Đầy đủ. 


(bộ nhất, số 1) : Dưới, ở dưới. Một 
âm là HÁ: Xuống. 
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DỊCH NGHĨA 
Bài 2 
Thân thể 
Thân thề người ta có ba phần: đầu, mình và tay 


chân, Đầu ở trên, mình ở giữa, hai tay ở hai bên, hai 
chân ở dưới. 


VĂN-PHẠM 


F 
Chữ ?t đữ trong bài trên là một liên-từ ;š 31, 
có nghĩa: cùng, với, và. 
Thí dụ: 


$ #t ⁄ Thủ đữ túc = Tay øẻ chân (Liên hợp hai 
danh-từ). 


Z #t ? Đao đữ cung = Đao øđ cung (Liên hợp hai 
danh-từ). 


®© 
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PHIÊN ÂM 
Đệ tam khóa 


Thủ 

Thủ trung hữu NÃO, KỲ NGOẠI VI DIỆN. Diện 

thượng hữu MỸ, mục, TỲ, KHÂU. THIỆT tại khầu NỘI, 
NHỈ tại lưỡng bàng. Mục DĨ KIÊN. Nhỉ dï THÍNH. 


CHỮ MỚI 
NÄẢO (bộ nhục, số 130) : Óc. 
KỲ (bộ bát, số 12)  : Của nó. 


NGOẠI (bộ tịch, số 36) : Ngoài, bên ngoài. 
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VI (bộ trảo, số 87) : Là. Làm. Một âm là 


VỊ: VI. 
DIỆN (bộ diện, số 176) : Mặt. Bề mặt. 
MỸ (bộ mục, số 109) : Lông mày. 
TY (bộ ty, số209)  : Mũi, 


“KHẨU (bộ khầu, số 30) : Miệng. 
THIỆT — (bộ thiệt, số 135) : Lưởi. 


NỘI (bộ nhập, số II) - Bên trong, 

NHĨ (bộ nhĩ, số 128) : Tai. 

DĨ (bộ phân, số 9) : Lấy. Dùng. Đề. Cho 
đến. 


KIẾN — (bộ kiến, số 147) : Thấy. Một âm là 
HIỆN: Tỏ rõ, hiện ra. 
THÍNH (bộ nhỉ, số 128) : Nghe. Cũng viết: v§. 


DỊCH NGHĨA 
Bài 3 
Đầu 
Trong đầu có óc, bên ngoài là mặt. Trên mặt có 
lông mày, mắt, mũi, miệng. Lưỡi ở trong miệng, tai ở 
hai bên. Mắt đề thấy. Tai đề nghe, 


B 


Chữ ‡ kụ là đại-danh-từ 4 # z4 chỉ sự sở hữu, 


VĂN-PHẠM 
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Trong câu «+#{ ‡ 3® , # ?*° â œ Thủ trung 
hữu não, kỷ ngoại vi diện», chữ kỷ thay cho chữ thủ, 
J ngoại ở đây có ngha là bên ngoài của cái đầu. 


|] 


Chữ ;x4 đỉ có những nghĩa sau đây: 
1. Lấy, dùng (động-từ): 
» 3 $ Dĩ bút tả tự = Dùng bút viết chữ. 
2. Đề (giới-từ) : 
§ z2 8, Mục đï kiến = Mắt đề thấy. 
3. Bến (từ đâu đến đâu); trở (lên), trở (về sau)... 
(giời-từ): 
ñ #3 »4¿ + Tự cồ đï lai = Từ xưa đến nay. 
»¿ + Dï thượng = Trở lên, 
y4 {X Dĩ hậu — Trở về sau. 
+ 8 + Thập nhật đỉ nội = Trong mười 
ngày. 
4. Vì, do (giới-từ) : 
4 z4 % z t% 3 Bất đï thành công tự mẫn = 
Không ơi thành công mà tự mẩn, 
5, Mà (liên-từ): 
ft # ## »4 #‡ Tuần nguyên lộ đŸ quy = Theo 
đường cũ /mmả Về. 


© 
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Tân quốc uăn 
Đệ tứ khỏa 
Khẩu 


Khẩu hữu THẦN, hữu XỈ, Thần tại ngoại, kỳ SẮC 
XÍCH. Xỉ tại nội, kỳ sắc BẠCH. ÂM THỰC TÙNG khầu 
NHẬP, NGÔN NGỮ tùng khầu XUẤT. 


CHỮ MỚI 
THẦN (bộ khẩu, số 30) : Môi. Cũng viết: .. 
XỈ — (bộ xỉ số21I) : Răng. Tuôi tác. 
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SẮC — (bộ sắc, số 139) : Màu, 
XÍCH (bộ xích, số 155) : Màu đỏ, 
DẠCH (bộ bạch, số 106) : Màu trắng. 


AM (bộ thực, số 184) : Uống. Đồ uống. 


THỰC (bộ thực, số 184) : Ăn. Đồ ăn. Một âm là 
TỰ : Cho ăn. 


TÙNG (bộ xích, số 60) : Theo. Do. Cũng đọc 
TÒNG. Một âm là TÚNG : Buông thả. 
Lại một âm là THUNG : Thung dung. 
NHẬP (bộ nhập, số 11) : Vào, 
NGÔN (bộ ngôn, số 149) : Nỏi. Lời nói, 
NGỮ (bộ ngôn, số 149) : Nói. Lời nói. 
XUẤT (bộ khẩm, số 17) : Ra, 


DỊCH NGHĨA 
Bài 4 
Miệng 


Miệng có môi, có răng. Môi ở ngoài, màu đỏ. Răng 
ở trong, màu trắng, Đồ ăn uống do miệng vào, lời nói 


do miệng ra. 
B 


(tiếp theo) 


VĂN-PHẠM 


Trong câu «£ j¿ ?}, # #, $‡ Thần tại ngoại, 
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kỳ sắc xích »: chữ kỷ thay thế cho chữ (hần, kỳ sắc có 
nghĩa là màu của môi. 


Cũng vậy, trong câu «( ä ¿4 # ? # #, ® XỈ tại nội, 
kỳ sắc bạch»: chữ kụ thay thế cho chữ zỉ, kỷ sắc ở 
đây có nghĩa là màu của răng. 


© 
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PHIÊN ÂM 
Đệ ngũ khóa 
Thân 
Thân PHÂN HUNG PHÚC nhị bộ. Hung HẬU vi 
BI. Hung nội hữu TÂM, hữu PHẾ. Phế hạ vi phúc, 
Phúc nội hữu CAN, VỊ đữ ĐẠI TIỀU TRƯỜNG. 


CHỮ MỚI 
PHÂN (bộ đao số 18) : Chia, Chia rễ, Đơn- 


vị đo-lường (một phần mười của tấc). 
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Một âm là PHẬN: Danh phận, chức 
phận. Giới hạn. Một âm nữa là PHÁN: 


Một phần trong toàn thẻ. 


HUNG (bộ nhục, số 130) : Ngực. Tấm lòng. 
PHÚC (bộ nhục, số 130) : Bụng. Tấm lòng. 
HẬU (bộ xích, số 60) : Sau. Con cháu. 
BỖI (bộ nhục, số 130) : Lưng. Mặt trải. 
TÂM (bộ tâm, số 61) : Tim. Lòng. 
PHẾ (bộ nhục, số 130) : Phồi. 
CAN (bộ nhục, số 180) : Gan. 
VỊ (bộ nhục, số 130) : Dạ dầy.. 
ĐẠI (bộ đại, số 37)  : Lớn. Tiếng tôn xưng 
người khác. 
TIỀU — (bộ tiểu, số 42) : Nhỏ. Ñhỏ mọn, 
TRƯỜNG (bộ nhục, số 130) : Ruột. 
DỊCH NGHĨA 
Bài 5 
Mình 


Mình chia làm hai phần: ngực, bụng. Sau ngực là 
lưng. Trong ngực có tim, có phôi. Dưới phôi là bụng. 
Trong bụng có gan, dạ dầy và ruột già, ruột non, 
VĂN-PHẠM 

Cách dùng hình-dung-từ 


Chữ +% đại, „` liều trong bài trên là những hình- 
dung-từ # £ 1. 


————————--~————————————————- ——————————--~-.————-- 


Hình-dung-từ cỏ thề đứng trước hoặc sau danh- 
từ. Khi đứng trước danh-từ, nó hợp với danh-từ lạo 
thành những từ. 


Thí dụ: 

% 4 Đại nhân = Người lớn (hoặc người có đức 
hạnh, có địa-vị; bậc tôn trưởng). 

js 4 Tiêu nhân = Người nhỏ (hoặc người tầm 
thường, tài hèn đức mọn). 

%x 3 Đai ngưu = Bò lớn. 

¡x # Tiêu ngưu = Bò nhỏ, 

%+ 1È Đại trường (ruột già), „» ÿÿ tiều trường 
(ruột non) là những đanh-từ kép được cấu-tạo theo cách 
này. 

Khi đứng sau danh-từ, hình-dung-từ hợp với danh- 
từ tạo thành mệnh-đề. 


Thi dụ : 


+ %, %4 w Ngưu đại, khuyên fiều = Bò (thì) lớn, 
chỏ (thì) nhỏ, 
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? 7N TẠ 
v vg hề 
8  ø %* 4 Š Ww '- # 4 
27 ›+*z'?:-: ¿z7? *?†1- 
‡ f8} › f?L†E Š - R ỢT Tị › 
#†'ñJlá4- 
Phỏng theo Tản quốc oăn 


PHIÊN ÂM 
Đệ lục khóa 


Tứ chỉ 
Lưỡng thủ lưỡng túc THỊ vi tử chỉ. Thủ hữu TẢ 
thủ, HỮU thủ. Tả hữu thủ CỘNG thập CHÍ. Thủ NẴNG 
THỦ VẬT, năng TÁC SỰ. Túc KHẢ HÀNH, DIỆC khả 
TÂU. 
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DIỆC 
TÂU 


(bộ nhật, số 72) : Là. Đúng, phải, Ấy. 
(bộ công, số 48) : Bên trái, 
(bộ khầu, số 30) : Bên phải, 


(bộ bát, số 12) : Tính gộp lại. Cùng, 
chung. 


(bộ thủ, số 64)  : Ngón tay. Lấy ngón tay 
mà trỏ. 

(bộ nhục, số 130) : Có thể. Có thể làm 
được. Tài sức. 

(bộ hựu, số 29) : Lấy. 


(bộ ngưu, số 93); Đồ vật. Các loài sinh 
ra trong trời đất. 


(bộ nhân, số 9) : Làm. 
(bộ quyết, số 6) : Việc. Làm việc. Thờ, 


(bộ khâu, số 30) : Có thê, Đáng. Được. 
Nên. 


(bộ hành, số 144): Đi. Làm. Một âm là 
HẠNH: Nết na. Lại một âm là HÀNG : 
Hàng lối. Cửa hàng. 


(bộ đầu, số 8)  : Cũng. 
(bộ tầu, số 156) : Chạy, 
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DỊCH NGHĨA 
Bài 6 
Hai tay và hai chân 


Hai tay hai chân ấy là tứ chỉ. Tay có tay trái, tay 
phải. Tay trái, tay phải gồm mười ngỏn. Tay có thề lấy 
đồ vật, có thê làm việc. Chân có thể đi, cũng có thể 
chạy. 


VĂN-PHẠM 


cả 


Những cách dùng chữ #4 ¡hị: 
1, LÀ: 
B} ÿ # 4 #£, # # #4 A w Đồ thư thị kim 
ngọc, kinh sử (h¡ lương điền = Sách vở i¿d vàng ngọc, 
kinh sử /d ruộng tốt, 


2, Đúng, phải : 

4# it > $ Thị phi chỉ sự = Việc phải trái. 
hỗ Ấy, vậy, đó : 

 ^. Thị nhân = Người ấu. 

ii # #4 #3 4 7 * 7 Hữu (h; phụ nhiên hậu 

hữu thị tử = Có cha ấu rồi sau mới có con ấu. 

3 #& Thị cố= Ấu nên, øá/ nên, 

# 4 Thị vì = Ấu là, đó là. 

# z4 Thị dï = Vì thế, vì oậu. 

f 4 z4 {4 Tự thị di hậu = Từ đó về sau. 
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? + 

®+® 8# 
?+  ñ 184 › R1 3 3 3# 3v 
ý 4 434: Ñ # 342 7 +wW 
^-ấ 4,43 1. #4 
# ñ #- 
PHIÊN ÂM 


Đệ thất khóa 
Gia đình 


GIA ĐÌNH hữu TÔ PHỤ, tồ MẪU, phụ mẫu, 
HUYNH ĐỆ CẬP TỶ MUỘI. NGÃ mẫu SINH TỦ NỮ tử 
nhân, Ñgã TIỀN sinh vi huynh. NHỮ ngã thị ĐỒNG phụ 


đồng mẫu. 
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CHỮ MỚI 

GIA (bộ miên, số 40) 
vấn chuyên-môn. 

ĐÌNH (bộ nghiễm, số 53) : 

"TÔ (bộ kỳ, số 113) 
cha mình). 

PHỤ (bộ phụ, số 88) 

MẪU (bộ vô, số 80) 

HUYNH (bộ nhân, số 10) : 


bạn, 

ĐỆ (bộ cung, số 57) 
CẬP (bộ hựu, số 29) 
với, 

TỶ (bộ nữ, số 38) 


MUỘI (bộ nữ, số 38) 
NGÃ (bộ qua, số 62) 
tôi. 

SINH (bộ sinh, số 100) : 

sinh vật. Học trò. 


TỪ (bộ tử, số 39) 
âm là TÝ: Chỉ thứ 
NỮ (bộ nữ, số 38) 


TIỀN (bộ nhân, số 10) : 
NHỮ (bộ thủy, số 85) : 
ĐỒNG (bộ khầu, số 30) 
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: Nhà. Người có học- 


Sân. 


: Ông (người để ra 


: Cha, 
: Mẹ, 


Anh. Tiếng tôn xưng 


: Em trai, 
: Kịp. Bằng. Đến, Và, 


: Chị, 
: Em gái, 
: Ta, tôi. Của ta, của 


Sống. Để ra. Loài 


: Con, on trai. Một 


nhất trong 12 chỉ. 


: Con gái, 


Trước. 
Mày, tiếng đối xưng. 


: Cùng. 
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DỊCH NGHĨA 
Bài 7 
Gia đình 


Gia đình có ông bà, cha mẹ, anh em và chị em. Mẹ 
ta sinh trai gái bốn người. Ta sinh trước là anh. Em 
với ta cùng cha cùng mẹ. 


VĂN-PHẠM 


3 


Chữ 4 cáp có những cách dùng sau đây : 
1. Bằng : 
4 # 4 4. Ngä bất cáp nhân = Tôi chẳng 
bằng người. 
2. Đến : 
#% ® # Z4 Huynh chung đệ cáp = Anh hết 
đến em. 
%4 {4 Cáp hậu = Đến sau, pề sau. 
ñ ở# 4 2+ Tự cô cáp kim = Từ xưa đến nay, 
j. Kịp: 
4 tỳ Cáp thời = Kịp thời, kịp lúc. 
4. Và, với : 
4¿ #4 #+ Phụ cập mẫu = Cha nà mẹ. 
# 4 + Tử cáp nữ = Con trai oả con gái, 


ÁU 
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? /\ T 
Ÿ# R 
^c#? * t›#L 2# ñ Ê›: # 
ft: q1 ®& + ÄX3# ấL vì 2 5 lỆ 
t2 ‹ 20k? Xã&@ ^A#‹ 
j3 1718 *8- 
Phỏng theo Tân quốc oăn 


PHIÊN ÂM 
Đệ bát khóa 
Thân ân 
Nhân SƠ sinh THỜI, CƠ BẤT năng TỰ tự, HÀN 
bất năng tự Ý, Phụ mẫu NHỦ BỘ CHI, HOÀI BÃO chỉ: 
Cập NIÊN SẢO TRƯỞNG, HỰU SỬ nhập HỌC. Vì tử 
GIẢ bất khả VONG kỳ ân. 
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CHỮ MỚI 
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THÂN 


ẤN 


Bộ 
CHI 


HOÀI 
BÃO 
NIÊN 
SẢO 
TRƯÒNG 


(bộ kiến, số 147) : 
Cha mẹ. Tự mình. 


(bộ tâm, số 61) 
(bộ đao, số 18) 


(bộ nhật, số 72) 
đọc THÌ, 


(bộ thực, số 184) : 
(bộ nhất, số 1) 


(bộ tự, số 132) 
mình, 


(bộ miên, số 40) 
(bộ y, số 145) 
Mặc áo. 

(bộ ất, số 5) 

(bộ khầu, số 30) : 
(bộ phiệt, số 4) 


Thân yêu. Gần gũi. 


š n, 
: Mới, bắt đầu. 
; Mùa, Giờ. Lúc, Cũng 


Đói. Cũng viết: #&, 


: Chẳng, không. 
: Bởi, Từ, Mình, Chính 


; Rét, lạnh, 
: Áo, Một âm là Ý: 


: Gái vú, Sữa. Cho bú. 


Mớm, 


: Của. Ấy. Đi. Đại- 


danh-từ chỉ ngôi thử ba (đó, nó...). 


(bộ tâm, số 61) : 
(bộ thủ, số 64) : 
: Năm, Tuồi. 


(bộ can, số 51) 
(bộ hòa, số 115) : 
(bộ trường, số 168): 


Nhớ. Ôm, mang. 
Ôm, bế. 


Chút ít. 
Dài. Lâu. Một âm là 


TRƯỞNG: Lờn. Lớn lên. Đứng đầu. 
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HỤU (bộ hựu, số29) : Lại. 

SỮ (bộ nhân, số 9) : Sai khiến. Một âm 
là SƯ: Đi sứ. 

HỌC (bộ tử, số 39)  : Học; bắt chước; tìm 
điều hiều biết. 

GIẢ (bộ lão, số 125) : Người, kể. Cái, điều, 
SỰ... 


VONG (bộ tâm, số 61) : Quên, 


DỊCH NCHIA 
Bài 8 


Ơn cha mẹ 


Người ta lúc mới sinh ra, đói không thể tự cho ăn, 
rét không thể tự mặc áo. Cha mẹ cho bú mớm, ăm bế 
trong lòng. Đến khi tuôi hơi lớn, lại cho đi học. Kẻ làm 
con không thê quên ơn cha mẹ. 


|*| 
Chữ +. chỉ trong bài trên là đại-danh-từ, thay thế 


danh-từ nhán và làm túc-từ cho động-từ nhũ bộ, hoài 
bão. 


VĂN-PHẠM 


Một vài thí dụ khác: 


3# »2 tƒ 12 Â x Bút dỉ hà vật vi chỉ? = Bút 
lấy vật gì làm nên? (Chỉ thay thế búi). 
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ta ‡ ñ »s †? M x Bá-Ngưu hữu tật. Tử vấn 
chỉ = Bá-Ngưu bệnh. Không-tử đến thăm (Chỉ thay thế 


Bá-Ngưu). 
B 


Chữ ‡ giá trong bài trên cỏ nghĩa là người, kẻ, 
làm chủ-từ của động-từ øi và hợp với ø¡ fử thành một 
mệnh-đề ; mệnh-đề này (ø¡ (ử giá) làm chủ-từ cho động- 
từ của mệnh-đề theo sau (bất khả oong kỳ ân). 


Một vài thi dụ khác: 


l xe # 4 # ^ Tự trì gi bất oán nhân = Kẻ 
tự biết mình thì chẳng oán người (Ai chẳng oán người ? 
— Kẻ tự biết mình). 


4# X BỊ š wà ?# X # Chủng mỹ nhân giá tất 
đắc mỹ quả = Người gieo nhân tốt ắt được quả tốt (Ai 
ắt được quả tốt? — Người gieo nhân tối), 


Với cách dùng này, chữ gi không thay thế cho 
chữ nào đi trước và phiếm chỉ, 


® 
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1ã + cì Ð › dụ 1L #2 
tý › 3344 - #® 3 t3.) 9$ 
Ñ › l8 đt ý Ø8 3 9| © 3 ?*- # 
* › lý ‡HỲU › ‡hấ ft H + 
PHIÊN ÂM 
Đệ cửu khóa 
Gia tộc 

BÁ, THÚC, CỮU, CÔ, DI thị phụ mẫu chỉ huynh 

đệ, tỷ muội. Gia tộc hữu nội thân, ngoại THÍCH, VIÊN 


CẬN, thân SƠ chỉ BIỆT. ĐỐI Ư gia tộc, ĐƯƠNG TƯƠNG 
thân, tương ÁI dữ tương TRỢ. 
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CHỮ MỚI 
TỘC 
BÁ 
THÚC 
CŨU 
CÔ 
DI 


THÍCH 


VIÊN 
CẬN 
Sơ 
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(bộ phương, số 70): Họ. Loài. 

(bộ nhân, số 9)  : Bác (anh của cha). 
(bộ hựu, số 29) : Chú, 

(bộ cữu, số 134) : Cậu (anh hoặc em 
trai của mẹ). 

(bộ nữ, số 38) : Cô (chị hoặc em 
gái của cha), 

(bộ nữ, số 38)  : Di (chị hoặc em gái 
của mẹ). 

(bộ qua, số 62) : Thương xót. Lo lắng, 
Thân thuộc bên ngoại. 

(bộ sước, số 162) : Xa. Tránh xa. 

(bộ sước, số 162): Gần. Thân gần. 
(bộ sơ, số 103) : Thưa. Xa. Một âm 
là SỚ: Tờ điều trần dâng cho vua. Cũng 
viết : ÿ.. 


(bộ đao, số 18) : Chia. Khác. 


(bộ thốn, số 4l) : Thưa, đáp. Cân địch 
nhau. Hướng về. 


(bộ phương, số 70): Ở, tại. Với, đối với. 
Hơn. Một âm là Ô: Ôi (tiếng than thở). 


(bộ điền, số 102) : Đang, Gánh lấy, nhận 
lấy việc. Nên. Hợp, xứng. 
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TƯƠNG ` 0ộ mục, số 109) : Cùng nhau. Một âm 
là TƯƠNG: Coi. Giúp, Tướng mạo. 
Quan tê-tướng. 

ÁI (bộ tâm, số 61) : Thương, yêu. 

TRỢ (bộ lực, số 19) : Giúp đỡ. 


DỊCH NGHĨA 
Bài 9 


Họ hàng 
Bác, chú, cậu, cô, dì là anh em, chị em của cha 
mẹ. Họ hàng có họ nội, họ ngoại, kẻ họ xa, người họ 
gần khác nhau. Đối với họ hàng, nên thân mật với nhau, 
thương yêu nhau và giúp đỡ nhau. 


B 


(tiếp theo) 


VĂN-PHẠM 


Trong bài trên có hai chữ + chỉ Chữ chỉ ở câu 
đầu là một giới-từ 2+ 34, chữ chỉ ở câu 2 là một trợ- 
từ 8} 3. 


1. Khi dùng làm giới-từ, chữ chỉ có nghĩa là của. 
Thí dụ: 
4x # + Ngã chỉ tử nữ = Con trai con gái 


của tôi. 
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“2 ‡ 4+ Nhân chỉ thân th = Thân thê của 
người ta. 


Khi dùng chữ chỉ, ta đặt tiếng chỉ-định ở trước, 
tiếng được chỉ-định ở sau. Muốn dịch ra Việt-văn, ta 
dịch tiếng được chỉ-định trước, dịch tiếng chỉ-định sau. 
Trong nhiều trường-hợp, không cần phải dịch chữ chỉ. 

Khi ở trước và sau chữ chỉ chỉ có một chữ, thí dụ : 

^. 2 # Nhân chí thể Thân thể người ta. 


^. + Nhân chỉ lực = Sức người. 
người ta có thẻ bổ chữ chỉ cho gọn; 


 ## Nhân thẻ 

+. 2 Nhân lực 

2. Trợ-từ : 

# + z4 Hữu tài chỉ nhân = Người có tài. 


Ji ® z !1† Tương ái chỉ tình = Tình thương yêu 
nhau. 


Â # % # 1h ðl  ^. Thực quả đương tư thực 
thụ chỉ nhân = Ản trái nên nhớ kẻ trồng cây. 


© 
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Phỏng theo Hán-uăn tân giáo khoa thư 


PHIÊN ÂM 
Đệ thập khóa 
Tổ tiên 
MỘC TẤT hữu BỒN, THỦY tắt hữu NGUYÊN, nhân 
tất hữu tồ tiên, CÂU VÔ tồ tiên TẮC ngã thân HÀ tự 


NHI LAI. Đối ư tồ tiên, đương TRUY NIỆM kỳ CÔNG 
ĐÚC nhi PHỤNG TỰ chi. 
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CHỮ MỚI 
MỘC 
TT 
BỒN 


THỦY 
NGUYÊN 
CÂU 

VÔ 

TÁC 

HÀ 

NHI 


LAI 
TRUY 


NIỆM 
CÔNG 


ĐỨC 
PHỤNG 


TỰ 
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(bộ mộc, số 75) : Cây, Gỗ. 

(bộ tâm, số 6l)  : Ắt hẳn. 

(bộ mộc, số 75) : Gốc cây. Cội rễ, 
Vốn. Cũng đọc là BẢN. 

(bộ thủy, số 85) : Nước. 

(bộ thủy, số 85) : Nguồn nước. 

(bộ thảo, số 140) : Không cần thận. 
Tạm. Nếu. 

(bộ hỏa, số 86) : Không. 

(bộ đao, số 18)  : Phép tắc. Thì. 

(bộ nhân, số 9)  : Sao. Đâu. Nào. 

(bộ nhỉ, số 126) : Mà. 

(bộ nhân, số 9) : Lại, đến. Về sau, 
(bộ sước, số 162) : Đuồi theo. Tìm việc 
đã qua. 

(bộ tâm, số 61) : Nghĩ, nhớ. Đọc. 
(bộ lực, số 19)  : Việc. Công lao. Công 
hiệu. 

(bộ xích, số 60) : Đạo-lý làm người. 
Điều lành. Ơn, 

(bộ đại, số 37) : Vâng mệnh người 
trên. Hiến dâng. Hầu hạ. Tôn sùng. 

(bộ kỳ, số 113) : Tế, Năm, 
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DỊCH NGHĨA 
Bài 10 


Tổ tiên 
Cây hẳn có gốc, nước hẳn có nguồn, người ta hẳn 
có tồ tiên. Nếu không có tồ tiên thì thân ta từ đâu mà 


đến, Đối với tồ tiên, nên nhở lại công đức của các ngài 
mà phụng thờ các ngài. 


VĂN-PHẠM 


Cách dùng chữ 4ƒ hả: 

1. Nghi-vấn # g] chỉ-dịnh-từ. 

Khi làm nghi-vấn chỉ-định-từ, chữ hà đứng trước 
danh-từ và có nghĩa là nảo, gì, sao. 

Thi dụ: 

#ƒ q Hà nhật? = Ngày nào ? 

#ƒ A. Hà nhân? = Người nảo? 

#J #4 Hà cố? = Cờ gì? Cỡ sao ? 

tị 3 Hà sự? = Việc gì ? 

2. Nghi-vấn trạng-từ ÿ# z3 hay nghi-vấn phó-từ 
ý| 3. 

Khi làm nghi-vấn trạng-tử (phó-từ), chữ hd đứng 
trước ... và có nghĩa là đâu, gì, sao, tại sao. 

+ # tí # Nhữ gia hả tại? = Nhà anh ở đâu ? 
tị 8 Hà tư? = Nghĩ gì? 
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tƒ ‡J 3 % Hà vị huỳnh hỏa? = Tại sao gọi 
là lửa đóm (con đom đóm)? 

ở. Những từ-ngữ thông-dụng có chữ hả; 

‡#ƒ Z4 Hà bất = Sao chẳng...? 

‡ƒ »4 Hà dï = Tại sao, vì đâu mà. 

+» tƒ Như hà = Ra sao, như thế nào. 

#ƒ „› Hà tất — Cần gì. 

# t#} Hà tắc — Vì sao thế? 

+ tƒ Nại hà = Tại sao, làm sao được? 


@ 
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PHIÊN ÂM 


Phòng theo Tán quốc oăn 


Đệ thập nhất khóa 
Ngã gia 
Ngã gia tại HẠNG trung, tử diện ĐÓẢN TƯỜNG, 
HƯỚNG NAM KHAI MÔN. KHÁCH ĐƯỜNG tại TIỀN, 
THƯ TRAI tại bàng, NGỌA THẤT tại hậu. Ngã TOÀN 


gia đồng cư ư THỦ ỐC trung. Hữu khách CHÍ, ngã xuất 
NGHINH chi. 
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CHỮ MỚI 
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HẠNG 
ĐOẢN 


TƯỜNG 
HƯỚNG 


NAM 
KHAI 
MÔN 
KHÁCH 
ĐƯỜNG 


TIỀN 
THƯ 


TRAI 
NGỌA 
THẤT 
TOÀN 
THỦ 
õC 
CHÍ 


(bộ kỷ, số 49) 
(bộ thỉ, số 111) 
lầm lỗi. 

(bộ tường, số 90) 
(bộ khâu, số 30) 
Sắp. 

(bộ thập, số 24) 
(bộ môn, số 169) 
(bộ môn, số 169) 
phái, 

(bộ miên, số 40) 
(bộ thô, số 32) 
(bộ đao, số 18) 
(bộ viết, số 73) 
Ghi chép, viết. 
(bộ tề, số 210) 
(bộ thần, số 131) 
(bộ miên, số 40) 
(bộ nhân, số 9) 
(bộ chỉ, số 77) 
(bộ thi, số 44) 
(bộ chí, số 133) 


NGHINH (bộ sưởc, số 162) 


: Ñgõ, hẻm. 
: Ngắn, Điều kém. Điều 


: Tường xây bằng gạch. 


: Quay về, ngoảnh về. 


: Phương nam. 
: Mở, Nở ra, 
: Cửa. Gia tộc. Tông 


: Người khách. 

: Nhà chính, 

: Trước. 

; Sách. Chữ, Thư tín, 


: Phòng học. Ăn chay. 
: Nằm, 

: Nhà ở, 

: Trọn vẹn. Tất cả. 

: Này, Cái này, 

: Nhà ở. 

: Đến. Rất. 

; Đón, 
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DỊCH NGHĨA 
Bài 11 
Nhà tôi 
Nhà tôi ở trong hẻm, bốn mặt là tường ngắn, mở 
cửa ra hướng nam. Phòng khách ở phía trước, phòng 
sách ở bên cạnh, phòng ngủ ở đẳng sau. Cả gia-đình tôi 
cùng ở trong nhà ấy. Có khách đến, tôi ra đón khách, 


VĂN-PHẠM 
| ‡* 


Chữ 2> ư có những nghĩa sau đây : 


1. Ở, tại, nơi (giới-từ chỉ nơi chốn): 

+ #4 3> +% Băng sinh ư thủy = Băng sinh ở nước, 

ñ 2> ® Nhật xuất ư đông = Mặt trời mọc ở 
hướng đông. 

2. Với, đối với: 

3 + Đối ư = Đối oới. 

4# 4 # # A ?† š + U ngã ác giả, ngã diệc 
thiện chỉ —= Người dữ øới ta, ta cũng lành lại. 

3. Đến: 

3* 4+ Ư kim = Đền nay. 

4. Hơn (so sánh): 

+ % * k Ngưu đại ư khuyên=Bò lớn hơn chó. 


+} 3. ?*È.®& 0ø ®# # & Băng sinh ư thủy nhỉ hàn 
ư thủy = Băng sinh ở nước mà lạnh hơn nước. 
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`: 
*Xá Rộs #9 9+. Ñ 
sn : +29! - hắt ‡#  XŸ/ 
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+. 7ƒ: 4 # T 9° 


PHIÊN ÂM 
Đệ thập nhị khỏa 


Gia súc 


Gia SÚC TÍNH TUẦN, khả NHIỆM LAO LỰC, 
CUNG thực PHẦM. NGƯU CANH ĐIỀN. MÃ VĂN XA. 
KHUYỀN THỦ HỘ. MIÊU BỘ THỦ. HÙNG KẾ năng 
MINH MINH, THƯ kê năng sinh NOÄN. DƯƠNG, THỈ 
NHỤC GIẢI khả thực. 
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CHỮ MỚI 


SÚC (bộ điền, số 102) : Thú nuôi trong nhà. 
TÍNH (bộ tâm, số 61) : Tính, bẩn chất của 
người hoặc của vật. 


TUẦN (bộ mä, số 187) : Quen, lành. Ngựa 
tập đã thuần theo như ý người. 

NHIỆM (bộ nhân, số 9) _: Gánh vác. Chức vụ. 
Cũng đọc là NHẬM. 

LAO (bộ lực, số 19)  : Nhọc. Công lao, 

LỰC (bộ lực, số 19)  : Sức mạnh. 


CUNG (bộ nhân,số 9) : Bày tỏ. Tự nhận. 
Cấp cho. 


PHẨM (bộ khầu, số 30) : Nhiều thứ. Bậc quan. 
Tư-cách. 


NGƯU (bộ ngưu, số 93) : Con bò. 
CANH (bộ lỗi số 127) : Cày ruộng, 
ĐIỀN — (bộ điền, số 102) : Ruộng. 


MÃ (bộ mã, số 187) : Con ngựa. 
VĂN (bộ thủ, số 64)  : Kéo, 
XÃ (bộ xa, số 159)  : Cái xe, 


KHUYỀN (bộ khuyền, số 94): Con chó. 

THỦ — (bộ miên, số 40) : Giữ, 

HỘ (bộ hộ, số 63) — : Cửa một cánh. 
MIÊỆU (bộ trĩ, số 153) : Con mèo. 
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BỘ 
THỦ 
HÙNG 
KÊ 
MINH 
MINH 
THƯ 


NOẨN 
DƯƠNG 
THỈ 
NHỤC 
GIẢI 


DỊCH NGHĨA 


(bộ thủ, số 64) 
(bộ thử, số 208) 
(bộ chuy, số 172) : 
(bộ chuy, số 172) : 
(bộ điều, số 196) : 
(bộ nhật, số 72) 
(bộ chuy, số 172) : 
cánh). 

(bộ tiết, số 26) 
(bộ dương, số 123): 
(bộ thỉ, số 152) 
(bộ nhục, số 180) : 
(bộ bạch, số 106) : 


Bài 12 
Gia súc 


; Bắt, 
: Con chuột. 


Con đực. Mạnh. 
Con gà. Cũng viết: ##, 
Chim kêu. Kêu 


: Sáng, Sáng suốt, 


Con mái (loài có 


: Gái trứng, 


Con dê, 


: Con lợn, 


Thịt. 
Đều, cùng. 


Gia súc tính thuần, có thê chịu đựng được sự nhọc 
sức, cung cấp thực phầm Bò cày ruộng. Ngựa kéo xe. 
Chỏ giữ nhà. Mèo bắt chuột. Gà trống biết gáy sáng, gà 
mái có thể đẻ trứng. Thịt dê, heo đều ăn được. 


VĂN-PHẠM 


Giống đực, giống cái 


1. Loài thú 


Dùng chữ 4} mẫu đề chỉ giống đực, chữ 4t fẫn đề 


chỉ giống cái. 
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Thi dụ: 

1} # Mẫu mã — Ngựa đực. 

}È + Tân ngưu = Bò cát 

2, Loài cầm 

_Dùng chữ z‡ hùng đề chỉ giống đực, chữ s‡ thư 
đề chỉ giống cái. 

Thí dụ: 

3} , Hùng kê = Gà trống. 

dà gb Thư ấp =— Vịt mái. 

Tuy vậy, vì thói quen, đôi khi người ta cũng dùng 
lẫn lộn, 

Thí dụ : 

3} $# Hùng tượng = Voi đực. 

3} ‡ Hùng ngưu = lò đực. 

\t # Tân kê = Gà mái. 


© 
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ñj # ủ 
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Đệ thập tam khóa 
Khai học nhật 
KIM nhật thượng học. Ngã nhập HIỆU. Tiên TẬP 
ĐỘC, hậu tập 7Á. Công khóa HOÀN, PHÓNG học HÔI 
gia. Tại gia trung, HIÊU phụ mẫu, Nhập học hiệu, KÍNH 
tiên sinh. Phụ mẫu ái ngã, tiên sinh diệc ái ngã. 
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CHỮ MỚI 
NHẬT 
KIM 
HIỆU 
TẬP 


ĐỘC 
TẢ 
HOÀN 
PHÓNG 
HỒI 
HIỂU 
KỈNH 


DỊCH NGHĨA 


(bộ nhật, số 72)  : Mặt trời. Ngày. 
(bộ nhân, số 9) — : Nay, hiện nay, 

(bộ mộc, số 75)  : Trường học. 

(bộ vũ, số 124): Chim mới học bay. 
Học rồi đem thực hành. Quen, 

(bộ ngôn, số 149) : Đọc. 

(bộ miên, số 40) : Viết chữ. Bày tỏ ra. 
(bộ miên, số 40) : Đầy đủ. Xong. 

(bộ phốc, số 66) : Buông, thả. Phát ra, 


Một âm là PHÒNG: Bắt chước. Nương 
theo. 


(bộ vi, số 31) : Trở về. Quanh co. 
Hồi (một thiên tiêu thuyết). 
(bộ tử, số 39) : Thảo (con thờ cha 


mẹ hết lòng). 
(bộ phốc, số 66) : Tôn trọng. 


Bài 13 
Ngày khai giảng 


Hôm nay đi học. Tôi vào trường. Trước tập đọc, 
sau tập viết. Giờ học xong, tan học trở về nhà. Ở trong 
nhà, có hiếu với cha mẹ. Vào trường học, kính trọng 
thầy. Cha mẹ yêu tôi, thầy giáo cũng yêu tôi, 
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VĂN-PHẠM 
Nhân-xưng đại-danh-từ 
^~o fỢợ ®4 0 #1 
1. Tự xưng 8 #{ đại-danh-từ (ngôi thứ nhất) 
a, Số Ít: 
4\ ngã, # ngô, 4 dư, $ dư: tôi, ta. 
b. Số nhiều : 


# # ngã bối, Ñ 3 ngã đẳng, &4 ÿ ngã tào: 
chúng tôi, chúng ta. 


# 3 ngó bốu,# 4k ngỏ đồ, $ ^. ngô nhân: 
chúng tôi, chúng ta. 


4 #\ ngã môn, # † ngô môn : chúng tôi, 
chúng ta (dùng trong bạch thoại). 
2. Đối xưng 3‡ #f#ˆ. đại-danh-từ (ngôi thứ hai) 
a. Số Ít: 
ñ, nhỲ, „ nhữ, ‡£ nỗ: mày, ngươi. 
3# quân, ‡ tử: ông, anh. 
>, 3 tiên sinh, 2z) công : ông (đề gọi những 
bậc tôn trưởng). 
b. Số nhiều : 


w 3# nhữ đẳng, #+ {tk nhữ đồ : bọn mày, 
chúng mày. 


ft #{ nỗ món: chúng mày (dùng trong bạch 
thoại). 
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z› # công đẳng: các ông, 
# # chư quân, ‡‡ z2 chư công : các ông. 
ở. Tha xưng #, #{ đại-danh-từ (ngôi thứ ba) 
a. Số Ít: 
¡k bỉ: nó. 
‡È,? +b› !?( b)(ha: nó (đàn ông, đàn bà, 
vật — dùng trong bạch thoại). 
b. Số nhiều : 
ý 3# bỉ đẳng: chúng nó. 


tb, 1$ › su f1: t2 tf\ tha môn : chúng nó (dùng 
trong bạch thoại), 
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† w # 
Lý —^~R+#-ä#Wð 
3 —-1† -&& dq› $ 68 +34, 
+ 3 Š ' Lầ # 3 ' 8 RE † 
"hư t2 9z 
lý Ẵ ! ÍU RA Đ.° 


PHIÊN ÂM 


% 


Đệ thập tứ khỏa 
Độc thư 
Huynh đệ nhị nhân đồng thượng học, CÁC MÃI 
TÂN thư nhất SÁCH. CHỈ sắc bạch, MẶC sắc HẮC. Tiên 
sinh GIẢNG thư. Tiên độc TỰ ÂM, hậu GIẢI tự NGHĨA, 
Thị thư NÃI hữu ÍCH chi thư. Nhân bất độc thư, bất 
năng THÀNH nhân DÃ. 
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CHỮ MỚI 
CÁC 


MÃI 
TÂN 
SÁCH 
chỉ 
MẶC 
HẮC 
GIẢNG 


TỰ 
ÂM 
GIẢI 
NGHĨA 


NÃI 
ÍCH 


THÀNH (bộ qua, số 62) 


DÄ 
DỊCH NGHĨA 


(bộ khầu, số 30) 
Các. 


(bộ bối, số 154) 
(bộ cân, số 69) 
(bộ quynh, số 13) : 
(bộ mịch, số 120) 
(bộ thồ, số 32) 
(bộ hắc, số 203) 
(bộ ngôn, số 149) : 


: Mỗi cái, mỗi người. 


: Mua, 
: Mới, 


Quyên sách. 


: Giấy, 
: Mực, 
: Màu đen, 


Giảng giải (nói cho 


người ta hiều rổ ngha). 


(bộ tử, số 39) - 
(bộ âm, số 180) 
(bộ giác, số 148) 
(bộ dương, số 123) : 
nghĩa. 

(bộ phiệt, số 4) 
(bộ mãnh, số 108) : 


(bộ ất, số 5) 


Bài 14 
Đọc sách 


Chữ. 


: Tiếng. 


: Giảng cho rõ. 


Lễ phải chăng. Ý 


: Là. Bèn. 


Thêm lên, Lợi ích. 


: Nên việc. Xong. 


: Vậy, 


Hai anh em cùng đi học. Mỗi người mua một cuốn 
sách mới, Giấy màu trắng, mực màu đen, Thầy giảng 
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13ã 


bài. Trước đọc âm (chữ), sau giảng nghĩa (chữ). Sách ấy 
là sách có ích. Người không đọc sách, không thể nên 
người. 


VĂN-PHẠM 


E 


Chữ ¿, đä trong bài trên là một trợ-từ. Trợ-từ đã 
thường đứng cuối câu đề xác-định một ý kiến hay kết 
thúc ý câu. 

Thi dụ: 

‡ # # # 3} 1 t vờ, Hoang phế quang âm, 
thậm khả tích đã = Bỏ không ngày giờ, rất đáng tiếc 
(vậy). 

2 š ^. 2. 4 ứ ‡*z * 2 ‡*e ^. ử, Bất hoạn nhân 
chỉ bất kỷ tri, hoạn bất tri nhân đã = Chớ lo người 
chẳng biết mình, hãy lo mình chẳng biết người, 


B 


5 2# + 7 ñ Já tb. Lä công nữ nổi Lã hậu dãä= 
Con gái của Lã.công lá Lã-hậu. 


1, TẢ: 


2, Của mày: 
2 # Nẩi huynh = Anh mà. 


3. Bèn, liền: 
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2w Nẩi viết — Liền nỏi. 

4. Mới: 

#ø # 2 # w, + Hữu thử mẫu nổi hữu thử tử 
= Có mẹ ấy mới cỏ con ấy. 


9. Lại: 
2 § +» w, Nẩi chỉ như thử = Lại đến như thế. 


© 
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? † 2 ?f 

#& 3 ?4 ?ế 
*&.£Ñ› 8 
+› 4> 5 %_| '#& † 
#wm:|#w#£@#®› 4® 5 
›á\ >7 Š§ X_| › # # 
x1 


ỳ 
SŸ 
_-Š 
bề 
HH 
—I 
x“ 


ca ý Sš lá 


Tân soạn Quốc ouăn giáo khoa thư 
PHIÊN ÂM 
Đệ thập ngũ khóa 
Chỉ bút đàm thoại 


Bút VJ chỉ VIẾT: «Nhữ vô ng, bất năng tả tự, 
ngã chỉ công vi đại». Chỉ diệc vị bút viết : «c Nhữ vô ngã, 
bất năng tả tự, ngä chỉ công vi đại›. BỈ thử tương 
TRANH bất QUYẾT. 
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BÚT (bộ trúc, số 118) : Cái bút. Biên chép. 
ĐÀM (bộ ngôn, số 149) : Bàn bạc, nỏi chuyện 


với nhau, 
THOẠI (bộ ngôn, số 149) : Lời nói. Nói chuyện, 
VỊ (bộ ngôn, số 149) : Bảo. Gọi là. 
VIẾT (bộ viết số 73) : Rằng Nói rằng. Là, 
gọi là. 
bỉ (bộ xích, số 60)  : Kia, bên kia. Người 


kia, cải kia. 
TRANH (bộ trảo, số *7) : Tranh giành. Cãi cọ. 
QUYẾT (bộ băng, số 15) : Khơi thông dòng 
sông. Vỡ đê. Giết tù. Quyết đoán. Phán 
xét. Cũng viết: ‡:. 
DỊCH NGHĨA 
Bài lỗ 
Giấy bút nói chuyện 
Bút bảo giấy rằng: « Mày không có tao, không thể 
viết chữ, công của tao lớn». Giấy cũng bảo bút rằng: 


«Mày không cỏ tao, không thể viết chữ, công của tao 
lớn». Hai bên cãi nhau không ngã ngũ. 


B 


Chữ œ øiế( có những cách dùng sau đây: 


VĂN-PHẠM 
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1. Răng: 

+ 8l + a Dư vấn chỉ piết = Tôi hỏi nó rằng. 
3# ?# « sœ Bút vị chỉ oiết = Bút bảo giấy rằng. 
#sœ Thản øiết Than rằng. 

2. Nói : 

á«u # ø Khồng-tử oiết = Khồng-tử nói, 

ởj. Là, gọi là: 


444 + #4 w #L #4 Phụ chỉ phụ ơiết tồ phụ — Cha 
của cha i¿ ông nội, 


4. Trợ-từ ở đầu câu hoặc giữa câu: 


4 4 ÿ Á? # £ !Ÿ f$ Ngã tống cữu thị, piếi chí 
Vị-dương = Ta đưa tiễn cậu đến Vị-dương. 


4 @ ø #? 4 Aì ø #@ Ngã đông piết qui, ngã 
tâm tây bỉ = Ta đi về đông, lòng ta thương xót về tây: 


Q@ 
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q&9ø:#' 
Ñ 3 do 0< xế +? 
3? ø 1W 2Ø - th $ - -| 


Tán soạn Quốc ăn giáo khoa thư 
PHIÊN ÂM 
Đệ thập lục khóa 
Chỉ bút đàm thoại (tục) 

Mặc tại bàng vị chỉ viết: «Nhị QUẦN vô ngã, diệc 
bất năng tả tự NHIÊN ngã bất CẢM tự cư công. NGÔ 
ĐẰNG năng HỖ trợ, tắc sự thành, nhỉ giai hữu công. 
Bất năng hỗ trợ, tắc sự ĐẠI, nhỉ giai vô công, Hà tất 
tương tranh ?» 
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CHỮ MỚI 


TỤC (bộ mịch, số 120) : Nối liền. 

QUÂN — (bộ khầu, số 30) : Vua. Tiếng gọi người 
khác có ý tôn kính. 

NHIÊN (bộ hỏa, số 86) : Đốt. Nhưng. Phải. 
Như thế, 

CẢM (bộ phốc, số 66) : Bạo dạn. Dám. 

NGÔ (bộ khầu, số 30) : Ta, tiếng tự xưng. 

ĐẰNG (bộ trúe, số 118) : Thứ bậc. Bằng nhau. 
Bọn, lũ. 

HỖ (bộ nhị, số 7)  : Lẫn nhau, 

BẠI (bộ phốc, số 66) : Hư, hỏng. Thua. 


DỊCH NGHĨA 
Bài 16 
Giấy bút nói chuyện (tiếp theo) 


Mực ở bên cạnh bảo cả hai rằng: «Hai anh không 
có tôi, cũng không thể viết chữ, nhưng tôi chẳng dám 
tự chiếm công. Chúng ta biết giúp đỡ lẫn nhau thì việc 
nên, mà đều có công. Không biết giúp đỡ lẫn nhau thì 
việc hỏng, mà đều không có công. Cần gì cãi nhau?» 


VĂN-PHẠM 
Phân biệt # và Z 
A. & VÔ 


1. Động-từ: Chữ øó thường được dùng làm động- 
từ, nghĩa là không có, trải với chữ { hữu. 
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Thí dụ: 
# +} Vô tài — Không có tài. 


#t` & „L 1#, Học øó chỉ cảnh = Sự học khóng có 
chỗ dừng lại (không cùng). 


2. Trạng-từ chỉ sự phủ-định, có nghĩa là khóng. 


Thí dụ: 
& ‡ Vô luận = Khóng kê. 
# #& 4ÿ Tư oó tà = Suy nghĩ không tà vạy. 


l ứø & # # Bần nhi øô oán nan = Nghèo mà 
không oán hờn mới khó. 


B. £ BẤT 

1. Chữ bất cũng có khi được dùng với nghĩa không 
có, chẳng có. 

Thi dụ: 

 ‡ Bất tài = Chẳng có tài. 

2. Nhưng thường chữ bấ! được dùng làm trạng-từ 
chỉ sự phủ-định. 

Thí dụ: 

2s ‡ Z4 # ^- Tự tri giả bất oán nhân = Kẻ tự 
biết mình chẳng oán người. 

 ‡+ Bất luận = Không kê. 

C. Khi øó và bất đứng trước cùng một chữ, ý nghĩa 
thường khác nhau, 
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Thí dụ: 

& ‡e Vỏ tri = Khóng biết gì (không có tri giác). 

4 ‡ Bất trì = Không biết (có tri giác, nhưng 
không đủ khả năng đề biết; không biết vì chưa nghe, 
chưa thấy). 

& Ä Vô nghĩa = Khóng có nghĩa lý. 

® ä Bấi nghĩa — Khóng hợp lẽ phải, 

D, Vó và bất có thể được dùng đi kèm nhau: 

+ # & tị Bất học ó thuật = Khóng học nên 
không có phương-pháp làm việc. 

* f{ 4 Â Vó sở bất vì = Không có điều gì là 
không làm (điều gì cũng làm). 


& 7] &Z 'j Vỏ khả, oô bất khả = Không có việc 
gì nên làm, khóng có việc gì chẳng nên làm (cùng một 
việc mà có khi làm, có khi không làm tùy lễ phải, tùy 
trường-hợp, chử không câu chấp). 
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®? † + # 

fq. 4 H 4 
8q # >> ?® -ú10› 3+?» # 
+ w:| #342 #2» äjđì›°h 
12 44: ÿ đ 2n 23 4ð 
7 Ủ ú * 7Ñ #e Ị H * #4 › 
# ñ W H' 3ð H H+uw ÿ 
ft › lý ⁄ Xứ Â Ú 


Tán soạn Quốc oăn giáo khoa thư 


PHIÊN ÂM 
Đệ thập thất khỏa 
Tự kim nhật thủy 


Khai học chỉ đệ nhất nhật, tiên sinh MIỄN học 
sinh viết: «CHƯ sinh NỔ lực độc thư, TỨC tự kim 
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nhật thủy. VẬT vị kim nhật chỉ hậu, THƯỢNG hữu 
mình nhật. TU TRI minh nhật chỉ hậu, TÁI hữu minh 
phật. Cầu nhật nhật NHỮ thử SA ĐÀ, TƯƠNG VỈNH vô 
thành TỰU HỈ ›. 


CHỮ MỚI 


THỦY 
MIỄN 


CHỮ 


VẬT 


THƯỢNG (bộ tiều, số 42) 


TU 
TRI 
TÁI 
NHƯ 


THA 


ĐÀ 
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(bộ nữ, số 38) 


(bộ lực, số 19) 
người gắng sức. 


(bộ ngôn, số 149) : 
định, 


(bộ lực, số 19) 
(bộ tiết, số 26) 
(bộ bao, số 20) 


Chuộng. Chủ trì. 

(bộ hiệt, số 181) : 
(bộ thỉ, số 111) 
(bộ quynh, số 13) : 


(bộ nữ, số 36) 
như, 


(bộ túc, số 157) 
là SA. 


(bộ túc, số 157) 


:Gẩng sức. 


: Mới, trước. Bắt đầu. 


Khuyên 


Các, chỉ số nhiều bất 


: Gẳng sức, 
; Tới, 
: Chớ, đừng, 

: Ñgö hầu. Còn. 


Gần. Tức là, 


Nên. 


: Biết, 


Hai lần. Lại. 


: Giống như. Bằng. Vi 
: Sai lầm. Ta quen đọc 


: $A ĐÀ: Vấp ngã. Vì 


hờ-hững mà bỏ mất thì giờ. 
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TƯƠNG (bộ thốn, số 41) : Sắp, sẽ. Một âm là 
TƯỚNG: Tướng quân. 


VNH (bộ thủy, số 85) : Lâu dài, mãi mãi. 
TỤU (bộ uông, số 43) : Việc nên, thành. Tới. 
HĨ (bộ thỉ, số 111): Vậy, rồi (trợ-từ). 


DỊCH NGHĨA 
Bài 17 
Bất đầu từ hôm nay 


Ñgày đầu vào học, thầy khuyên học-sinh rắng: 
« Các trò nên cố gắng học hành (đọc sách), bắt đầu ngay 
từ hôm nay, Đừng bảo sau ngày hôm nay còn có ngày 
mai. Ñên biết sau ngày mai, lại có ngày mai. Nếu ngày 
ngày lần lữa như thế, sẽ không bao giờ thành-tựu được ›. 


~ 


‡ Hï là một trợ-từ, dùng đề: 
1. Biều-thị một kết-quả tất-nhiên. 


VĂN-PHẠM 


Thí dụ : 


‡ # ứ ‡teầt T z2 Â Đệ + Ôn cố nhỉ trí tân 
khả dĩ vi sư h? = Ôn lại những điều đã học do đó mà 
biết thêm những điều mới, có thể làm thầy được. 


2. Biều-thị một việc đã xảy ra. 
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Thí dụ : 
# +* # Ngô lão hï = Ta già rồi 


&% * ‡$ ïñ X #£ Thiên chỉ khi Thương cửu hỉ = 
Trời bỏ nhà Thương lâu rồi. 


3. Biều-thị ý kiên-xác. 


Thị dụ : 

* † z tí à t" ø 0 $ Phu tử chỉ đạo trung 
thứ nhi dï h? = Đạo của Thầy gồm vào hai đức trung 
và thử mà thôi 

ở) Mì t Z #4 £ Triêu văn đạo, tịch tử khả 
hỉ = Buỗồi sáng nghe đạo, buồi chiều dầu chết cũng vui. 
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? †/Nx 

f] # #.£ 
H# # ^cs# BÈ # Áo # 
L7 8 1Á + Thần lHÐU Ñ v # 
2#? ‹ 78 # † › Rủ# 3+ 
#1 + ñ đ 5Ã + Ä4L E3 Á 
 ưẤ.‹ ®n § Ê › f lỢU 
đt 

Phỏng theo Tán soạn Quốc oăn giáo khoa thư 

PHIÊN ÂM 

Đệ thập bát khóa 

Đồng học thân ái 


Đồng học ĐA nhân, niên LINH hữu đại tiều, học 
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CẤP hữu CAO ĐỀ, ĐN tri tương thân ái, vô phân thử 
dữ bỉ. Khóa đường trung, đồng độc thư. THAO TRƯỜNG 
thượng, đồng UU HÍ. Phỏng GIÁ hậu, CỬU bất tương 
kiến. Kim nhật TRÙNG PHÙNG, DŨ GIÁC thân ải. 


CHỮ MỚI 


1ã0 


ĐA 
LINH 
CẤP 
CAO 
ĐỀ 
ĐÂN 
THAO 


(bộ tịch, số 36) : Nhiều. 

(bộ xỉ, số 2lI)  : Tuôi. 

(bộ mịch, số 120) : Bậc. 

(bộ cao, số 189) : Cao, trái với thấp. 
(bộ nhân, số 9)  : Thấp, GCúi, 

(bộ nhân, số 9)  : Chỉ, 


(bộ thủ, số 64)  : Cầm, giữ. Tập. Một 
âm là THÁO: Chi, tiết-tháo. 


TRƯỜNG (bộ thồ, số 32)  : Chỗ đất rộng rãi 


DU 
HÍ 
GIẢ 


CỦU 
TRỌNG 


PHÙNG 


bằng phẳng. Chỗ nhiều người tụ họp. 
(bộ sước, số 162) : Chơi. Đi chơi. Đi xa. 
(bộ qua, số 62)  : Đùa bởn, Làm trò. 


(bộ nhân, số 9)  : Giả, không thực. Vi. 
Một âm là GIÁ: Nghỉ. 


(bộ phiệt, số 4)  : Lâu. 


(bộ lý, số 166)  : Nặng. Coi trọng. Tôn 
trọng. Chuộng. Một âm là TRÙNG: Lại. 
Nhiều lớp chồng chập với nhau. 


(bộ sước, số 162) : Gặp. 


NGUYỄN KHUÊ 


DŨ (bộ tâm, số 61) : Hơn. Càng thêm, 
Lành bệnh. 


GIÁC — (bộ kiến, số 147) : Biết. Tỉnh. 


DỊCH NGHĨA 
Bài 18 
Bạn đồng học thân yêu nhau 


Bạn đồng học nhiều người, tuổi tác có lớn nhỏ, 
bậc học có cao thấp, chỉ biết thân yêu nhau, không phân 
biệt kẻ này với người khác. Trong phòng học, cùng học 
hành (đọc sách). Trên sân tập, cùng chơi đùa. Sau khi 
bãi trường, đã lâu khỏng thấy nhau. Hỏm nay gặp lại, 


càng thấy thân yêu. 
| §_ 


VĂN-PHẠM 
(tiếp theo) 


Chữ dữ lại có nghĩa : 

— Cho, cấp cho : 
## #t Tặng đữ = Tặng cho, biếu cho, 
4} #t Phó dữ = Giao cho. 

— Với (giởi-từ) : 

#Ml }⁄ # œ 2® ft # Dữ bằng hữu giao nhỉ 
bất tin hồ ?— Kết giao pới bạn bè mà không tỉn thật chăng ? 
(chữ đữ ải gián cách với động-từ giao và đứng liền 
trước danh-từ bằng hữu làm túc-từ cho động-từ ấy). 
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? + L1 

Ã 1, 
X+ñ7wn›H1›§ s8 
hb +: HN š - Ê #› $ Ä ' 8 
sk + g lÈ - ứ đ Ñ >> ở TÌ - 
Ủ, 23 *› *»›»#+°5»^# 
2 v42 +} ÿ° ÃX›*##?.› ÀA Š 2 
3 ử.° 
PHIÊN ÂM ¬ 

Thiên địa 


Thiên thượng hữu nhật, NGUYỆT, TINH, VÂN. 
Nhật xuất, nguyệt LẠC. Tỉnh HIỆN, vân PHI. PHONG 
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XUY, VŨ GIÁNG. CÔ giả KHÁN chỉ nhỉ canh tác. Địa 
thượng hữu thủy, HÓA, mộc, THẠCH. Nhân DỤNG chỉ 
dï sinh TÔN, Thiên, địa, nhân vi tam TÀI dã. 


CHỮ MỚI 
THIÊN 
ĐỊA 


(bộ đại, số 37) 
(bộ thồ, số 32) 


NGUYỆT (bộ nguyệt, số 74): 


TINH 
VẤN 
LẠC 


HIỆN 
PHI 
PHONG 
XUY 
VŨ 
GIÁNG 


cồ 
KHÁN 
HỎA 
THẠCH 


(bộ nhật, số 72) 
(bộ vũ, số 173) 
(bộ thảo, số 140) : 
đồi. 

(bộ ngọc, số 96) 
(bộ phi, số 183) 
(bộ phong, số 182) : 
(bộ khâu, số 30) 
(bộ vũ, số 173) 
(bộ phụ, số 170) 
Một âm là HÀNG : 


(bộ khầu, số 30) 
(bộ mục, số 109) : 
(bộ hỏa, số 86) 
(bộ thạch, số 112): 
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: Trời. Ngày. 
: Đất. 


Mặt trăng. Tháng. 


: 9a0, 


: Mây. 


Rụng, rơi xuống. Suy 


: Hiền hiện, rổ ràng, 


: Bay. 


Gió. Thói quen. 


: Thôi, 
: Mưa. 


: Từ trên rớt xuống. 


Chịu phục tùng, 


: Ngày xưa. Xưa. 


Xem. 


:Tlửa, 


Đá. 
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DỤNG — (bộ dụng, số 101) : Dùng. 
TỒN (bộ tử, số39)  : Còn. 
TÀI (bộ thủ, số 64)  : Tài, làm việc giỏi. 


DỊCH NGHĨA 
Bài 19 


Trời đất 


Trên trời có mặt trời mặt trăng, sao, mây. Mặt 
trời mọc, mặt trăng lặn. Sao hiện, mây bay. Gió thôi, 
mưa sa, Người xưa xem đó mà làm ruộng. Trên mặt 
đất có nước, lửa, cây, đá. Người dùng các thứ ấy đề 
sống còn. Trời, đất, người là ba ngôi. 


B 


(tiếp theo) 


VĂN-PHẠM 


Trong câu «($ 4 § +x % ‡† {‡ », chữ + đi liền 
động-từ 4 và làm túe-từ cho động-từ này, là đại-danh- 
từ thay thế cho các danh-từ 8q: j: ÿ› #› Ø› đo 

Trong câu «^, ƒ] > z4 4 #4», chữ + đứng sau 
động-từ Ø] và làm túc-từ cho động-từ này, cũng là đại- 
danh-từ, thay cho các danh-từ + › & › $4? 4° 


Những cách dùng khác của chữ + : 


— Chỉ-thị chỉ-định-từ, nghĩa là ấy (như chữ # 
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> ‡ ‡ t‡ Chỉ tử vu quy = Nàng ấy đi về nhà 
chồng. 
— Động-từ, nghĩa là đi: 
*, #3 ‡# tị > Tiên sinh tương hà chỉ ?— Ông sắp 
đi đâu ? 
- #*® ®&ƒ + Dục hà chỉ? = Muốn đi đâu ? 


&› 
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4 #t 2 8 › #Un # › 3 th? . 
% 4# Ð y2 8 W  Œ + 3} Ÿ 
3 fLw^  Š ' l£® lý 3) 


Tán quốc păn 


Đệ nhị thập khóa 
Cầm thú 


Cầm thú chỉ THUỘC, cơ tri thực, KHÁT tri ầm. 
Hựu năng DINH SÀO dï TY phong vũ, Kỳ KỶ giả năng 
HIỆU nhân ngôn. DUY bất năng độc thư, CỐ kỳ tri 
THÚC CHUNG bất như nhân. 
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CHỮ MỚI 
CẦM 
THÚ 


- THUỘC 
KHÁT 
DINH 


SÀO 
TY 
KỲ 
HIỆU 
DUY 
cỗ 


THÚC 
CHUNG 


DỊCH NGHĨA 


(bộ nhữu, số 114) 
(bộ khuyên, số 94) : 
bốn chân). 

(bộ thi, số 44) 
(bộ thủy, số 85) 
(bộ hỏa, số 86) 


: Loài chim. 


Loài muông (loài có 


: Thuộc về. Loài. 
: Khát nước. 
: Làm, Chỗ quân linh 


ở. Cũng đọc là DOANH. 


(bộ xuyên, số 47) 
(bộ sước, số 162) 
(bộ đại, số 37) 
(bộ phốc, số 66) 
(bộ tâm, số 61) 
(bộ phốc, cố 66) 
nhân. Cũ, Chất. Cho 


(bộ ngôn, số 149) : 
(bộ mịch, số 120) : 


Bài 20 
Chim muông 


: Tô chim, 

: Tránh đi, 
\ TA, 

: Bắt chước, 
: Chỉ, 
; Việc, 


Cớ, nguyên 
nên. 

Biết. Hiều biết. 
Cuối cùng. Sau. Hết. 


Loài chỉm muông đói biết ăn, khát biết uống, lại 
có thê làm tồ để tránh gió mưa. Những loài kỳ lạ có thể 
bắt chước tiếng người nói. Chỉ không biết đọc sách, nên 
sự hiều biết của chúng rốt cuộc không bằng người. 
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VĂN-PHẠM 


H 


(tiếp theo) 


Trong bài trên, chữ + giả là một đại-danh-từ, đứng 
sau chữ $3 kỷ và thay thế cho $ # + 4 cầm thú 
Chỉ thuộc đi trước. 

Sau đây là vài thí dụ khác : 

# lí z 7đ +4 #› ñ +k 3 Thú loại chỉ trung 
hữu tiều giả, hữu đại giả = Trong loài thú cỏ giống 
nhỏ, có giống lớn (Chữ giả thay thế cho thú logi). 

ÂÑ 8 + Ã:tƒ š# †? b ›:1ƒ # # ï /, Qua, 
đậu chỉ thuộc, hà gi nghỉ cao điền, hà giá nghi trạch 
địa ?= Các loài dưa, đậu, iodi nào thích hợp ruộng cao, 
loài nào thích hợp đất lầy? (Chữ giả thay thế cho qua, 
đậu chỉ thuộc). 

E 
(tiếp theo) 

Chữ 3 kụ đầu trong bài trên chỉ một vật trong 
nhiều vật và có nghĩa như ‡ $ + kỳ trung chỉ: 

‡#* 3 # kù kỳ giả = # ‡ * 3 +# kỳ trung chỉ 
kỳ giả. 

Một thí dụ khác : 

4L 6# 2 tỳ; #wướử 8 ® #›: 8 3# à $ Không 
Dung ấu thời, đữ chư huynh thực lê, thủ kỳ tiều giả = 
Khồng Dung thuở nhỏ, ăn lê với các anh, chọn lấy trái 
nhỏ (kỷ tiều giả = kỳ trung chỉ tiều giả), 


————— 
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Ẻ, » Phỏng theo Tán quốc ăn 


PHIÊN ÂM 
Đệ nhị thập nhất khỏa 
Ngư 
Ngư, thủy tộc chỉ nhất dã. 7RÌ trung chỉ ngư DU 
VỊNH THẬM lạc. Nhất NHI LẬP trì BẠN. Ngư kiến nhân 
ẢNH, du nhập thủy ĐỂ. Nhỉ TRÌ BÍNH ĐẦU thủy diện. 
QUẦN ngư giai xuất, tranh thực bất DĨ. 


HÁN VĂN TÂN KHÓA BẢN 159 


CHỮ MỚI 
NGƯ 
TRÌ 
DU 
VỊNH 


THẬM 
NHẠC 


NHI 
LẬP 
BẠN 
ẢNH 
ĐỀ 
TRÌ 
BÍNH 
ĐẦU 
QUẦN 
DĨ 


DỊCH NGHĨA 


(bộ ngư, số 195) : Con cá. 

(bộ thủy, số 85) : Cải ao, 

(bộ thủy, số 85) : Bơi trên mặt nước. 
(bộ thủy, số 8ã) : Đơi giữa nước. Đi 
ngầm dưới đáy nước. Lặn. 

(bộ cam, số 99)  : Bất, lắm. 


(bộ mộc, số 75) : Thanh âm có tiết 
điệu dễ nghe như đàn, hát, Một âm là 
LẠC: Vui, thích. 


(bộ nhân, số 10) : Đứa trẻ, trẻ con. 
(bộ lập, số 117) : Đứng. 

(bộ điền, số 102) : Bờ. 

(bộ sam, số 59) : Bóng, 

(bộ nghiễm, số 53): Đảy. 

(bộ thủ, số 64)  : Cầm. 

(bộ thực, số 184) : Bánh. 

(bộ thủ, số 64)  : Ném. 

(bộ dương, số 123): Đàn, bầy. 

(bộ kỷ, số 49) — : Thôi. 


Bài 21 
Cá 


Cá là một trong các loài sống ở nước. Cá trong ao 
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bơi lội rất vui. Một đứa trẻ đứng bên bờ ao. Cá thấy 
bóng người, bơi vào đáy nước, Đứa trẻ cầm bánh ném 
xuống mặt nước. Bầy cá đều bơi ra tranh nhau ăn không 
thôi. 


VĂN-PHẠM 


là 


(tiếp theo) 


Trong bài trên, câu 1 không có động-từ. Chữ ở, 
dã đặt ở cuối câu này, ngoài công-dụng của một trợ-từ, 
còn giữ vai trò giải thích cho chủ-ngữ & ngư. Đây là 
một lối tạo cú đặc-biệt trong Hán-văn. 

Vài thí dụ khác: 


#‡* #4 ở , Huỳnh, phi trùng đã = Đom đóm là 
con trùng biết bay. 


{ụLu # † 3# 3 tỳ > # ^ ủ, Không-tử, Trung- 
hoa cồ thời chỉ thánh nhân đã Khồng-tử ld bậc thánh 
nhân thời xưa của Trung-hoa. 
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tớ vì? Ä — JỆ Bị 3 f 
“t- Âu ý» goấy r2 2LÊn 
*^2# › h2 k#›: #Ẻ+34>*› 
Ây #t` # 2 - f3 1v l › 8 
2> § Xã ** † : #3 & ÿ * 
4# ử, * 


Tân quốc 0ăn 


PHIÊN ÂM 
Đệ nhị thập nhị khóa 
Sơn 


Địa diện hữu SƠN, HOẶC nhất PHONG ĐỘC lập, 
TỦNG nhập vân TẾ; hoặc sô phong tương LIÊN, thiên 
LÝ bất TUYỆT. Sơn chỉ đại giả, THẢO mộc sinh chỉ, cầm 
thú cư chỉ. Nhi KIM, NGỌC, MỖI, THIẾT chỉ thuộc hựu 
SẲN ư kỳ trung. THÀNH vô CÙNG chỉ LỢI dã, 
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CHỮ MỚI 
SƠN 
HOẶC 


PHONG 
ĐỘC 


TỦNG 
TẾ 


LIÊN 
la 
TUYỆT 
THẢO 
KIM 
NGỌC 
MÔI 
THIẾT 
SẢN 
THÀNH 
CÙNG 
LỢI 


(san) (bộ sơn, số 46) : Núi. 


(bộ qua, số 62)  : Hoặc (tiếng tỏ ý 
không định). Có người (đại-danh-từ). 


(bộ sơn, số 46)  : Ngọn núi. 


(bộ khuyên, số 94) : Một mình, lẻ loi, 
Già mà không có con. 


(bộ nhĩ, số 128) : Cao vút, 


(bộ phụ, số 170) : Giao tiếp. Khoảng. 
Trong khoảng giao nhau. 


(bộ sước, số 162) : Liền nhau. 

(bộ lý, số 166) : Làng. Dặm đường. 
(bộ mịch, số 120) : Cắt đứt, dút. 

(bộ thảo, số 140) : Cỏ. 

(bộ kim, số 167) : Loài kim. Vàng, 
(bộ ngọc, số 96) . Ngọc, thử đá quý. 
(bộ hỏa, số 86) : Than đá, 

(bộ kim, số 167)  : Sắt. Cũng viết: +2}. 
(bộ sinh, số 100)  : Sinh đẻ, Của cải, 
(bộ ngôn, số 149) : Thành thực. 

(bộ huyệt, số 116) : Cuối hết. 

(bộ đao, số 18)  : Sắc. Lời, Lợi, ích. 
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DỊCH NGHĨA 
Bài 22 


Núi 


Trên mặt đất có núi, hoặc một ngọn đứng riêng, 
cao vút vào trong mây ; hoặc mấy ngọn liền nhau, nghìn 
dặm không dứt. Những núi lớn có có cây mọc, chim 
muông ở, Các loài vàng, ngọc, than, sắt cũng sinh ra ở 
trong đó. Thật lợi ích vô cùng. 


VĂN-PHẠM 


“Í 


1. Liên-từ, biểu-thị ý bất định : 


3, #, 3 ít Hoặc thử hoặc bỉ = Hoặc cải này hoặc 
cái kia, 
Ä z4 & tt Hoặc viễn hoặc cận = Hoặc xa hoặc gần. 


#+ Ầ #2? Ñ KP. & 6 2© # Âm thực 
chỉ thủy, hoặc thủ ư hà, hoặc thủ ư tỉnh = Nước dùng 
ăn uống hoặc lấy ở sông, hoặc lấy ở giếng. 


2. Đại-danh-từ, thay thế danh xưng của người hay 
vật không muốn nói rổ : 


a. Thay cho người : 


Ä 2 # 9ø: [# # ®Á w | Hoặc vị Khồng- 
tử viết: «Tử hề bất vi chính ?» = Có người hỏi 
Khồng-tử rằng : « Sao thầy không làm chính-trị ?›, 
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3% 7 BH #+ # s: [†‡ tr 4 œ {1E è, |Hoặc hữu 
vấn ư dư viết: «Thi hà vị nhi tác dã?» = Có người 
hỏi ta rằng : « Vì đâu mà làm ra thơ?» 


b. Thay cho sự vật : 


-#? f ® 7 3› Ñ ñ Z Ý 2 š Vật hữu bất khả 
vong, hoặc hữu bất khả bất vong = Có việc không nên 
quên, có việc không thề không quân. 


|+ 
(tiếp theo) 


Trong phần câu «(Ặ ÿ$ + 3 4› $ #& # +», cả 
hai chữ +. đều cỏ nghĩa là ở đó (= 3> #4 ư thị). 
Một thí dụ khác : 


ẶM 3 0ø & 4 >› J3 #8 @ + Uyên thâm 
nhỉ ngư sinh chỉ, sơn thâm nhỉ thú vẵng chỉ — Vực sâu 
nên cá sống ớ đó, núi sâu nên thú đi ở đó, 


Q 
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? — † z2 ïf 
Z 
,a >~®*° ki w 3› } +2 
Hi? + # ki ÀA 8 t.› TJ vÀ 
#4 ø3-klÈ+# 
fÁ , #Š * 3% 8 M › * h # 
8; * Xi th.ún 2 4Š 
+ # sh ñ] 3 Š 34 M - 


Lược trích Tán quốc năn 
PHIÊN ÂM 
Đệ nhị thập tam khóa 
Thủy 


Địa điện chỉ thủy, đại giả viết DƯƠNG, kỳ THỨ 
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viết HẢI. Hải thủy LOAN nhập LỤC địa, khả dỉ BẠC 
CHỦ giả viết CẢNG. Đại lục chi thượng hữu đê địa TRƯ 
thủy giả viết HỒ, kỳ tiều giả viết trì. LƯU THÔNG địa diện 
chỉ thủy vi GIANG HÀ. Tại sơn GIAN giả vi KHÊ GIẢN. 


CHỮ MỚI 
DƯƠNG. (bộ thủy, số 85) 
THỨ (bộ khiếm, số 7) : 
Lần. 
HẢI (bộ thủy, số 85) 
LOAN — (bộ thủy, số 85) 


: Biên lớn, 


Bậc dưới. Thứ bậc. 


: Biển, 
:Nước chảy vòng. 


Chỗ nước biền chảy vào đất liền, 


LỤC — (bộ phụ, số 170) 


BẠC — (bộ thủy, số 85) : 


đậu. Cái hồ, 
CHỦ (bộ chu, số 137) 
CẢNG — (bộ thủy, số 85) 
TRƯ — (bộ thủy, số 85) 


Hồ (bộ thủy, số 85) 


LƯU (bộ thủy, số 85) 
nước, 


THÔNG: (bộ sước, số 162) 
đạt. Khắp cả, 


GIANG (bộ thủy, số 85) 
HÀ (bộ thủy, số 85) 
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Đất liền. Trên đất, 
Ghé bến. Thuyền 


: Thuyền. 

: Cửa biên, 

: Ñước đọng. 

: Cái hồ. 

: Ñước chảy, Giòng 


: Suốt qua, Truyền 


: Sông lớn, 
: Sông lớn, 
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GIAN — (bộ môn, số 169) : Khoảng giữa. Một 
âm là GIÁN : Cách ra. 


KHÉ — (bộ thủy, số 85) : Khe nước, 
GIẢN (bộ thủy, số 85) : Khe nước. 


DỊCH NGHĨA 
Bài 23 
Nước 
Nước trên mặt đất, lớn gọi là dương (biền lớn), nhỏ 
hơn gọi là hải (biển). Chỗ nước biển chảy vào đất liền, 
có thê đậu thuyền được là cửa biên. Trên mặt đại lục, có 
chỗ đất thấp đọng nước là hồ, chỗ nhỏ là ao. Giòng 


nước lưu thông trên mặt đất là giang, hà (sông lớn). 
Giòng nước ở trong núi là khê, giản (khe). 


VĂN-PHẠM 
K „4 
Y[ »4¿ Khả dĩ nghĩa là có thê. 


Thí dụ : 


¿ # ÿ ® TT sà & % Trì ái đệ, nhỉ hậu khả 
dï vi huynh = Biết thương em sau mới có /hề làm anh, 


® štL # # 'j z4 Â # Bất kính huynh, bất khả 
dï vi đệ = Không kinh trọng anh, không (hề làm em. 


— 
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B 


(tiếp theo) 


Ngoài những cách dùng đã học, chữ ‡ còn cỏ 
những cách dùng sau đây : 

— Nó (đại-danh-từ) : 

: tt tt ft: Š› Ê£ th #* fUồi: 8 Ó bo 
# * 4 Điều, ngô tri kỷ năng phi ; ngư, ngô trì kỳ 
năng du ; thủ, ngồ tri kỷ năng tầu = Chim, ta biết nó 
có thể bay ; cá, ta biết nó có thê lội ; thú, ta biết nó có 
thê chạy. 

— Ấy (chỉ-thị chỉ-định-từ) : 

J# # #? l Ø %® Á ®& K địa vô tỉnh 
tuyền, !hị vũ thủy vi ầm = Vùng ấy không có mạch 
giếng, nhờ nước mưa đề uống. 


— Hãy (trợ-từ) : 
+ # % + Tử kÿ miễn chỉ = Ông hãy gắng lên. 


© 
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 — † w # 
VI NG: 

+ Ø9 0Ø 9 3È3 v9 2 ử,°* H 
h‡*` $3 l3 `. 8. H đ) 
#3 2#*+fl f1 9n Š 
* 2: W ñ Ã s› ®% † Š 
' 2 4 Ä } ' #82 # 
W9 2k 
PHIÊN ÂM 


Đệ nhị thập tứ khóa 
Phương hướng 


ĐÔNG, TÂY, nam, BẮC, tứ phương dã. Nhật xuất 
ư đông, MỘT ư tây. Nhật sơ 7HÁNG, ngã lập tư môn 
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tiền, diện hướng nhật, thị vi đông phương. Bối hậu vi 
tây, hữu thủ vi nam, tả thủ vi bắc. Cố THỊ nhật chỉ 
xuất một khả dï BIỆN tứ phương dã. 


CHỮ MỚI 
PHƯƠNG (bộ phương, số 70): Vuông, Phương 
hưởng. Mới. 
ĐÔNG (bộ mộc, số 75) : Phương đông. 
TÂY (bộ á, số 146) — : Phương tây. 


BẮC (bộ tỷ, số 2l) — : Phương bắc. 

MỘT (bộ thủy, số 85) : Chìm đắm. Chết, mất, 
THẮNG (bộ thập, số 24) : Cái thưng. Lên. 
THỊ (bộ kiến, số 147) : Nhìn, trông. 

BIỆN — (bộ tân, số 160) : Phân biệt, 


DỊCH NGHĨA 
Bài 24 
Phương hướng 


Đông, tây, nam, bắc là bốn phương. Mặt trời mọc 
ở phương đông, lặn ở phương tây. Mặt trời mới lên, 
tôi đứng trước cửa, mặt hướng về mặt trời, ấy là phương 
đông, Sau lưng là phương tây, tay phải là phương nam, 
tay trái là phương bắc. Vì vậy, trông mặt trời mọc và 
lặn có thể phân biệt bốn phương, 
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VĂN-PHẠM 
B 


(tiếp theo) 


Trong những câu sau đây : 


3 *~ fị 1L Đì Wl & + ƒñï 2% ð, Cô chỉ hữu Khồng- 
mình, do ngư chỉ hữu thủy dã = Ta có Không-minh 
giống như cá có nước. 


X + 41? #+ñ 3 Thiền chỉ sinh vật, các 
hữu kỳ tính = Trời sinh ra vật, mỗi loài có tỉnh chất 
riêng. 


chúng ta có thể bỏ chữ + chỉ (trợ từ) mà nghỉa vẫn 
không thay đồi. Tuy nhiên, nếu không có chữ + chỉ thì 
đoạn câu «3 #4 ¿L WỊ» và €X 3 42› sẽ thành mệnh- 
đề độc lập. Do đỏ, công dụng của chữ + chỉ trong hai 
đoạn câu trên là cho biết ỷ văn chưa dứt, còn phần câu 
kế tiếp và ý chính muốn nói nằm ở phần sau, 


@ 
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S5 SỰ SÁT lÍ ĐA} - 


PHIÊN ÂM 


Đệ nhị thập ngũ khóa 


Can chỉ 
GIÁP, ẤT, BÍNH, ĐINH, MẬU, KỶ, CANH, TẦN, 
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NHÂM, QUỶ vi thập can, diệc XYƯNG thiên can. Tý, SÙU, 
DẦN, MÃO, THÌN, TY, NGỌ, VỊ, THÂN, DẬU, TUẤT, 
HỢI vi thập nhị chỉ, điệc xưng địa chỉ. Cồ nhân dĩ can 
chỉ tương PHÔI vi niên, nguyệt, nhật, thời chỉ DANH. 


CHỮ MỚI 


CAN 


GIÁP 


BÍNH 


(bộ can, số 5l) :Phạm. Cái mộc đề 
đỡ. Mười can, như giáp, ất, bính... 


(bộ chi, số 65)  : Cầm giữ. Chia rẽ, Cấp 
cho. Mười hai chỉ, như tỷ, sửu, đần... 


(bộ điền, số 102) :Can giáp, can thứ 
nhất trong 10 can. Áo giáp. 


(bộ ất, số 5) :Can ất, can thử hai 
trong 10 can. 


(bộ nhất, số 1) : Can bính, can thứ ba 
trong 10 can. 


(bộ nhất, sối)  : Can đỉnh, can thứ tư 
trong 10 can. Người. 


(bộ qua, số 62) : Can mậu, can thử 
năm trong 10 can. 


(bộ kỷ, số 49) : Gan kỷ, can thứ sáu 
trong 10 can. Minh, đối lại với người. 


(bộ nghiễm, số 53) : Can canh, can thứ bảy 
trong 10 can. Tuôi, 
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TY 


NGỌ 


VỊ 


THÂN 


(bộ tân, số 160)  : Can tân, can thử tám 
trong 10 can. Cay. 

(bộ sĩ, số 33) : Can nhâm, can thứ 
chín trong 10 can, 

(bộ bát, số 105): Can quý, can sau chót 
trong 10 can, 

(bộ hòa, số 115) : Gọi tên. 

(bộ nhất, số 1)  : Chỉ sửu, chỉ thứ hai 
trong 12 chỉ. 

(bộ miên, số 40) : Chỉ dần, chỉ thứ ba 
trong 12 chỉ. 

(bộ tiết, số 26)  : Chi mão, chỉ thứ tư 
trong 12 chỉ. 

(bộ thần, số 161) : Chi thìn, chi thử năm 
trong 12 chí. Cũng đọc là THÁN : Ngày. 
Giờ. Lại được dùng thay chữ ;‡ và đọc 
là THỜI. 

(bộ kỷ, số 49) : Chỉ ty, chỉ thứ sáu 
trong 12 chỉ, 

(bộ thập, số 24) : Chỉ ngọ, chỉ thử bảy 
trong 12 chỉ. 

(bộ mộc, số 75) : Chi vị (mùi), chỉ thứ 
tám trong 12 chỉ, Chưa. 


(bộ điền, số 102) : Chỉ thân, chỉ thứ chín 
trong 12 chỉ, 
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DẬU (bộ dậu, số 164) : Chỉ dậu, chỉ thứ mười 
trong 12 chi. 


TUẤT (bộ qua, số 63) : Chituất, chỉ thứ mười 
một trong 12 chỉ. 

HỢI (bộ đầu,số8)  : Chi hợi, chỉ cuối 
cùng trong 12 chỉ. 

PHỔI — (bộ dậu,số 164) : Sánh đôi. 

DANH (bộ khầu, số 30) : Tên gọi. 


DỊCH NGHĨA 
Bài 25 
Can và chỉ 


Giáp, ất, bính, đỉnh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý 
là mười can, cũng gọi là thiên can. Tỷ, sửu, dần, mão, 
thìn, ty, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi là 12 chỉ, cũng gọi 
là địa chỉ. Người xưa lấy can hợp với chỉ làm tên của 
năm, tháng, ngày, giờ. 


VĂN-PHẠM 


nh Â | 


»4 Dï và Â oi có thề đi gián cách hoặc đi liền nhau. 
Trong trường-hợp đi gián cách, z4... 4$ có nghĩa : 


1. Lấy... làm, dùng... làm: 
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% # z2 † 4 u› 1? # s?H 4$ Í Á giả đi thủ 
pỉ khầu, lung giả đ? mục øỉ nhï = Người câm lấy (dùng) tay 
làm miệng, người điếc lấy (dùng) mắt lảm tai. 

— Ù Ÿ ‡ & 3 ;c# tt ÂÃ 4 # Nhất thiết sự 
nghiệp vô bất đ? học thuật ø¡ cơ sở = Hết thầy công việc 
không gì là không lấy học thuật lảm nền tảng. 


2. Coi... là, cho... là, cho rằng : 


 z+ ñ\ # 4 #ý Bất đï quốc sự ø¡ trọng = Không 
coi việc nước là trọng. 


+? # 4 ÿ # ø ï * 3 #&a Nhữ dĩ dư vi đa 
học nhỉ chí chỉ giả dư? = Ngươi cho rằng ta nhờ học 
nhiều mà nhở hết phải chăng ? 


ứ 
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5 — +xử 

} 

.. fñỊ lJ, 3 & 
13 lọ & ấẸ +, ñ 


PHIÊN ÂM 
Đệ nhị thập lục khóa 
Lịch pháp 


THẾ GIỚI lịch pháp, vô LUẬN hà địa, đại ĐÔ 
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KHỞI nguyên ư nguyệt, tức đại đô tiên hữu 4M lịch, 
nhỉ hậu hữu DƯƠNG lịch Ẩm lịch đï THÁI âm NHIÊU 
địa CẦU nhất CHU vi ĐỌN VỊ, SỞ vị nguyệt thị đã. Dương 
lịch dĩ địa cầu nhiễu thái dương nhất chu vi đơn vị, sở 
vị niên thị dã. 


CHỮ MỚI 


LỊCH (bộ nhật, số 72): Phép tinh năm, tháng, 
ngày, giờ. 

PHÁP — (bộ thủy, số 85) : Pháp luật, hình pháp. 
Phép. 


1HỂ — (bộ nhấsố 1l) : Đời, 

GIỚI — (bộ điền, số 109) : Cöi. Giới hạn, 

LUẬN — (bộ ngôn, số 149) : Bàn bạc. Phê bình, 
Cũng đọc là LUẦN. 

ĐÔ (bộ ấp, số 163)  :Khu vực lớn hơn ấp. 

| Chỗ chinh-phủ trung-ương đóng. Tóm cả, 

KHỞI — (bộ tầu, số 156) :Đứng dậy, ngồi dậy. 
Dấy lên, nồi lên. Dựng lên. Mở đầu, bắt 
đầu. 

ÂM (bộ phụ, số 170) :Tráải với dương. 
Người xưa dùng hai chữ âm dương đề 
chỉ sự vật đối nhau, như :trời và đất, 


mặt trời và mặt trăng, ngày và đêm,v.vV... 
phần này là dương, phần kia là âm. 


DƯƠNG: (bộ phụ, số 170)  : Trải với âm, Mặt trời. 
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THÁI (bộ đại số 37) :;Rất. Thái Am: Mặt 
trăng. Thái dương : Mặt trời. 

NHIỄU (bộ mịch, số 120):Vấn quanh, quấn. 
Xoay quanh, vòng quanh. 

CẦU (bộ ngọc, số 96) : Quả tròn. 

QCHU (bộ sước, số 162) : Vòng quanh. 


ĐƠN (bộ khâu, số 30) : Đơn chiếc. Một mình. 
Tờ giấy ghi chép điều gì. Cũng đọc là ĐAN, 


VỊ (bộ nhân, số 9)  :Ngôi, Chỗ của sự vật. 
Tiếng tôn xưng người. 
SỞ (bộ hộ, số 63) — :Nơi, chốn. Tiếng chỉ 


sự vật (điều, việc, cái). 


DỊCH NGHĨA 
Bài 26 


Phép đặt lịch 


Phép đặt lịch trên thế giời, bất luận xứ nào, đều 
bắt đầu bằng tháng, tức là đều có âm lịch trước, rồi sau 
mới có dương lịch, Âm lịch lấy mặt trăng quay quanh 
quả đất một vòng làm đơn vị, gọi là tháng. Dương lịch 
lấy quả đất quay quanh mặt trời một vòng làm đơn vị, 
gọi là năm. 


VĂN-PHẠM 
L2| 


Ø{ Sở là đại-danh-từ, cỏ nghĩa: điều, cái, việc; 
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dùng đề chỉ điều đã nói ở trước hoặc phiếm chỉ. 
Thí dụ : 


 #t Ñ 4 A + Ú{ @& ử, Phú dữ quý thị nhân 
chỉ sở dục dã = Giàu và sang là hai điều mong muốn 
của con người (Chữ Ø{ chỉ phú và quý). 

‡, 6 8 £4 4 Ã?^ ft ® 7Ì ® Ã ở, Báo quân 
ân, thừa phụ nghiệp, nhân sở bất khả bất vi dã — Trả 
ơn vua, nối nghiệp cha là điều con người không thể 
không làm (Chữ /{ chỉ báo quản ân thừa phụ nghiệp). 

8 Đƒ 4 @& ? 24 2x ^ Kỷ sở bất dục, vật thi ư 
nhân = Điều gì mình không muốn, đừng làm cho người 
(Chữ ø£ ở đây là phiếm chỉ đại-danh-từ). 

% A20 # T7? #8 +. + ^x ð # Cồ nhân 
chỉ sở học hữu dị ư kim nhân chỉ sở học = Những 
điều người xưa học cỏ khác với những điều người nay 
học (Chữ Ø{ ở đây cũng là phiếm chỉ đại-danh-từ), 


Q 
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? ¬ † + # 

W !‡ 
%*#ñồwfU Ã'› ÏÄ›°44› 
®&-: Ã + jÄj*#+°'Ä+®&*#+° 
4 +4 4 #©'›Ã ÃÁ *# #-'-Ä 
1 ïX #UÖ?› 4 3: Á Ä' š 
H &› 4H #⁄:° 4ø € 
nr® Ÿ# 2: 4 # ñ R ø 
PHIÊN ÂM 


Đệ nhị thập thất khóa 
Tứ thời 


MỖI niên hữu tứ thời viết XUẤN, HẠ, THU, 
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ĐÔNG. Xuân KHỨ hạ lai, hạ khứ thu lai, thu khứ đông 
lai, thiên KHÍ các DỊ. Xuân ÔN, hạ NHIỆT, thu LƯƠNG, 
đông hàn. Hạ nhật trường, đông nhật đoản. Xuân thu 
lưởng QUÝ nhật dạ BÌNH phân. Phong CẢNH diệc TỦY 


thời nhi BIẾN DỊCH. 

CHỮ MỚI 
MỖI — (bè vô, số 80) 
XUÂN — (bộ nhật, số 72) 
HẠ (bộ tuy, số 35) 
THU (bộ hòa, số 115) : 
ĐÔNG — (bộ băng, số I5) 
KHỨ (bộ tư, số 28) 
KHÍ (bộ khí, số 84) 
DỊ (bộ điền, số 102) : 
ÔN (bộ thủy, số 8ã) 
NHIỆT (bộ hỏa, số 86) 
LƯƠNG (bộ thủy, số 85) 
QUÝ (bộ tử, số 39) 

gọi là một quý), 

DẠ (bộ tịch, số 36) 


BÌNH (bộ can, số 51) 
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: Mỗi một. 
: Mùa xuân. 


: Mùa hạ, 


Mùa thu, 


: Mùa đông. 
 TâI, 
; Hơi, Khí hậu. 


Khác nhau. 


: Ấm, 

: Nóng. 

: Mát. Cũng viết : ;ÿ, 
; Cuối. Mùa (ba tháng 


: Đêm, 
: Bằng phẳng. Đều. 
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CẢNH — (bộ nhật, số 72) : Hình sắc cỏ thể nhìn 
xem, như cảnh vật, 


TÙY (bộ phụ, số 170) : Theo. Thuận theo. 
BIẾN — (bộ ngôn, số 149) : Biến đồi. 


DỊCH — (bộ nhật, số 72) : Biến đồi. Một âm là 
DỊ: Dễ. 


DỊCH NGHĨA 
Bài 27 
Bốn mùa 
Mỗi năm có bốn mùa là xuân, hạ, thu, đông. 
Xuân đi hạ đến, hạ đi thu đến, thu đi đông đến, khi 
trời mỗi mùa khác nhau. Xuân ấm, hạ nóng, thu mát, 
đông lạnh. Ngày mùa hạ dài, ngày mùa đông ngắn. Hai 
mùa xuân, thu, ngày đêm bằng nhau. Phong cảnh cũng 
tùy mùa mà biến đồi. 


VĂN-PHẠM 


B 


1. Lượng-số chỉ-định-từ : 
#& tà Các vị —= Các ông. 


‡ ø] Các quốc —= Các nước. 
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2. Phiếm-chỉ đại-danh-từ : 


Chữ 4 các trong bài trên là phiếm-chỉ đại-danh- 
từ, có nghĩa là mỗi mùa (không chỉ rõ mùa nào). 


Một vài thí dụ khác : 


# h % » Các tự nỗ lực z= Mỗi người tự mình 
gắng sức. 


‡ ñ) 1 ‡ Các tư kỳ sự = Ái giữ việc nấy. 


Q@ 
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Phỏng theo Tân quốc oăn 


Đệ nhị thập bát khóa 
__ Hoa 


VIÊN trung CHỦNG hoa. Xuân hữu ĐÀO hoa, hạ 
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hữu LIÊN hoa, thu hữu CÚC hoa, đông hữu MAI hoa. 
Đào hoa HỒNG, liên hoa bạch, mai hoa /OÀNG. Cúc 
hữu đa chủng, NHAN sắc bất đồng. Bách hoa THỊNH 
khai, PHONG ĐIỆP GIAO lai. Ngã CHIẾT lưởng CHI, 
THÁP (ráp) BÌNH trung, TRÍ ÁN thượng. Bình trung 
hoa HƯƠNG thời thời nhập ty. 


CHỮ MỚI 
HOA 
VIÊN 
CHỦNG 
ĐÀO 
LIÊN 
CÚC 
MAI 
HỒNG 
HOÀNG 
NHAN 
THỊNH 
PHONG 
ĐIỆP 


(bộ thảo, số 140) 
(bộ vi, số 31) 
(bộ hòa, số 11?) 
(bộ mộc, số 75) 
(bộ thảo, số 140) 
(bộ thảo, số 140) 
(bộ mộc, số 7) 
(bộ mịch, số 120) : 


(bộ hoàng, số 201) : 


(bộ hiệt, số 181) 

(bộ mãnh, số 108) 
(bộ trùng, số 142) 
(bộ trùng, số 142) 
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: Bông hoa. 

: Vườn, 

: Giống. Trồng. 
: Cây đào. 

: Hoa sen. 

: Cây cúc, 


: Cây mai, 


Màu đỏ nhạt, 
Màu vàng. 


: Dáng mặt. 
: Nhiều, Lớn, Rất. 
: Con ong. 


: Con bưởm, 
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GIAO (bộ đầu, số 8) : Qua lại với nhau, 
Nộp cho. Trước sau tiếp nhau. 


CHIẾT (bò thủ số 6)  : Bề gầy. 
CHI (bộ mộc, số 75)  : Cành cây. 


THÁP (bộ thủ, số 64) : Cắm vào. Cũng đọc 
là TRÁP. 


BÌNH (bộ ngoä, số 98)  : Cải bình, cái lọ. 
TRÍ (bộ võng, số 122) : Đặt, đề. 
ẤN (bộ mộc, sõ 75)  : Cái bàn, 


HƯƠNG (bộ hương, số 186) : Mùi thơm. 


DỊCH NGHĨA 


Bài 28 
Hoa 


Trong vườn trồng hoa. Mùa xuân có hoa đào, mùa 
hè có hoa sen, mùa thu có hoa cúc, mùa đông có hoa 
mai. Hoa đào màu đỏ, hoa sen màu trắng, hoa mai màu 
vàng. Hoa cúc có nhiều giống, màu sắc không giống nhau. 
Trăm hoa nở rộ, ong bướm tấp nập đến. Tôi bẻ hai cành, 
cắm vào trong bình, đặt trên bàn. Mùi thơm của hoa 
trong bình luôn luôn đưa vào mũi, 
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VĂN-PHẠM 


Vị-trí của những chữ r› T ›  › ?} 


Những chữ + thượng, hạ, $ trung, z}- ngoại... 
có thê đứng sau hoặc đứng trưởc danh-từ. Khi đứng sau 
danh-từ, những chữ này thường chỉ vị-trí; khi đứng trước 
danh-từ thì ý nghĩa thay đồi. 


Thí dụ: 


1} + Lâu fhượng = Trên lầu — + 3 Thượng 
(thướng) lâu = Lén lầu. 


1X T Thành hạ Dưới thành —  ? Hạ thành 
= Chiếm thành. 


w d Tâm (rung = Trong lòng (hay: Trong quả 
tim) — +? xì Trung tâm = ở giữa, 


đl ?} Quốc ngoại = ở ngoải nước — ?} 8| 
Ngoại quốc = Nước ngoài, 


Q 
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“ưyyyv w H H đ 
ứ 3 4È v4 lễ + 


Hán uăn Tân giáo khoa thư 


Đệ nhị thập cửu khóa 
Khí cụ 


Nhân chí sơ sinh, thủ thảo mộc chỉ hoa THỰC, 
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BIỀU thủ chỉ BỈ nhục dỉ cung y thực; kỳ nhật dụng 
khi vật đa thủ CẮP ư thạch YÊN. Cập hậu, nhân trí 
TIỆM khai, KÝ tri ÙÄ kim chỉ pháp. Thủy tắc dụng 
đồng, KỂ tắc dụng thiết, khí dụng nhật ?INH nhỉ VĂN 


HÓA dì TIẾN. 


CHỮ MỚI 
KHÍ 
CỤ 
THỰC 


ĐIỀU 
BÌ 
CẮP 


YÊN 


DÄ 
KẾ 
TINH 


(bộ khâu, số 30) 
(bộ bát, số 12) 


(bộ miên, số 40) 
Trải cây. Cũng viết: 


(bộ điều, số 196) 
(bộ bì, số 107) 


: Đồ dùng. 
: Đầy đủ. Đồ đạc. 
: Đầy đủ, Thành thật, 


T. 


: [oài chim, 


: Da, 


(bộ mịch, số 120) : Cung cấp. Cho. Thêm 


cho đầy đủ. 
(bộ hỏa, số 86) : 


Vậy (chữ dùng ở 


cuối câu để dứt lòi). Ở đó. Sao. Đâu. 


(bộ thủy, số 85) 
(bộ vô, số 7l) 

(bộ băng, số 15) 
(bộ mịch, số 120) : 
(bộ mề, số 119) 
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: Dần dần. 
: Đã, Đã xong. 


: Nấu đúc kim khi. 


Tiếp nối. Nối theo, 


: Giã gạo cho trắng, 
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Vật gì đã lọc bỏ hết chất xấu. Sắc sảo. 
Chuyên nhất. Tâm thần. 


VĂN (bộ văn, số 07) : Văn vẻ. Chữ viết, 
Lời văn. Tiếng chỉ chung thi, thư, lễ, 
nhạc, chế-độ. Đẹp. 


HOÁ (bộ tỷ, số 21) : Biến đồi. 
TIỀN (bộ sước, số 162) : Bước tới. Tiến lên, 


DỊCH NGHĨA 
Bài 29 
Đồ dùng 


Buồi đầu người ta lấy hoa quả của cổ cây, da thịt 
của chim muông đề cung cấp đồ mặc, thức ăn; đồ vật 
dùng hằng ngày của họ phần nhiều lấy ở đá. Yề sau, trí 
tuệ eon người dần dần mở mang, đã biết cách đúc các 
loài kim. Lúc đầu thì dùng đồng, tiếp theo thì dùng sắt, 
đồ dùng ngày càng tỉnh xảo mà văn hoá tiến bộ. 


B 


Những cách dùng chữ 5 yên : 


VĂN-PHẠM 


1. Làm trợ-từ, chấm dứt câu với ý khẳng định : 


2z A t # 7ñ. 4® fỆ E Tam nhân hành tất hữu 
ngã sư yên = Ba người cùng đi, ắt có thầy ta trong đó. 
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E] & ÏÑ >.:ñ #7 Z4 w 5 Đồng thị nhĩ dã, 
hữu thông, hữu bất thông yén = Cùng là tai cả, nhưng 
có tai nghe rõ, có tai không nghe rõ. 


2. Chỉ người hoặc vật đã nói ở trước : 


# Ø X T 3 # Tấn quốc, thiên hạ mạc cường 
uên —= Nước Tấn, trong thiên hạ không nước nào mạnh 
bằng ( #8 # Š —= 3 # 3# Ê). 


# ÿ ứ6.?+*.Ä:# À4 4A €© 5 Ngô cữu tử ư hồ, 
ngô phu hựu tử yên = Cha chồng tôi chết vì cọp, chồng 
tôi lại chết vì cọp (øt Š§ = &ứ, 3® Ä.). 


ở. Có nghĩa như chữ + cÌ¡: 


†* 22+ 5: # 8 + về @ § Chúng hiếu 
chỉ, tất sát yén ; chúng ố chỉ, tất sát yén = Khi nhiều 
người ưa một người nào, phải xét xem người ấu cỏ 
đáng ưa không; khi nhiều người ghét một người nào, 
phải xét xem người ấu có đáng ghét không. 


Ä, ft › ø ® # Kiến hiền, tư tề gén = Thấy người 
hay, nghĩ làm sao cho bằng người ấy. 
4. Có nghĩa như chữ + an, ‡ƒ hà : 


3$ *ea 4 5 ‡e 6V trí sinh, yên trí tử ? = Chưa 
biết việc sống, làm sao biết được việc chết? ( % ‡e = 
+ ke). 
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X T + 34 l +; # 7? Š # Thiên hạ chỉ phụ 
quy chỉ, kỳ tử gên vãng? = Những bậc phụ lão trong 
thiên hạ đã về với người, thì con cái của họ còn đi đáu 
nữa ? CŠ§ # —t[T #¿). 
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_x) 


-Ổ SG 4Œ # 3ý VN) « 
#wẪeẪỖÑ2 X te sp 3Š 
# & £ 54 S4 4x Si 
¬¬".... 
3m 7Ì + 2o ẨWC @œ L— 
ˆ SỈ # ¬{ để XE ‹‹ —]| 
ẢI m X #š §W ¬x ằ - 
*% * £ % %4 t@ 3® 
¬ 
“ Xế ÿm XÃ 3# @Œ và | 


Phỏng theo Hán-uăn tán giáo khoa thư 
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PHIÊN ÂM 
Đệ tam thập khỏa 
Chức nghiệp 


Nhân sinh ư thế, đương hữu chức nghiệp. THIẾT 
CÁNH trường nhật DẬT du, HỐT hốt vô sự, hà dï MƯU 
sinh, hà dĩ tự lập? DỤC mưu sinh KẾ, tất hữu chức 
nghiệp. Dục Đồ chức nghiệp, tất hữu KỸ năng. Hữu kỹ 
năng tắc vô BẦN KHÔ chỉ UU, cố viết: «Nhất NGHỆ 
tỉnh, nhất thân VINH ›, 


CHỮ MỚI 
CHỨC (bộ nhỉ, số 128) : Việc về phần mình 
làm. 
NGHIỆP (bộ mộc, số 75) : Công việc làm, Nghề 
làm ăn. 


THIẾT (bộ ngôn, số 149) : Đặt, bày. Vi thử, giả 
thử. 

CÁNH (bộ lập, số 117) : Trọn, hết thảy. Xong. 
Cuối cùng. 

DẬT (bộ sước, số 162) : Lầm lỗi. Ở ân. An 
vui. Buông thả. 

HỐT — ¬(bệ tâm, số 6l) : Không đề ỷ đến; sao 
nhãng. Chợt, thình lình. 

MUU (bộ ngôn, số 149) : Toan tính, Mưu kế, 


DỤC (bộ khiếm, số 76) : Tham muốn, Mong 
muốn. 


KE (bộ ngôn, số 149) : Tính toán. 
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F210) (bộ vi, số 31) :Hình vẽ. Địa đồ. 
Mưu toan. 

KỸ (bộ thủ, số 64)  : Nghề. Tài năng. 

BẦN — (bộ bối, số 151)  : Nghèo. 

KHÔ (bộ thảo, số 140) : Đắng. Khốn khồ, 

UU (bộ tâm, số 6l)  : Lo, buồn, Tật bệnh. 
Có tang. 

NGHỆ (bộ thảo, số 140) : Tài năng. Học-vấn, 
kỹ-thuật đều gọi là nghệ. 

VINH (bộ mộc, số 73) : Tươi tốt. Vẻ vang. 


DỊCH NGHĨA 
Bài 30 
Chức nghiệp 


Người ta sống ở đời, phải có chức nghiệp. Ñếu cử 
suốt ngày rong chơi, lơ lơ không có công việc, thì lấy 
øì mưu sinh, lấy gì tự lập? Muốn lo toan việc làm ăn, 
phải cỏ chức nghiệp. Muốn lo toan chức nghiệp, phải có 
tài nghề. Có tài nghề thì không phải lo nghèo khồ, cho 
nên có lời nói rằng: « Tỉnh một nghề thì đủ sung sưởng 
thân mình ›». 


VĂN-PHẠM 


|| VÀ H 


1. Biểu-thị hai việc có liên-hệ về thòi-gian : 


A. 8 TẮC 
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ý) J ‡\ ÿ #o 2# Đáo (ắc phi thảo nhỉ tọa = Đến 
nơi (hi vạch cỏ mà ngồi, 


# ¿+ fÌ & ứ, 0, Vũ chỉ fắc thiên dĩ vẫn = Mưa 
tạnh /h¡ trời đã chiều. 


2. Biều-thị hai việc có liên-hệ về duyên-do : 


# %® 9.® A4 2 0Ì 4 + œ Chư nhi kiến gia 
nhân khấp (ắc tùy chỉ khấp = Bọn trẻ thấy người nhà khóc 
thì khỏc theo, 


‡ 09} & # ? @ 1ì $ z Cần (ắc vô ưu, kiệm (ắc 
thường tủe = HN "Hị không lo, tằn-tiện (hi 
thường đủ. 


#\ ú ® #› ¡3 8 Ø @ Cơ íắc tư thực, khát tắc 
tư ầm = Đói th hi đến bu, khát (hì nghỉ đến uống, 


3. Đi sau các chữ +3» như, ‡ nhược, ÿ cầu đề 
biểu-thị sự giả-thiết : 

# 1c j0 & 2 Ñ + 9 # 8 ở, Vương 
như trì thử tắc vô YoNG dân chỉ đa ư lân quốc dã Nếu 


nhà vua biết thế /hì không mong dân mình nhiều hơn 
nước bên cạnh, 


> # + ñị # š #& Nhược thánh dữ nhân tắc 
ngô khởi cảm? Như làm bậc thánh và bậc nhân (ñì ta 
há đám? 


Ù & + 1 4 3 +ƒ § œ ‡ Cầu vô tồ tiên ắc 
ngã thân hà tự nhi lai? Nếu không có tồ tiên (hi thân 
ta từ đâu mà đến ? 
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4. Biều-thị hai việc tương phẩn: 


& fj £ 4 »+“i  Â !#Ị 4 Ä >2 % 4 Y tắc bất 
túc dï tế thể, thực íđc bất túc dï sung phúe= Áo mặc (hi 
chẳng đủ đề che thân, thức ăn ¿hi chẳng đủ để no bụng, 

+ ?1\ẺỦ # #? 3# fí 1l # @& Kỳ ngôn fấc nhược 
thị, kỳ hành fắc nhược bỉ= Lời nói fhì như thế này, việc 
làm (hì như thế kia. 


B. „ TẤT 


Chữ (ấ/ biều-thị hai việc liên- quan tất-yếu với 
nhau : 

+ #& šŠ ‡# ?:w + 1Ì # % Công dục thiện kỳ 
sự, tất tiên lợi kỳ khi Người thợ muốn công việc tốt 
đẹp, ấí trước phởi trau chuốt đồ dùng cho bẻn nhọn. 

^ # ‡ #›sè ft # Nhân vô viên lự, (ất hữu 
cận ưu= Người không lo xa, ắí phải buồn gần. 

Nếu muốn diễn ý không chắc, thì dùng chữ ‡ nị 
ở trước: 

4ÿ 4š r2 † #4: † 4 * v ft Tịch kim dĩ 
di tử tôn, tử tôn øị fất năng thủ=— Chứa vàng để lại cho 
con cháu, con cháu chưa chắc giữ được. 


@ 
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2# † —= ñ 

^- W * 3? 
È^-4 The ng 
# 1 › #W › fUL 4® › 4 
U 3 do X ƒÍ 5 3 WyÀL 


` 


fU Í4 1L šl 2 + túy  ® 
3 2 HN Ra °› kÁ ^AØf 
IS A Xin ð k4 « 


4288 - RĐÃ Í^# T7 ^ 
‡mf # # - 


Lược trích Hán- Việt lân khóa bản 
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PHIÊN ÂM 


Đệ tam thập nhất khóa 


Nhân quý ư vật 


Nhân dị ư 7HA ĐỌNG vật. Nhân bất đãn hữu thân 
thề, CỐT nhục, năng Âm thực, sinh TỦ, nhỉ hựu hữu 
trí TUỆ, sở dï nhân năng DỊCH sử vạn vật. Tha động vật 
vô trí tuệ, CHỈ hữu LƯƠNG trị, cố vỉ nhân sở dịch sử. 
Nhân hựu tri lập CHÍ TU thân. Tha vật bất nhiên. PHÀM 
vi nhân giả khả bất tri tự trọng HỎ? 


CHỮ MỚI 
QUÝ 


THA 


TỦ 
TUỆ 
DỊCH 
CHỈ 


(bộ bối, số 151) 
Quý trọng. 

(bộ nhàn, số 9) 
(ngỏi thứ ba). 


(bộ lực, số 19) 


động. Cảm động. 


(bộ cốt, số 188) 
(bộ ngạt, số 76) 
(bộ tâm, số 61) 
(bộ xích, số 60) 
(bộ khầu, số 30) 


LƯƠNG: (bộ cấn, số 138) 
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: Sang, Đắt (giá cao), 
: Khác. Nó, người ấy 
: Chuyển biến, Hoạt 


: Xương, 

: Chết, 

: Trí sáng láng. 

: Việc, Sai khiến. 
: ChÍ, 

: Lành. Tốt. Giỏi, 
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CHÍ (bộ tâm, số 61) : Chí, nơi đềtâm vào 
đấy, Ý riêng. Ghi chép. 


TU (bộ nhân, số 9)  : Sửa đồi. Sửa sang. 

PHÀM (bộ kỷ, số 16) — : Gồm. Phàm (tiếngchỉ 
chung). Trần tục. 

Hồ (bộ phiệt, số 4)  : Sao, chăng (nghỉ-vấn 
trợ-từ). Ôi (cảm-thán trợ-từ). 


DỊCH NGHĨA 
Bài 31 


Người quý hơn vật 


Người khác với các động-vật khác. Người chẳng 
những có thân thể, xương thịt, có thê ăn uống, sống chết, 
mà lại có trí khôn nữa, vì thế người có thể sai khiến được 
muôn loài. Các động-vật khác không có trí khôn, chỉ có 
lương-tri, cho nên bị người sai khiến. Người lại biết lập 
chí, tu thân. Các vật khác không thế. Phàm làm người 
lại chẳng biết tự trọng sao? 


VĂN-PHẠM 


|” 4 


ð{ >4 Sở đ là quán-ngữ giới-từ dùng đề giải-thích 
lý-do, nguyên-nhân : 


^~%M x ñW z2 4 Š  x š #'› Ÿ h 4£ 6 
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2 ởử, Nhân loại chỉ sở đï vi vạn vật chỉ linh giả, thượng 
trí nhỉ bất thượng lực dã—Loài người sở đï là linh-hồn 
của muôn vật là do chuộng trí khôn mà không chuộng 


sức mạnh. 
8 ---Ï | 


¬. Vi... sở nghĩa là bị, được, do (bị- động 
thê) : 


 Á Á 4# + Ø  Nguyệt-thị øí Hung-nô sở bại = 
Nguyệt-thị bị Hung-nô đánh bại. 


ðu % XP ÿ 4 ‡† lW ð{ ÿi Thuyết văn giải tự oi 
Hứa Thận sở soạn = Sách Thuyết văn giải tự do Hứa 
Thận soạn, 
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TS xt 2X So TP tổ + AO PÝ 
XS BE co - pm lỆ Ÿ 
®SC SẺ ÄS đắp SỐ © AM HT e 
^ 8D = đc TS RE Ty NA ĐỤ 
ha 
Y s; <⁄ £  X sÚL— sp 3É 
155 .a lo s. “ga. 
Xi se SẼ xỞ SE 2x ca Ÿ Ñ + du ¬ó 2 
KỆ SỆ SỐ = -Ág 4Ý Âm se @G sẻ 
w⁄ỈŒ + @ J @9%Ð VJ CS 


, La c 
LủS SỐ 


rịch Cao tiều luận thuyết tán phạm 
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PHIÊN ÂM 
Đè tam thập nhị khóa 
Trí sinh ư học thuyết 


Ngọc bất TRÁC tắc vô sắc, KÍNH bất PHẮT túc 
vô QUANG, nhân bất học tắc vô trí, Cố vô luận hà nhân, 
dục khai kỳ trí, giai bất khả dĩ vô học. Học dã giả, khả 
dï trưởng DUYỆT LỊCH, TĂNG trí thức, hóa NGỮ vi 
minh. TÍCH KHÔNG-tử THƯỜNG viết: «Ngã PHI sinh 
nhỉ tri chỉ giả». Ngô SÀI THIẾU niên, cầu bất NGUYỆN 
THỤ ngu MUỘÔI chỉ danh, hà bất lực CẦU PHÙ học DA? 


CHỮ MỚI 


THUYẾT (bộ ngôn, số 149) : Nói rổ ra. Ngôn luận. 


TRÁC — (bộ ngọc, số 96) : Sửa ngọc; mài giữa 
ngọc cho đẹp. 


KÍNH (bộ kim, số 167) : Gương soi. 

PHẤT — (bộ thủ, số 64)  : Lau, quét. 

QUANG (bộ nhân, số 10) : Sáng. Vẻ vang. 
DUYỆT (bộ môn, số 169) : Xem xét. Trải qua. 
LỊCH (bộ chỉ, số 77)  : Trải qua. 

TẢNG (bộ thồ, số 32) : Thêm, 


NGU (bộ tâm, số 6l) : Ngu dối. Lời tụ 
khiêm xưng. 
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TÍCH (bộ nhật, số 72) : Xưa. 


KHÔNG (bộ tử, số 39) — : Rất, lắm. Lỗ hồng. 
Thông suốt. Họ Khồng. 


THƯỜNG (bộ khầu, số 30) : Nếm. Thử xem. Từng. 


PHI (bộphi số1l75) : Trái không phải, 
Chẳng phải. Lầm lỗi. 


SÀI (bộ nhân, số 9)  : Bọn, lũ. 


THIỀU (bộ tiều, số 42)  :Ít.Mộtâm là THIẾU: 
Trẻ. 


NGUYỆN (bộ hiệt, số 181) : Muốn, mong mỗi. 
THỤ (bộ hựu, số 29) : Nhận lấy. Vâng chịu. 
MUỘI (bộ nhật, số 72) : Tối. Không hiều việc. 
CẦU (bộ thủy, số 85) : Tìm. Xin. Trách, 


PHU (bộ đại, số 37)  : Đàn ông. Chồng. Một 
âm là PHÙ: Ôi. Này. Kia. Hết thảy. 


DẠ (bộ nhĩ, số 128) : Vậy sao, ư (biểu-thị 
nghỉ-vấn). 
DỊCH NGHĨA 
Bài 32 


Nói về trí thức do sự học mà có 


Ngọc không giữa thì không rực rỡ, gương không 
lau thì không trong sáng, người không học thì không có 
trí thức. Cho nên bất luận người nào, muốn mở mang 
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trí tuệ, đều không thể khỏng học. Sự học có thể mở 
rộng duyệt lịch, tăng thêm trí thức, biến ngu dốt thành 
sáng suốt. Xưa, Khồng-tử từng nói: « Chẳng phải ta sinh 
ra là tự nhiên biêu biết ». Thiếu niên chúng ta, nếu không 
muốn chịu tiếng ngu muội, sao chẳng chăm lo cầu học? 


m 
Trong câu «#* », ÿ %T z¿ & HỊ / », chữ , đã 
đứng sau chủ-ngữ # học đề biểu thị sự tạm dừng của 
ngữ khí và sự đề khởi hạ văn, chữ ‡$ gi¿ đứng sau # 
b, học dã đè chờ sự giải thích tiếp theo: 5Ƒ » & W] # 
khả đï trưởng duyệt lịch. 


VĂN-PHẠM 


Sau đây là một thí dụ khác về lối đặt câu này : 


# ở ð #3 4z + &Hiếu để đã giả, kỳ vì 
nhân chỉ bồn dư! Nết hiếu, nất đề là cái gốc của việc 
làm điều nhân, 


^| 
A. Đứng đầu câu 


1, Phát ngữ từ, để mở lời, nghĩa là ói, nảy, kìa: 


* ¡dì b, # Ấ{ h ®œ 3† Ä Phù đạt dã giả chất 
trực nhi hiếu nghĩa= Ôi, người đạt thì chơn chất ngay 
thắng mà ưa việc nghĩa. 
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2, Có nghĩa là nảy, như chữ z, thử: 

%4 4 Z4 ?? è w ñ + Phù nhân bất ngôn, ngôn 
tất hữu trúng= Người này không nói, hễ nỏi thì trủng. 
3. Có nghĩa là hết thảy, như chữ 8, phảm : 

* 4# 3ä Phù nhân sầu thống= Mọi người đều 
đau buồn. 
B. Đứng giữa câu, làm trợ-từ : 


*+£ % # #4 + lR #, Tri phủ ngô hữu chỉ hoài bão 
= Biết cái hoài bão của bạn ta. 


C. Đứng ở cuối câu, làm trợ-từ biều-thị cảm-thán, 
nghĩa như chữ # hồ : 


3 8 km ử, * Mạc ngã trí dã phủ! — Đời chẳng 


ai biết ta! 
| Ì 


ñ§ hay 4ƒ đa là trợ-từ ở cuối câu, biều-thị nghỉ-vấn : 


z2 89 3 # É 4 ÂƒŒ ‡È ÍỢ Công dỉ vi Ngô hưng 
binh thị da? phi đa? = Ông cho rằng nước Ngô dấy 
binh là phải hay trái? 


# +3 4 ƒ§ Quả như thị da? = Quả như thế ư? 


@ 
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# < † z ñ 
: 

# # > ¡lý R #.› @& Xe 
ín Ú : tá 98 : | 
»‡ *## - |3 A3 Š 
bu: ti ñ—: g8 
J 3 ao ý dd È Ã 

° - X\Àð ‡ 3W Ñ HN › Đ 
hớik: ĐH 2s hỗ 
j2 #a9ðsử ‹ R2 › 
j9 dụ ‡ + du # # 2É 


ử, : Lược trích Cao tiều luận thuyết tân phạm 
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PHIÊN ÂM 


Đệ tam thập tam khóa 
Dưỡng tâm thuyết 


Học VẤN chỉ ĐẠO vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhỉ 
dĩ. Cố MẠNH-tử viết: « Dưỡng tâm MẠC THIỆN ư QUÁ 
dục». Thành T4! TƯ ngôn dã. Dưỡng tâm chỉ đạo hữu 
nhị: viết hữu HỈÌNH chỉ dưỡng tâm, viết vô hình chỉ 
dưỡng tâm, Lưu liên hồ 7?H/ TỬU phong nguyệt, du 
sơn NGOẠN thủy, QUAN THƯỞNG hoa mộc, thử hữu 
hình chỉ dưỡng tâm dã. BÉ mục TĨNH TỌA, tâm như 
KHÔ mộc, thử vô hình chỉ đưỡng tâm đã. 


CHỮ MỚI 
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DƯỠNG (bộ thực, số 184) : Nuôi nấng. 


VĂN 
ĐẠO 


MẠNH 
MẠC 


THIỆN 
QUÁ 


(bộ khầu, số 30) : Hỏi. 


(bộ sước, số 162) : Đường. Lễ nhất 
định ai cũng phải theo. Đạo giáo. 


(bộ tử, số 39) : Lớn, Bắt đầu, mới. 
Họ Mạnh. 


(bộ thảo, số 140) : Chẳng ai, không gì. 
Chở, đừng. 


(bộ khầu, số 30) : Tốt lành. Khéo, giỏi. 


(bộ miên, số 40) : Ít. Góa chồng. Lời 
tự khiêm là ít đức. 
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TÀI 


TƯ 
HÌNH 
"TH 
TỦU 
NGOẠN 


QUAN 


(bộ khầu, số 30) : Trợ-từ biểu-thị cảm 
thán, nghỉ-vấn, phẳn-cật. 


(bộ cân, số 69)  : Ấy, cái ấy. Xê đôi. 
(bộ sam, số 59)  : Hình thê, hình dáng. 
(bộ ngôn, số 149) : Thơ. Kinh Thi. 

(bộ dậu, số 164) : Rượu, 

(bộ ngọc, số 96) : Chơi đùa. Nghiền 
ngẫm. Quý báu. 

(bộ kiến, số 147) : Xem, Xem xét. Ý 
thức. Một âm là QUÁN : Nhà của đạo-sĩ ở. 


THƯỞNG (bộ bối, số 154) : Ban thưởng cho 


BẾ 
TĨNH 


TỌA 
KHÔ 


DỊCH NGHĨA 


người có công. Thưởng thức. 
(bộ môn, số 169) : Đóng cửa, 


(bộ thanh, số 174): Yên lặng, trái với 
chữ động. 


(bộ thô, số 32) : Ngồi. 
(bộ mộc, số 75) : Khô héo. 


Bài 33 
Nói về sự dưỡng tâm 


Cái đạo học vấn không phải là gì khác, chỉ cốt 
tìm lại cái tâm đã buông thả mà thôi. Vì thế, Mạnh-tử 
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nói : «(Dưỡng tâm không gì hay hơn ít ham muốn». Lời 
nỏi ấy đúng thay ! Dưỡng tâm có hai cách là dưỡng tâm 
hữu hình và dưỡng tâm vô hình. Vui cùng thơ rượu 
gió trăng, đạo chơi non nước, ngắm xem hoa cỏ cây cối, 
ấy là dưỡng tâm hữu hình, Nhắm mắt ngồi yén, lòng 
như cây khô, ấy là dưỡng tâm vô hình. 


VĂN-PHẠM 
Tỷ giảo cấp yL lt 
Bậc tuyệt đối 

Muốn nói bậc cao hơn hết, người ta thường dùng : 
3}.... #` mạc ...  : chẳng có gì... hơn; ÿ +2» mạc 
như : không gì bằng; # (tối : hơn hết, nhất, 

Thí dụ : 

%X T # ii 3 ¡6 #* + Thiên hạ nhu nhược mạc 
quá thủy = Trong thiên hạ chẳng có gì mềm yếu 
hơn nước. 

X T»+ ## 3 3#  Ä + Thiên hạ chỉ fối 
cường giả mạc như quần lực = Mạnh nhất trong thiên 
hạ không gì bằng sức hợp quần. 


t°? Ø %4 !Ì  &£ + 4 ® 3 Trung-quốc đại 
xuyên, dï Trường-giang vi íối trử = Trong các sông lớn 
Trung-quốc, Trường-giang nồi tiếng hơn hết, 


B 


$ Tai là trợ-từ, dùng đề: 
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1. Biêu-thị cảm-thán, có thể đứng trong câu hoặc 
cuối câu : 


#Ø ử, #4 ?t #}. #o Ít & œ ủ, ! Hồi dã bất cải kỳ 
lạc. Hiền /i Hồi dã! — Trò Hồi chẳng đồi sự vui thích 
của mình. Trò Hồi hiền (hay ! 


1h 4 # ®% ấL Àk #? tỆ $& + Tiêu bất nhẫn nhỉ 
loạn đại mưu, tích /ai! = Không nhịn việc nhỏ nên 
hỏng mưu lớn, tiếc (hay ! 


2. Biêu-thị nghi-vấn : 
4# 3® ? Hữu thị (ai? = Có vậy sao ? 


© 
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to: 8x38? 6ñ B - 


Cao tiều luận thuuết lân phạm 


PHIÊN ÂM 
Đệ tam thập tử khóa 
Nhân thể nghỉ lao động thuyết 


Nhân thề bất khả QUÁ tỉnh, quá tỉnh tắc CẨN cốt 
GIẢI THỈ. Quan ư thủy chỉ lưu dã, TRÚ dạ bất XẢ, vô 
hoặc HỦ giả; hộ hữu XU dã, TUYỂN CHUYỀN bất di, 
vô hoặc ĐỐ giả. THẢ thủy dĩ lưu nhi dũ THANH, xu 
dï dụng nhỉ như tân, Thử giai VẬN động chi công dã, 
Duy nhân diệc nhiên, THƯỜNG kiến PHÚ nhân thực tắc 
CAO LƯƠNG, ÿ tắc CẦM TÚ, cư tắc cao đường đại HẠ, 
ĐỒNG BỘC TÚ HẬU tả hữu, nhất HÒ bá ỨNG, AN dật 
thậm hï, nhiên kỳ thề thường HOẠN TẬT BỆNH. 


CHỮ MỚI 
QUÁ (bộ sước, số 162) : Vượt qua. Hơn. Lỗi, 
việc làm trái lề. Đã qua. 
CÂN (bộ trúe, số 1i8) : Gân. Bắp thịt. 
GIẢI — (bộ tâm, số 6l) : Lười biếng. 


THỈ (bộ cung, số 57) : Buông dây cung. 
Buông ra. 


TRÚ (bộ nhật, số 72) : Ban ngày. 
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XÁ (bộ thiệt, số 135) : Quản trọ. Nhà ở. 
Tiếng đề gọi người thân hàng dưới mình. 
Nghỉ. Một âm là XẢ: Bỏ. Thôi, ngừng, 


Hủ (bộ nhục, số 130) : Thối nát. 
XU (bộ mộc, số 75) : Bản lề cửa. 


TUYỀN_ (bộ phương, số 70): Trở lại, quay lại. 
Cũng đọc TRIỀN. 


CHUYỀN (bộ xa, số 159)  : Quay vòng. Chuyển 
vận. Truyền đi, Dời đi. 


ĐỖ (bộ trùng, số 142) : Con mọt. 

THẢ (bộ nhất, số1) : Lại. Vả lại. Vừa. 
THANH (bộ thủy, số 85) : Trong. Sạch. 

VẬN (bộ sước, số 162) : Chuyên động. Dời đi, 


THUÒNG Q@bộ cân, số 50) : Lâu. Thường. Bình 
thường. 


PHÚ (bộ miên, số 40) : Giàu. 

CAO (bộ nhục, số 130) : Mỡ. Đồ ăn béo ngậy. 
LƯƠNG (bộ mã, số 119) : Lúa nếp. 

CẦM — (bộ kim, số 167) : Gấm. 

TÚ (bộ mịch, số 120) : Thêu. Đủ cả năm màu. 
HẠ (bộ nghiêm, số 53) : Nhà ở. Cũng viết: #. 
ĐỒNG (bộ nhân, số 9) : Đứa nhỏ giúp việc, 
BỘC (bộ nhân, số 9) : Đầy tớ. 
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TỨ (bộ nhân, số 9)  : Dò xét, 

HẬU (bộ nhân, số 9)  : Dò ngóng. Chờ chực. 
Khí hậu. 

Hô (bộ khâu, số 30) : Thở ra, Gọi to. Kêu. 

| ỨNG (bộ tâm, số 61) : Đáp lại. Ứng theo. 
Một âm là NG. Nên. 

AN (bộ miên, số 40) : Yên, Sao ? 

HOẠN ` (bộ tâm, số 61) : Lo. Họa bại. Tật bệnh. 

TẬT — (bộ nạch, số 104) : Ốm, bệnh. Lo khồ. 


(hét giận. 
BỆNH (bộ nạch, số 104) : Đau ốm. Làm bại. 
Giận. Lo buồn. 
DỊCH NGHĨA 
Bài 31 


Nói về thân-thể người ta nên lao-động 


Thân-thê người ta không nên quá tĩnh, quá tỉnh 
thì gân cốt nhác-nhớn, lỏng-lẻo. Hãy xem dòng nước 
chẩy, ngày đêm chẳng ngừng, không gì thối nát; cánh cửa 
có bản lề, xoay chuyên không thôi, chẳng sinh ra mọi, 
Vả lại, dòng nước nhờ chảy mà càng trong, lề cửa nhờ 
dùng mà như mới. Ấy đều là công hiệu của sự vận-động 
vậy. Người ta cũng thế. Thường thấy những kẻ giàu có, 
ăn thì cao lương, mặc thì gấm đẹp, ở thì nhà cao cửa 
rộng, kẻ hầu người hạ chầu chực tả hữu, gọi một tiếng 
thì cả trăm tiếng dạ, yên vui thong thả quá chừng, nhưng 
thân thê thường mắc tật bệnh. 
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VĂN-PHẠM 
B 
Chữ ø (hd có những nghĩa sau đây : 


1. Phát ngữ từ (tiếng mở đầu): # & Thả phù 
= Vả chăng. 


2. Chuyên ý: #, 8 Huống thả = Huống lại. 


3. Lại: $, 3 8 +&4 Ký cao thả đại = Đã cao 
lại lớn. 


4. Vừa... vừa: #8 #® #8 4 Thả chiến thả tầu = 
Vừa đánh pừa chạy. 


5. Còn : 32 ‡ñ{ f8 ;§ Vật loại (hđ nhiên = Loài vật 
còn như thế. 


6. Sắp: ø # Thả tận = Sắp hết. 


7. Hãy: #8 z4 ÿ # Thả dỉ hỉ lạc = Hãy lấy 
điều vui thú, 


8. Hay là, hoặc giả (đoán chừng): # #+ ‡ ¡Ö$ # 
Thả nhữ ngôn quá hï = Hag là lời anh sai rồi. 


9. Tạm: 3 8 Cầu thả — Luộm-thuộm, chỉ cốt 
nhất thời. 
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Cao tiều luận thuyết tân phạm 


HÁN VĂN TÂN KHÓA BẢN 219 


PHIÊN ÂM 


Đệ tam thập ngũ khóa 


Nhân thể nghỉ lao động thuyết (tục) 


Hựu kiến lao động chỉ nhân, tự TRIỀU chí TỊCH 
KINH doanh bách VỰ, nhi thân thể CƯỜNG KIỆN, tỉnh 
THẦN DU KHOÁI. Thử an dật dữ lao động chỉ phân dã. 
CÁI lao động chỉ thời, kỳ ĐÌNH TRỆ chỉ HUYẾT DỊCH 
XÚC động du hành, tật bệnh tự bất năng PHÁT. D0 thử 
ngôn chỉ, lao động dã diệc HẠNH PHÚC hồ tai ! 


CHỮ MỚI 
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TRIÊU 


TỊCH 
KINH 


VỤ 
CƯỜNG 


KIỆN 
THÂN 


(bộ nguyệt, số 74): Buồi sớm, sáng mai, 
Một âm là TRIEU: Chầu, bầy tôi chầu 
vua. Triều đại. 


(bộ tịch, số 36)  : Buồi tối. Đêm. 


(bộ mịch, số 120) : Thường (đạo đức, 
phép tắc không thê đồi được). Sách. Sửa 
trị. Đường dọc. Qua, trải qua. 


(bộ lực, số I9)  : Việc. Chuyên, chăm, 
(bộ cung, số 57) : Mạnh, Một âm là 


CƯỜNG : Bắt ép. Gắng gượng. Cũng 
viết: §. 


(bộ nhân, số 9)  : Khoẻ, mạnh, 


(bộ kỳ, số 113) : Thiên thần. Tỉnh 
thần. 
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DŨ 
KHOÁI 


CÁI 
ĐÌNH 
TRẺỆ 
HUYẾT 
DỊCH 
XÚC 
PHÁT 


DO 


HẠNH 
PHÚC 


DỊCH NGHĨA 


(bộ tâm, số 61)  : Vui vẻ. 


(bộ tâm, số 6l) : Sướng, thích, Mau 
chóng. 


(bộ thảo, số 140) : Cái nắp. Lọng, dù. 
Đậy nắp. Che, trùm. Bởi vì. 


(bộ nhân, số 9)  : Dùng lại, 


(bộ thủy, số 85) : Ứ, đọng lại. Không 
trôi chảy. Chậm trễ. 


(bộ huyết, số 143) : Máu. 

(bộ thủy, số 85) : Chất lỏng. 

(bộ nhân, số 9) : Thúc giục, 

(bộ bát, số 105) : Bắn ra, Phát ra. 


(bộ điền, số 102) : Bởi, tự. Noi theo. 
Nguyên do. 


(bộ can, số 5l)  : May. Vua yêu. 


(bộ kỳ, số 113) : Việc tốt lành như 
giàu, yên lành, thọ. 


Bài 35 


Nói về thân-thể người ta nên lao-động (tiếp theo) 


Lại thấy những người lao-động, từ sáng đến tối lo 
toan trăm việc, mà thân-thê khỏe mạnh, tinh-thần vui 
sướng. Ấy là sự phân biệt giữa an-vui thong-thả và làm- 
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lụng khó-nhọc. Bởi vì trong lúe lao-động, huyết dịch đình 
trệ được thúc đầy lưu hành, tật bệnh tự nhiên không thê 
phát sinh. Do đó mà nói, lao-động cũng hạnh phúc thay ! 


B 


Chữ ä cái có những cách dùng sau đây : 


VĂN-PHẠM 


1. Bày tô việc gì còn nghỉ ngờ, chưa tin chắc : 

4 4L Â 2? 24# #° Ã ñ +#$: AÑÀ + #£ 
ủ,o Ngä vị kiến lực bất túc giả. Cái hữu chỉ hï, ngã vị 
chỉ kiến đã = Ta chưa thấy ai chẳng đủ sức (làm điều 
nhân). Hoặc cũng có, nhưng ta chưa thấy. 

2. Mỡ đầu lời nói : 

# Tñ 4#? œ Ít x #› Ñ & Ä ủ, Cái hữu bất 
trí nhỉ tác chỉ giả, ngã vô thị dä= Có những kẻ không 
biết mà làm càn, ta không phải như họ. 


3. Bởi vì: 


ju # # ff ®›: š # š x v, Khồng-tử hãn xưng 
mệnh, cái nan ngôn chỉ dã = Khồng-tử ít nói về mệnh, 
bởi uì khó nói về điều đó. 
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HÁN VĂN TÂN KHÓA BẢN 


PHIÊN ÂM 


Đệ tam thập lục khỏa 
Giáo dục 


GIÁO DỤC giả, ĐÀO TẠO nhân tài chỉ lợi khi dã. 
Nhân chỉ sơ sính, trí thức vị khai, tất hữu giáo dục dĩ 
khai chỉ; năng lực vị SŨNG, tất hữu giáo dục dỉ sung 
chỉ. Nhân chỉ bất khả vô giáo dục dã minh hỉ. TUY 
nhiên, học quý cập thời, nhí giáo tất hữu tự. Sơ đẳng 
tiểu học giả, giáo dục chỉ ĐỂ nhất BỘ dã. Vi phụ mẫu 
giả, khả bất sử tử nữ cập thời nhập học, dï QUẢNG khai 
kỳ trí thức nhi KHUẾCH sung kỳ năng lực tai? 


CHỮ MỚI 
GIÁO 


DỤC 
ĐÀO 


TẠO 
SUNG 
TUY 
TỰ 
ĐẸ 
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(bộ phốc, số 66) : Dạy bảo. Tôn giáo. 
Một âm là GIAO: Sai khiến. 
(bộ nhục, số 130) : Nuôi nấng. Sinh. 


(bộ phụ, số 170) : Đồ sành, đồ gốm. 
Làm đồ sành, đồ gốm. Giáo hóa. 


(bộ sước, số 162) : Gây dựng, Làm ra. 
(bộ nhân, số 10)  : Đầy. Làm cho đầy đủ. 
(bộ chuy, số 172) : Tuy là, dù. 

(bộ nghiễm, số 53): Thứ tự. Bài tựa. 


(bộ trúc, số 118) : Thử đệ. Nhà cửa, 
Khoa đệ. 


—-— 
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Bộ (bộ chỉ, số 77)  : Đibộ.Bước. Trình độ. 
QUẢNG_ (bộ nghiễm, số 53): Rộng. Mở rộng. 


KHUẾCH (bộ thủ, số 64)  : Mở rộng. Cũng đọc 
là KHOÁCH. 


DỊCH NGHĨA 
Bài 36 
Giáo dục 


Giáo-dục là lợi-khí đào-tạo nhân tài, Người ta lúc 
mới sinh ra, tri-(hửc chưa mở-mang, phải có giáo-dục đề 
mởổ-mang; năng-lực chưa đầy đủ, phẩi có giáo-dục đề 
làm cho đầy-đủ. Người ta không thê không có giáo-dục, 
điều ấy đã rö-ràng. Tuy nhiên, sự học cốt kịp thời mà 
phép dạy ắt có thứ-tự. Sơ-đẳng tiều-học là bước đầu của 
sự giáo-dục. Kẻ làm cha mẹ có thể chẳng cho con cái kịp 
thời đi học đề mở-mang trí-thức và rộng thêm năng-lực 
của chúng sao ? 


VĂN-PHẠM 


xe: 


Hai chữ + giả... ỳ, đã đi giản cách để xác-định 
hay giải-thích một sự kiện; chữ +$ trong trường-hợp 
này là một trợ-từ, đứng sau chủ-ngữ đề biệt rõ ra. 

Thí dụ: 

*À ïñ #  l ^ ‡† z ?Ì § ù, Giáo-dục giả đào 
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tạo nhân tài chỉ lợi khí đã = Giáo dục ld lợi khi đào 
tạo nhân tài. 


+ ‡ # X w.^-ử, Tam tài giả thiên, địa, nhân 
đä = Tam tài là trời, đất, người. 


Ä  # ^  > 4 & ở, Nghị viên giá nhân dân 
chỉ đại diện đđ = Nghị viên id người thay mặt cho 


nhân dân, 
B 


(tiếp theo) 


4. Biều-thị cảm-thán : 


*} £ # #”.! Thậm hŸ ngô suy dã! = Ta đã 
suy lắm rồi ! 


# +4 + z # £! Giao hữu chỉ đạo nan hỉ ! = Cải 
đạo kết giao với bạn bè thật khó ! 


5. Biêu-thị nghỉ-vấn : 


+ #ƒ ‡z 3ƒ 'T ‡Ÿ + ¡‡ £#? 5ï hà như tư khả vị 
chỉ đạt hï ?— Người học đạo phải làm thế nào mới đáng 
gọi là đạt ? 


6. Biều-thị mệnh-lệnh : 


4. #›+%# ÿ + ! Vẵng hỉ, vô đa ngôn! = Đi thói, 
chớ nhiều lời ! 


© 


226 NGUYỄN KHUÊ 


Aer 2V [> 2X +  ¬) nh $x 

Š & X 9 SH @eiiE = @= 

sự = £' ¬ Eh#2 em 3 + 
Na 4qw~- SH X KV Ã sẻ Eở 


VÀ 4N°FAr4S AE e € Su C 3). 
¬v... .  “s. .... 
HT S8 AZ H Am « nH d2 S6 
xiệ- sạt = vÉ s + tÍ ¬s) R¬ te 
A} SỞ tC SE +) mụU ^ AƑ tỆ 
< về Am + eC + xe +. SÂU Aj 
4l C -š 3< te sự +3 X Sẽ #g 


Hán-uăn tân giáo khoa thư 


227 


HÁN VĂN TÂN KHÓA BẢN 


PHIÊN ÂM 
Đệ tam thập thất khỏa 


Thanh niên 


Thế nhân chỉ TỐI khả quý giả, mạc như THANH 
niên thời ĐẠI, tối khả ÚY giả, diệc mạc như thanh niên 
thời đại. Thanh niên hà dĩ khả quý? Quý kỳ niên phú 
lực cường, túc dï hữu vi dä. Thanh niên hà dĩ khả úy ? 
Úy kỳ phật CHINH nguyệt MẠI, bất năng thường hữu 
thử thanh niên đã. Thanh niên chí khả quý dã như 
thử, khả úy đã hựu như thử, ngô nguyện thế chi hữu 
thử thanh niên thời đại, thường ái TÍCH chỉ nhỉ VÔ 
LĂNG PHÍ dä khả. 


CHỮ MỚI 
THANH. (bộ thanh, số 174): Màu xanh. 


TÔI (bộ viết, số 73) : Rất. 


ĐẠI (bộ nhân, số 9)  : Thay thế. Đời. Thời 
đại. 


ÚY (bộ điền, số 102) : Sợ. 
CHINH (bộ xích, số 60) : Đi. Đem binh đánh 
kể cỏ tội. Thu thuế, 


MẠI (bộ sước, số 162): Đi xa, Già. 

TÍCH (bộ tâm, số6l) : Tiếc. 

Vô (bộ vô, số 80)  : Chở, đừng. 

LÃNG (bộ thủy, số 85) : Sóng. Phóng túng, 
PHÍ (bộ bối, số 154) : Tiêu dùng. Hao tồn. 
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DỊCH NGHĨA 
Bài 37 
Tuổi trẻ 


Người ta đảng quý nhất không gì bằng thời-kỳ 
thanh-niên, mà đáng sợ nhất cũng không gì bằng thời 
kỳ thanh-niên, Thanh-niên vì sao đáng quý? Quý vì tuồi 
còn trẻ, sức đang mạnh, có thê làm nồi việc được. Thanh- 
niên vì sao đáng sợ? Sợ vì ngày qua tháng lại, không 
thể có mãi tuồi trẻ ấy. Thanh-niên đáng quý như vậy, 
đảng sợ lại như vậy, ta mong rằng những người đang 
buổi thanh-niên nên quý báu lấy, chở uồng phí mới phải, 


B 


(tiếp theo) 


VĂN-PHẠM 


Trợ-từ ở, đẩ, ngoài công-dụng biều-thị sự xác-định 
một ý-kiến, kết-thúc ý câu, hoặc giải-thích chủ-ngữ, còn 
được dùng đề; 


— Biêu-thị sự đề khởi hạ văn hoặc sự tạm dừng 
của ngữ-khi. Trường-hợp này chữ đã thường đứng liền 
sau một chủ-ngữ hoặc sau một đoạn câu. 


Thí dụ : 
t$ ử, ‡ƒ L ý œ ? Tứ để, hà cảm vọng Hồi ? - 
Tử này đâu dám sánh với Hồi ? 
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+ a mø ử,› # #? Nhữ dữ Hồi đề, thục dũ? = 
Ngươi với Hồi, ai hơn? 


4 # £ +4! :* M 3# & Phu tử chí ư 
thị bang đã, tất văn kỳ chính = Thầy ta đi đến nước 
nào tất nghe việc chính-trị của nước ấy. 


— Biêu-thị nghi-vấn : 
‡ƒ ử, ? Hà đã? = Tại sao uậu ? 


#‡† #ƒ A. b,? # tƒ A. t, ? Thuấn hà nhân đã? Dư 
hà nhân đđ? = Ông Thuấn là người gì? Ta là người gì ? 


— Biều-thị sự cảm-thán : 


ý} — tỳ ? w — t# è,! BỈ nhất thời, thử nhất 
thời đã! = Trước là thời buồi khác, nay là thời buôi 
khác ! 


Jƒ ^A. ở, œ ?ñ 3ƒ 3 ở. ! Tư nhân đã, nhỉ hữu tư 
tật dã! = Người như vậy mà mang bệnh như vậy ! 


© 
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PHIÊN ÂM 


Tân soạn Quốc uăn giáo khoa thư 


Đệ tam thập bát khóa 
Phế nhân 


SƯ vấn sinh viết: «Mục hà dụng?» Sinh viết: 
«TY thị». «Nhĩ hà dụng?» Viết: «Ty thính ». «Khầu hà 
dụng?» Viết: «Ty ngôn ngữ ». « Thủ túc hà dụng?» Viết: 
«Ty động tác, hành tầu ›. Sư viết: « Nhiên, Mục bất năng 
thị vị chỉ MANH; nhĩ bất năng thính vị chỉ LUNG; khầu 
bất năng ngôn vị chỉ Á; thủ bất năng THẤN, túc bất 
năng hành, vị chỉ LUYÉN, vị chỉ BÁ. Thị phế nhân hồ? ›. 
Viết: «Phế nhân dã ›. Sư viết : « Nhiên. Phế nhân dã. Tuy 
nhiên, kim hữu nhân yên: bất manh, bất lung, bất á, 
bất luyến, bất bá, nhi diệc vị chi phế nhân, Nhữ tri chỉ 
hồ?» Viết: «Bất trì », 
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CHỮ MỚI 
PHẾ 


Miu 


Về 4 


DỊCH NGHĨA 


(bộ nghiêm, số 53): Bỏ đi. Vật không 
dùng được nữa. 


(bộ cân, số 50) : Thầy. Nhiều, đông 
đúc. 


(bộ khâu, số 30) : Chủ, giữ một phần 
việc. Ty sở. Cũng đọc là 7. 


(bộ mục, số 109) : Mắt không có con 
ngươi. Tối tăm, 


(bộ nhĩ, số 128) : Điấc. 


(bộ khầu, số 30) : Câm. Một âm là NHA. 
Nha nha: Tiếng quạ kêu. 


(bộ nhân, số 9)  : Duỗi ra. 


(bộ thủ, số 64) " Buộc liền với nhau, 
Một âm là LUYEN: Co quắp lại. 


(bộ tủe, số 157) : Tật bán thân bất toại, 
bị bại, không đi được. Què. 


Bài 38 
Phế nhân 


Thầy hỏi trò rằng: «Mắt dùng làm gì?» Trò đáp : 
cChủ nhìn». «Tai dùng làm gì?» Đáp: «Chủ nghe ›. 
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(Miệng dùng làm gì?» Đáp : c‹ Chủ nói năng ». « Tay chân 
dùng làm gì?» Đáp: «Chủ làm lụng, đi chạy ». Thầy 
nói : «Đúng. Mắt không nhìn được gọi là mù; tai không 
nghe được gọi là điếc; miệng không nói được gọi là 
câm; tay không duỗi được, chân không đi được, gọi 
là eo quắp, gọi là bại liệt. Ấy là phế nhân phải không 9 » 
Đáp: «Là phế nhân ». Thầy nói; «Đúng. Là phế nhân, 
Tuy nhiên, nay có người không mù, không điếc, không 
câm, không co quắp, không bại liệt mà cũng gọi là phế 
nhân. Trò có biết không?» Đáp: «‹ Không biết ›. 


¿| 


Cách dùng chữ + hồ : 


VĂN-PHẠM 


1. Nghi-vấn trợ-từ : 


f†ˆ t† @ #? Quản Trọng kiệm hồ ?= Quản Trọng 
tiết kiệm chăng ? 


# 5 # 5 * +‡ 4 #? Thị yên đắc vi đại trượng 
phu hồ? = Như thế sao đáng gọi là đại trượng phu ? 


2, Cảm-thán trợ-từ : 


‡o Ñ # 3# tt & {4 +! Tri ngã giả, kỳ duy Xuán 
Thu hồ !— Những người biết ta, chỉ bởi kinh Xuân Thu 
mà thôi ! 


X #4 † 3# 7ñ ®& Z2 #.! Nguy nguy hồ kỳ hữu 
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thành công dã! — Cao cả (hay những sự thành công của 
người ! 


lf # 7? # ö t ! Tích hồ tử bất ngộ thời! = 
Tiếc (hay ông chẳng gặp thời ! 


st +? ! Ta hồ! — Than ôi ! 
% +! Thiên hồ/ = Trời ôi ! 
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‡x*› #7?3#*##uw# 
L7 3w › ii #@ ^ 
: ,W* 3 l T8 † ': tk ^ 
%2, #^› * 5 | - 


Tân soạn Quốc oăn giáo khoa thư 


PHIÊN ÂM 
Đệ tam thập cửu khỏa 
Phế nhân (tục) 


Sư viết : « Văn tự, sở dï KỶ sự đã. Bất thức tự, 
tắc LÂM sự nhỉ bất chi kiến, phi manh nhi hà ? Văn tự, 
sở dỉ đại ngôn dã. Bất thức tự, tắc VĂN ngôn nhi bất 
chỉ giác, phi lung nhỉ hà ? Thả văn tự, sở dï ĐẠT Ý dã. 
Bất thức tự, tắc hữu ý nhi bất năng đạt, phi á nhỉ hà ? 
Kỹ nghệ, sở dĩ mưu sinh nhi tự lập ư XÃ HỘI dã. Cầu 
vô nhất nghệ túc dĩ tự lập, tắc tuy hữu thủ tủe, bất diệc 
đẳng ư luyến dữ bá hồ ? Hữu nhất ư thử, tức vị chỉ phế 
nhân. HUỐNG sồ giả giai BỊ hồ! Nhữ dục bất vì phế 
nhân, kỳ tự miễn yên ›, 


CHỮ MỚI 
KỶ (bộ mịch, số 120): Gỡ mối tơ rối. 
Giường mối. Mười hai năm là một kỷ. 
Ghi chép. 
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LẦM (bộ thần, số 131) : Ở trên xem xuống. 
Đến. Đương lúc, kịp lúc. 


VĂN (bộ nhỉ, số 128) : Nghe. 


ĐẠT (bộ sước, số 162) : Suốt. Thông hiểu lý 
sự. Hiền đạt, Tiến đạt lên, Đến. 


bị (bộ tâm, số 61) : Điều trong lòng suy 
nghỉ, tư tưởng. Ức lượng. 
XÃ (bộ kỳ, số 113) : Chỗ tế thần đất, 


Đoàn thê nhiều người họp lại. 


HỘI (bộ viết, số 73) : Họp. Cơ quan nhiều 
người họp đề làm việc. 


HUỖNG (bộ nhị, số 7) : Tục tự của chữ #, 
HUỐNG (bộ thủy, số 85): Nước lạnh. 
So sảnh, ví. Phương chỉ, huống hồ. Cảnh 
huống. 


BỊ (bộ nhân, số 9) : Đủ. Dự sẵn. 


DỊCH NGHĨA 
Bài 39 
Phế nhân (tiếp theo) 


Thầy nói : « Chữ viết là đề chép việc. Không biết 
chữ thì gặp việc mà không thấy, chẳng phải mù là gì ? 
Chữ viết là đề thay lời nói. Không biết chữ thì nghe nói 
mà không hiều, chẳng phải điếc là gì? Chữ viết còn đề 
bày tỏ ý tứ. Không biết chữ thì có ý tứ mà không bày tỏ 
được, chẳng phải câm là gì? Tài nghề là đề mưu sỉnh 
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mà tự lập ở xä-hội. Nếu không có một nghề đủ đề tự 
lập, thì dù có tay chân, há cũng như co quắp và bại liệt 
sao? Có một điều như thế đã gọi phế nhân, huống hồ 
có đủ cả mấy điều! Trò muốn không là phế nhân, häy 
tự mình gắng sức ». 


VĂN.PHẠM 
Tỷ giảo cấp (tiếp theo) 
Bậc bằng 


Muốn nói bậc bằng, người ta dùng những chữ sau 
đây : 

1. ‡ đẳng: 

J1 # Tương đẳng = Bằng nhau, giống nhau. 

— ‡e 2 # + = Nhất gia nhị đẳng ư tam = Một 
thêm hai bằng ba. 

2. 3 như: 


+3 Ậ vs. Trọng như Thái sơn = Nặng như nủi 
Thái. 


# A. 3ø 6 Ái nhân như kỷ z= Yêu người như 
mình. 

d. 4 cáp: 

‡#* *z j 4 ử, Kỳ trí khả cáp dã = Chỗ trí của 
ông ấy, người ta cỏ thể theo kịp. 

4. f đồng : 

4 É 9%, ñ Ngã mã ký đồng = Những con ngựa 
của ta đã có sức mạnh đồng đều. 
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5. +3 nhược: 


% # &  84› fÌ Ÿ ‡#ì # Bố, bạch trường đoản 
đồng, tắc giá tương nhược = Vải, lụa dài ngắn bằng 
nhau thì giá tiền bằng nhau. 

6. #& (È: 


4 Ã T .ãñtÈ›: 4 ® Kim thiên hạ địa xú, đức 
fề = Nay trong thiên hạ các vua chư hầu có đất giống 
nhau, đức ngang nhau. 


| f[  rA 
(tiếp theo) 


Quán-ngữ giới-từ Ø{ z4 dùng đề giải-thích lỷ-do, 
nguyên-nhân, ngoài những nghĩa 0ì (hế, cho nên, sở đĩ, 
còn có nghĩa là đề: 


*%x #› Ø{ z4 # +, Văn tự, sở đ kỷ sự đã = 
Chữ viết là đề chép việc. 


lý #: Hị s4 1} S› $& ‡ › EẾ & è, Sư giả, sở đi 
truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc dä = Thầy là đề truyền 
thánh đạo dạy học-nghiệp, giải-thích những điều nghỉ 
hoặc. 


$jL # › f z4 0t 8 # x FỊ ở, Thuế giả, sở dĩ 
cung quốc gia chỉ dụng dä = Thuế là đề cung ứửng sự 
chỉ dùng của quốc gia. 


@ 
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Lược trích Cao tiều luận thuyết tân phạm 


PHIÊN ÂM 
Đệ tứ thập khóa 
Thuyết tiến thủ 


Thiên hạ sự bất tiến tắc THOÁI, bất thủ tắc KHÍ, 
vô trung lập chỉ địa vị dã. Cái sự dỉ tiến thủ nhi thủy 
năng U THẮNG, nhân dï tiến thủ nhi thủy năng sinh 
tồn. Sở vị bất tiến bất sinh, bất thủ bất tồn chỉ thế giới 
dã, An hữu khả bất đồ tiến thủ giả tai? THÍ đï nhất thân 
ngôn chỉ, học vấn chỉ bất như nhân, YẾU tại THÂM chỉ dĩ 
NGHIÊN CÚU, thử sở đương tiến thủ giả dã. Đương 
tiến thủ nhi bất tiến thủ yên, như thị giả vị chỉ HOẠCH. 


CHỮ MỚI 
THOÁI (bộ sước, số 162) : Lui. Cũng đọc là 
THÔI. 
KHÍ (bộ mộc, số 7) : Bỏ, Quên. 
UU (bộ nhân, số 9) : Nhiều. Tốt, Hơn. 
THẲNG (bộ lực, số 19) : Được. Hơn. 
THÍ (bộ ngôn, số 149)  : Thử. Thi. 
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YẾU — (bộ ả, số 146) : Thiết yếu. Muốn, 
Một âm là YÊU: Xin, cầu. 


THÁM — (bộ thủy, số 85) : Bề sâu. Sâu. Sâu 
kín. Lâu dài, Rất, lắm. 


NGHIÊN (bộ thạch, số 112)  : Nghiền nhỏ. Tìm 
xét đến cùng. 


CỨU (bộ huyệt, số 116) : Cùng tận, cuối 
cùng. Xét tìm, Nghiền ngẫm. 


HỌA (bộ điền, số 102) : Về, Bức tranh. 
Một âm là HOẠCH: Vạch. Dừng lại. Kế 
hoạch. Nét chữ, 


DỊCH NGHĨA 
Bài 40 
Nói về sự tiến-thủ 


Mọi việc trên đời chẳng tiến thì lùi, chẳng lấy thì 
bỏ, không có chỗ đửng ở giữa, Việc nhờ tiến-thủ mới có 
thê hơn được, người nhờ tiến-thủ mới có thể sỉinh-tồn. 
Đó gọi là thế-giới chẳng tiến thì chẳng sống, chẳng lấy 
thì chẳng còn. Làm sao có người có thề không lo tiến- 
thủ được? Thử lấy riêng mình mà nói, học vấn chẳng 
bằng người, ắt phải dụng công nghiên-cứu, ấy là điều 
nên tiến-thủ. Nên tiến-thủ mà không tiến-thủ, như thế 
gọi là tự hạn, 
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VĂN-PHẠM 


B 


Chữ + an, ngoài nghĩa là yén, còn có nghĩa như 
chữ ‡ƒ hả, § yên : 


$ J. # Íq tÌ # ## %& tr ? Thái sơn kỳ đồi, tắc 
ngô tương an ngưỡng ? = Núi Thái sụp đồ thì ta biết 
ngưỡng vọng nơi nảo ? 

^ lí + 3 th # 9 ? 3# + ¿ # 1 Nhân loại chỉ 
cao xuất tha động vật giả an tại hồ ? = Loài người cao 
vượt lên trên các động vật khác là do đâu ? 


† iÈ 8 +2 #+ & > 2#? Tử phi ngư, an trí ngư 
chỉ lạc ? = Ông không phải cá, sao biết cải vui của cá ? 
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# ^®i R2 #8 Xử. ': *Xử 
7 7 8,4 


Lược trịch Cao tiều luận thuyết tân phạm 


PHIÊN ÂM 
Đệ tứ thập nhất khóa 
Thuyết tiến thủ (tục) 


Dĩ nhất gia ngôn chỉ, TƯ sản chỉ bất như nhân, 
yếu tại PHỤ chi dĩ sinh THỰC, thử sở đương tiến thủ 
giả dã. Đương tiến thủ nhỉ bất tiến thủ yên, như thị giả 
vị chỉ lạc. Dĩ nhất QUỐC ngôn chỉ, CHÍNH TRỊ chi bất 
như nhân, yếu tại GIÁ chỉ dï TÔ CHỨC, thử sở đương 
tiến thủ giả đã. Đương tiến thủ nhỉ bất tiến thủ yên, 
như thị giả vị chi ĐI. Hoạch dã, lạc dã, đãi dã, giai 
bất tiến thủ chi ÁC QUÁ dã. Bất tiến thủ chỉ HẠI khả 
kiến hĩ. 


CHỮ MỚI 
TƯ (bộ bối, số 154) : Của cải, vốn liếng. 


Cấp cho. Tính chất trời phú cho, Nhờ. 


PHỤ (bộ phụ, số 170) : Núi đất (không có 
đá). To lớn, Thịnh vượng. Nhiều. 


THỰC — (bộ ngạt, số 78) : Sinh. Nây nở.Sinh lợi. 


QUỐC — (bộ vi, số 3l  : Nước (có thồ địa, 
nhân dân vả chủ quyền). 
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CHÍNH (bộ phốc, số 66) : Làm cho chính. Đặt 
ra phép tắc, luật lệnh cho kẻ dưới noi 
theo. Việc của nhà nước. 


TRỊ (bộ thủy, số 85) : Sửa trị. Chữa bệnh. 
GIÁ (bộ lực, số 19)  : Thêm. 


To (bộ mịch, số 120) : Dây tơ. Nối liền lạ), 
kết hợp lại. 


CHỨC (bộ mịch, số 120) : Dệt vải. 


ĐÃI (bộ ngạt, số 78)  : Nguy hiểm. Mỏi mệt. 
Sợ, Gần, Thân gần. 


ÁC (bộ tâm, số 61): Ác, hung dữ. Xấu, 
Một âm là Ô: Ghét. Xấu hồ. Lại một âm 
là Ô: Sao? Ô! 


QUẢ — (bộ mộc, số 75) : Quả, trải cây. Kiên 
quyết, không thay đồi, Kết cục của công 
việc. 

HẠI (bộ miên, số 40)  : Hại, trái với lợi. 
Làm hại. 


DỊCH NGHĨA 
Bài 41 
Nói về sự tiến-thủ (tiếp theo) 


Lấy một nhà mà nói, tiền của chẳng bằng người, 


cần phải sinh lợi đề được dồi-dào, ấy là điều nên tiến thủ. 
Nên tiến-thủ mà không tiến-thủ, như thế gọi là đọa-lạc. 
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Lấy một nước mà nói, chính-trị chẳng bằng người, 
cần phải tồ-chức cho tốt đẹp, ấy là điều nên tiến-thủ. 
Nên tiến-thủ mà không tiến-thủ, như thế gọi là nguy 
hiềm. Tự hạn, đọa lạc, nguy hiểm đều là kết-quả xấu 
của sự không tiến-thủ. Cái hại của sự không tiến-thủ 
cũng có thê thấy rồi vậy. 


VĂN-PHẠM 


m 


Khi hai chữ ‡ è, giá dã đi liền với nhau, chữ 
giả có nghĩa là iệc, điều, người..., còn chữ đã là trợ 
từ đứng ở cuối câu. 


Trong câu đầu của bài trên, chữ giá có nghĩa là 
điều, chữ dä đề xác-định ÿ-kiến. 


# + 1,17 & +» +3 €, 3% , Ngô vị kiến hiếu đức 
như hiếu sắc giá đã = Ta chưa thấy ai hiếu đức bằng 


hiếu sắc, 


Trong câu này, chữ giá có nghĩa là người, chữ đã 
để xác-định ý-kiến, 


Trong nhiều trường hợp, $ , đứng ở cuối câu 
đề ý tưởng thêm mạnh, 
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B 
(tiếp theo) 

Chữ gií $ ngoài những cách dùng đã học, còn 
được dùng làm : 

— Chỉ-thị chỉ-định-từ, có nghĩa là ấy: 

# fj Giả cả = CẢI ấy. 

# ‡ Giá phiên = Phen ấy. 

— Trợ-từ, đứng ở cuối câu, biểu-thị ngữ khí 
hoàn tất : 

# 9 ‡ * z j # Quân viết: Cáo phù tam tử 
giả = Vua bảo: Hãy cho ba nhà đại phu hay. 

— Đi sau chữ 3 (hùy đề hỏi : 

#$ tụ ñ® & › ?* '] 4 # +# ? Quân tức bách tuế 
hậu, hủy khả đại quân gi? = Sau khi ngài trăm tuôi 
(chết), ai có thê thay thế ngài? ( # 4 # # ?= 
TJ®w# # #?) 
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$ W†+†=# 
+ #⁄ ñ ƒU f ñn 
+ y4 3$\ #  › R| 1 3 t, 
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> HỊ †l£ 3* + tk 4 : #uu 
^ 3# 3# Š ‹ 


Lược trích Cao tiều luận thuuết tân phạm 


PHIÊM ÂM 
Đệ tứ thập nhị khóa 
Công dữ thương thục trọng luận 


Công dĩ CHẺ HÓA vật, khai TÀI nguyên giả đã. 
Thương dï PHIẾN hóa vật, đạt lợi nguyên giả dã. Nhị 
giả tương NHÂN nhiên hậu tài lợi khả dỉ tương TẾ. 
Thiết hữu công nhỉ vô thương, tắc tuy chế hóa như sơn, 
nhi vô nhân phiến vận chỉ, THÂU TỐNG chỉ, tắc tương 
tọa nhí ĐẨI TH chỉ hồ? ỨC tương TẢNG nhi tự dụng 
chỉ hồ? Dục phiến vận chi, thâu tống chỉ, TIỂU thụ chỉ, 
phi thương nhi THỦY? Thương chỉ QUAN HỆ ư công 
dã đại hï, Cố viết nhị giả TỊNH trọng. 


CHỮ MỚI 
CÔNG (bộ công, số 48) : Người thợ, Khéo. 
THƯƠNG (bộ khầu, số 30) : Buôn bán. 


THỤC (bộ tử, số 39) : Ai, Ñgười nào. Vật 
gì. 


CHẾ (bộ y,số145)  : Cắt thành áo mặc, 
Chế-tạo, làm ra. 
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TỊNH 


(bộ bối, số 154) : Của cải, Phàm vật 
cỏ thể đồi lấy tiền được đều gọi là hóa. 


(bộ bổi, số 154) : Của cải. 


(bộ bối, số 154) : Mua rẻ bán đắt, buôn 
bán. 


(bộ vi, số 31) : Nương tựa. Duyên- 
do của sự vật. 


(bộ thủy, số 8ã) : Bến đò. Qua sông. 
Nên, xong. Thêm. Cứu giúp. 


(bộ xa, số 1ã9) : Chuyên chở. Thua, 
Cũng đọc là DU. 


(bộ sước, số 162) : Đưa đi. Tiễn đi. 
(bộ xích, số 60) : Đợi. Tiếp đãi. 
(bộ khầu, số 30) : Bán ra, bán đi. 


(bộ thủ, số 64) : Đè nén, đè xuống. 
Hay là (tuyên trạch liên-từ). 


(bộ thảo, số 140) : Giấu. Chứa trữ. 
(bộ thủy, số 85) : Mất đi. Tan ra. 
(bộ ngôn, số 149) : Ai. 


(bộ môn, số 169) : Lấy then cài ngang 
cửa. Cửa ải. Sự vật dính dấp với nhau. 
Các bộ phận trong thân thê. 


(bộ nhân, số 9)  : Buộc lại, Liên-quan, 
(bộ nhất, số 1) : Cùng, đều. 
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DỊCH NGHĨA 
Bài 42 
Bàn về làm thợ và buôn bán nghề nào trọng 


Nghề thợ là đề chế-tạo hóa-vật, khai-thác tài-nguyên. 
Nghề buôn là đề mua bán hóa-vật, đạt lấy nguồn lợi. Hai 
nghề này nương tựa nhau, tài và lợi mới có thê cùng 
thu được. Nếu có nghề thợ mà không có nghề buôn, dù 
cho hỏa-vật chế-tạo như núi, nhưng không ai mua đi, 
chuyên chở, thì ngồi mà đợi bán ra chăng ? Hay là chứa 
trữ mà tự dùng chăng? Muốn mua đi, chuyên-chở, 
tiêu-thụ hỏa-vật, không phải nghề buôn thì còn ai? Sự 
quan-hệ của nghề buôn và nghề thợ thật lởn-lao. Cho 
nên nỏi rằng cả hai nghề đều trọng. 


B 


Thục là nghi-vấn đại-danh-từ, thay thế cho 
người và sự vật. 


VĂN-PHẠM 


1. Ai, người nào : 

+ # 4w ử,› # @ ? Nhữ dữ Hồi đã, (hục dũ ? — 
Ngươi với Hồi, ai hơn ? 

ở ƒ # Â +? # ? Đệ tử (hục vi hiếu học? = 
Trong hàng đệ tử của ngài, người nào hiếu học ? 


# 2Í Z4 Ýj ? Thục vị bất khả? = Ái bảo không 
được ? 
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2. Cái gì, vật gì : 


+ #4 4 x2? % 3 Â +& Thủ fhục vi đại? — Thủ 
thân vỉ đại = Giữ cái gì là quan trọng ? — Giữ thân 
mình là quan trọng, 


# 
#t Thủy là nghi-vấn đại-danh-từ, lại là nghỉi-vấn 
chỉ-định-từ. 
1. Nghi-vấn đại-danh-từ, có nghĩa là ai: 
+ 4 ïÀ ? Tử vi (hùy ? = Ông là ai? 


# ft 4 d 2 ? Thùy năng xuất bất do hộ ? = 
Ái có thể ra khỏi nhà mà chẳng do nơi cửa ? 


#t & #, 6 ? Thủu vô huynh đệ ? = Ái mà không 
có anh em ? 


2. Nghi-vấn chỉ-¿jnh-từ, có nghĩa là nào : 
# A. Thủy nhân ? = Người nảo ? 


X T ï* A  Z #% # ? Thiên hạ hủy nhân bất 
thức quân ? = Thiên hạ còn ai chẳng biết ông ? 
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Ä 8 #\ 7 ff mm 3 È> +. 


Cao tiều luận thuyết tân phạm 


PHIÊN ÂM 
Đệ tứ thập tam khóa 
Quân tử vị nghĩa tiểu nhân vị lợi thuyết 


Quân tử dữ tiêu nhân hà do nhị PHÁN tai ? Viết 
kỳ tâm dị, kỳ sự THỦ dã. Hà vị tâm dị? Quân tử chỉ 
tâm CÔNG động tắc TƯ nghĩa. Tiều nhân chỉ tâm TƯ 
động tắc tư lợi. Hà vị sự thù? Quân tử tư nghĩa tắc kỳ 
sở vi giả vô phi nghĩa. Tiêu nhân tư lợi tắc kỳ sở vi giả 
vô phi lợi. Quân tử, tiêu nhân chỉ dị NHƯỢC thử, Cố 
dục tri thục vi quân tử, thục vi tiêu nhân, quan kỳ vị 
nghĩa, vị lợi, khả ĐẮC nhi thức chỉ hï. 


CHỮ MỚI 
PHÁN (bộ đao, số I8) : Chia. Phán quyết, 
quyết đoán. 
THÙ —¬(bộ ngạt, số 78) : Khác. Dút. Rất, lắm. 


CÔNG (bộ bát, số 12)  : Chung, trải với tư. 
Tước công. Ông. 


TƯ (bộ tâm, số 61)  : Nghĩ, Lo. Nhớ, Một 
âm là TỪ: Ý tứ. 
TƯ (bộ hòa, số 115) : Riêng, trái với công. 
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NHƯỢC (bộ thảo, số 140) : Như. Nếu. Mày. 
ĐẮC (bộ xich, số 60) : Được. Có thê, 


DỊCH NGHĨA 
Bài 43 
Nói về quân-tử vì nghĩa, tiểu-nhân vì lợi 


Quân-tử và tiêu-nhân do đâu mà phân biệt? Do 
lòng dạ của họ khác nhau, việc làm của họ khác nhau, 
Sao gọi là lòng dạ khác nhau? Lòng người quân-tử đặt 
ở lẽ chung thì nghĩ đến điều nghĩa. Lòng kế tiều-nhân 
đặt ở tư dục nên nghĩ đến điều lợi. Sao gọi là việc làm 
khác nhau? Người quân-tử nghĩ đến điều nghĩa thì việc 
họ làm không trái với lễ phải. Kẻ tiều-nhân nghỉ đến 
điều lợi nên việc họ làm không trái với điều lợi. Sự khác 
nhau giữa quân-tử và tiêu-nhân là như thế. Cho nên, 
muốn biết ai là quân-tử, ai là tiêu-nhân, hãy xem họ vì 
nghĩa hay vì lợi là có thê nhận biết được. 


VĂN-PHẠM 
| fí....# | 
Hai chữ ø{ sở và # giá đi gián cách là một lối 
dùng đặc-biệt trong Hán-văn, hoặc để chỉ một điều đã 
nói ở trước, hoặc phiếm chỉ, 
1. Chỉ điều đã nói ở trước: 
Trong câu «đ 8 ‡ # ŠÄ 1) ‡ Ø 4 # & it Ấ», 
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sở vi giả chỉ việc làm của người quân-tử, chữ giá thay 
chữ sự ở trên. 

®& 4A 1t f®?Ä mi: ÄÑz¿^oTn“?:# 
Ø[ Đt Äÿ# $  & t‡ # A Nông phu canh điền, hoặc dì 
ngưu, hoặc dỉ nhân. Nhất nhật chỉ trung, ngưu sở canh 
giả thường sô bội ư nhân = NÑông-phu cày ruộng, hoặc 
dùng bò, hoặc dùng người. Trong một ngày, ruộng trâu 
cày thường nhiều hơn người gấp mấy lần (sở canh giả 
chỉ ruộng cày, chữ giá thay chữ điền). 


2. Phiếm chỉ : 


71Qˆ.5S:n †^5^~x?zf0#@t£34 #:- 
^. 2. ? fù ¡¿ + Hữu cơ khí, tắc thập nhân bách nhân 
chỉ lực sở cần năng tạo giả, nhất nhân chỉ lực năng tạo 
chỉ = Có máy-móc thì sửc một người có thề làm những 
gì sức mười người, trăm người mới làm được (sở cần 
năng tạo giả không chỉ điều gì đã nói ở trước, cũng 
không nói rõ làm gì). 
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Cao tiều luận thuyết tân phạm 
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PHIÊN ÂM 
Đệ tứ thập tứ khóa 
Quân tử vị nghĩa tiểu nhân vị lợi thuyết (tục) 


Phù quân tử hà dï độc vị nghĩa ? Tiều nhân hà dï 
độc vị lợi? Cải quân tử TUẦN LÝ, tiều nhân TUẦN 
dục. Tuần lý tắc vụ TẬN kỳ đương nhiên, tuẫn dục tắc 
vụ cầu kỳ phi phận Thị cố đï thân TUẦN đạo duy quân 
tử năng chỉ, tiểu nhân PHẤT vi dã. Dĩ thân tuẫn tài duy 
tiểu nhân năng chỉ, quân tử phất vi đã, Thử quân tử chỉ 
sở dï lưu PHƯƠNG, tiều nhân chỉ sở dï DI XÚ dã, 


CHỮ MỚI 
TUẦN — (bộ xich, số 60)  : Noi theo, thuận theo. 
bà ý (bộ ngọc, số 96) : Sửa ngọc. Sửa trị. 


Đạo nghĩa. Lễ, 


TUẪN (bộ khuyên, số 94): Theo, đem thân theo 
vật gì. 


TẬN (bộ mãnh, số 108) : Hất, 

TUẦN - (bộ ngạt số 78) : Chết theo. Theo. 

PHẨT — (bộ cung, số 57) : Chẳng. 

PHƯƠNG (bộ thảo, số 140) : Mùi thơm của cỏ. 
Đức-hạnh, danh- dự lưu truyền tiếng thơm. 


DI (bộ sước, số 162) : Bỏ sót, sót mất. Đề 
lại cho người sau. 

xú (bộ tự, số 132)  : Mùi. Mùi thối. Tiếng 
xấu, 


Tố Vẽ. _n _NGUYỄN KHUẾ 


DỊCH NGHĨA 


Bài 44 
Nói về quân-tử vì nghĩa, tiểu-nhân vì lợi (tiếp theo) 


Tại sao người quân-tử chỉ vì nghĩa ? Tại sao kế 
tiêu-nhân chỉ vì lợi ? Bởi lễ người quân-tử noi theo đạo- 
lý, kẻ tiều-nhân noi theo tư-dục. Ñoi theo đạo-lý thì chăm 
làm tròn chức-phận đương-nhiên của mình, noi theo tư 
dục thì lo tìm kiếm tài-lợi không đúng với chức-phận 
của mình. Thế nên, liều mình chết vì đạo - nghĩa, chỉ 
người quân-tử mới làm được, còn kẻ tiều-nhân thì chẳng 
chịu làm ; liều mình chết vì tài-lợi, chỉ kẻ tiều-nhân mới 
làm được, còn người quân-tử thì chẳng chịu làm. Bởi 
thế người quân-tử lưu truyền danh thơm, còn kẻ tiều- 
nhân để lại tiếng xấu. 


VĂN-PHẠM 


|ứ » 


tƒ z4 Hà dĩ có hai nghĩa ; 
1, Vì sao, vì đâu mà : 


Ñ # t7 z2 ” Ä ? Thanh niên hả đ? khả quý? = 
Thanh niên ơì sao đáng quý ? 

{L4 †:tƒ z2 ?Ÿ. * x #è,? Khồng Văn-tử, hà 
đï vị chỉ Văn đã? = Khồng Văn-tử øì đáu mà được tên 
là Văn ? 
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2. Lấy gì mà: 


*% & fR 3 1Ì £ƒ z4 #‡ 34 ? Nhược vô chức nghiệp 
tắc hả dï mưu sinh? = Nếu không có chức nghiệp thì lấy 


gì mà mưu sinh ? 


*%⁄ dd: (z2 #& # # : t[ƒ +z?] ƒ† a: [#[ z++¿ 
4? v^ h ‡t 83 x42 4 ‡t 6 ]} Hoặc viết: «Dĩ đức báo 
oán, hà như?» Tử viết: «Hả đï báo đức? Dỉ trực báo 
oán, dï đức báo đức » = Có người hỏi : «Lấy đức báo oán, 
như thế nào?» Khồng-tử đáp: « Thế lấy gì mà bảo đức? 
Nên lấy chính trực báo oán, lấy đức báo đức ». 
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® v9 † 7 ? 


se - ®#w##+ < SếL - 

ÁS ^4) S8 X TK XÃ XÃ th —] + 
4£ + Mr SE <^ LỆ lạ Ấ: ¬) 
VỆ - VỆ =  WEST ~Í 4€ tỆ 
x 9#? }Ý +Ñ ‹+- <h 88 -ịn + 42 
` 3# X? #? AC V4 BH + XS 
^ tế # 3 HỆ X 4€ n Bể 
+4 {| ^ SE HỆ xa XE sẽ + 
AÑ' = 3 42 xế 22 0H ¬e( s4 
SS X= KH s Ẩ + đx MC | 
< ˆ ft + ỞJ-Eeexs»3s 


Hán-uăn tân giáo khoa thư 
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PHIÊN ÂM 
Đệ tử thập ngũ khóa 
Hợp quần 


Nhân LOẠI chỉ sinh, TRẢO NHA bất cập HỖ BÁO, 
LỮ lực bất cập HÙNG BI, BỒN tầu bất cập MỸ LỘC, phi 
ĐẰNG bất cập YẾN TƯỚC, nhi TỐT năng dịch sử vạn 
vật, đắc dĩ tương sinh tương dưỡng nhỉ chí ư kim, duy 
kỳ quần dã. Cầu nhân nhân trí hợp quần, nhân nhân trỉ 
ái quần, tắc ĐOÀN thề CỔ nhi nhân loại khả BẢO sinh 
tồn hï. Cồ nhân VẤN: « Chiết nhất THỈ dị, chiết thập 
thỉ NAN›, cải quần dũ đại tắc lực dũ HẬU dã. 


CHỮ MỚI 

HỢP (bộ khầu, số 30) : Góp lại. Họp nhau. 
Đúng. 

LOẠI (bộ hiệt, số l§l) : Loài, giống. Giống 
nhau. 

TRẢO (bộ trảo, số 87) : Móng chân, móng 
tay, 

NHÀ (bộ nha, số 92) : Răng hàm, Răng. 
Nanh, 

Hồ (bộ hô, số 141)  : Con cọp. 


BÁO (bộ trï, số153)  : Con beo. 


hữ (bộ nhục, số 130) : Xương sống. Lữ lực: 
Sức vóc, 


264 NGUYỄN KHUÊ 


HÙNG 
BI 


BÔN 
MỸ 
LỘC 
ĐẰNG 
YỄN 


TƯỚC 
TỐT 


ĐOÀN 
cố 
BẢO 
VÂN 
THỈ 
NAN 


(bộ hỏa, số 86) : Con gấu. 


(bộ vồng, số 122) : Con bỉ, giống con 
gấu, nhưng to hơn. 


(bộ đại, số 37)  : Chạy, 

(bộ lộc, số 198) : Con nai. 

(bộ lộc, số 198) : Con hươu. 

(bộ mã, số 187) : Nhảy. Lên cao. 

(bộ hỏa, số 86) : Chim én. Uống rượu. 
Một âm là YÊN: Nước Yên. 

(bộ chuy, số 172) : Chim sẻ, 

(bộ thập, số 24) : Binh lính. Một âm là 
TUẤT: Cuối cùng, trọn, hết. Chết. Ta 
quen đọc là TỐT cả. Lại một âm là 
THÔT: Chợt, thình lình. 

(bộ vi, số 1) :Hình tròn. Nhiều 
người họp lại. 

(bộ vi, số 31) : Vững bền. Yên, Vốn 
đã. 

(bộ nhân, số 9) : Gánh vác, gánh lấy 
trách-nhiệm. Giữ-gin. 

(bộ nhị, số 7) : Nói rằng. 

(bộ thỉ, số 11I) : Tên bắn 

(bộ chuy, số 172) : Khó. Một âm là NẠN: 
Tai nạn, khốn khà. 
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HẬU (bộ hán, số 27)  :Dày, chiều dày (vật 
thê). Dày-dặn, trọng-hậu (đức-hạnh, đãi 
ngộ). Lớn. 


DỊCH NGHĨA 
Bài 45 
Hợp quần 


Loài người sinh ra, nanh vuốt không bằng cọp beo, 
sức vóc không bằng gấu bi, chạy nhảy không bằng nai 
hươu, bay liệng không bằng én sẻ, thế mà cuối cùng sai 
khiến được muôn vật, cùng nhau sính dưỡng đến ngày 
nay, chỉ vì biết hợp quần. Nếu mọi người biết hợp quần, 
biết ái quần thì đoàn-thể vững bền, mà loài người giữ 
được sự sinh tồn. Người xưa có nói rằng: «Bẻ một cái 
tên dễ, bẻ mười cái tên khó », bởi vì đoàn-thể càng đông 
thì sức mạnh càng lớn, 


VĂN-PHẠM 
Tỷ giảo cấp (tiếp theo) 
Bậc kém 


1. 4 +» bất như : 


%X ! 4 do th): #—. †Ì 4 +2 ^A $e Thiên thời 
bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa = Thời trời 
chẳng bằng đất lợi, đất lợi chẳng bằng người hòa, 


2.4 4 bãi cập : 
+ ‡í 2 4? 4 # #4 34 # §j Nhân loại chỉ sinh, 
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trảo nha bất cáp hồ báo — Loài người sinh ra, nanh vuốt 
không bằng cọp beo. 


3. 4 + bất nhược : 


4 3# A4 1® 24 *e # Bất nhược nhân nhỉ bất trí 
SỈ = Không bằng người mà chẳng biết thẹn. 
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x* 


ÿ w + +x # 
3 4ø BÌ 

3 4u B] 3 › y4 ^ §Š B£ 
‡ Ø - —-?#&# › ^Kñ 
‡† & 8 23 - 7ï ñ *È K ä3‡ 
B] - # # › -BH2xA *# 
? › #^AA^ 4A 8 $ '› Ê 
‡ #7 ft ': ®Ä ?ñ 8 
>zj#-: 84 › bk^ 
8 # } &@A^ › lÈÈ #8 # 
Ä- ử, © 34 ?e BỊ y4 Ø Đ 0 R 
# /# › + Ñ Ø0 8 B]Ì# - 
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tt 8 + đã Ñ tAÑ 2 
T16 (lung 
tu # $ lề > # ‹ 


Tân quốc ăn 
PHIÊN ÂM 
Đệ tử thập lục khóa 
Cộng hòa quốc 


Cộng HÒA quốc giả, đï nhân DẦN vi quốc gia CHỦ 
thề. Nhất THIẾT chinh vụ, nhân dân tự hành XỬ lý chỉ. 
Cố diệc vị chỉ dàn chủ quốc. Tuy nhiên, nhất quốc chi 
nhân số chỉ đa, dục nhân nhân dự văn chính sự, vi sự 
THỂ sở bất năng. Ư thị hữu TUYỂN CỦ chỉ pháp. Tuyển 
cử giả, do đa số nhân tuyển cử thiều số nhân, sử chỉ 
đại lý chinh vụ dã. Cộng hòa quốc dï TÔNG THỐNG tồ 
chức chinh PHỦ, dï NGHỊ VIÊN tồ chức quốc hội. Tông 
thống, nghị viên do nhân dân công cử. Kỳ chức QUYỀN, 
nhiệm KỲ giai hữu HẠN CHẼ, cõ võ CHUYÊN THIỆN 
chỉ TỆ, 


CHỮ MỚI 
HÒA (bộ khẩu, số 30) : Hòa, ăn nhịp với 


nhau, Bằng, đều. Vừa phải. Không tranh 
nhau. Một âm là HỌA: Đáp tiếng lại. 


DẦN (bộ thị, số 83)  : Người trong nước 
hoặc trong một địa-hạt. 
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(bộ chủ, số 3) : Người đứng đầu. 
Người chủ. Người cốt yếu trong việc gì. 
Chủ-trương. 

(bộ đao, số 18) : Cắt, Khắc vào. Cần 
kíp. Gần. Thiết thực. Nhất thiết: Tất cả, 
hết thảy. 

(bộ hô, số 14l) : Ở. Ở nhà, trải với 
chữ xuất, Quyết đoán. Một âm là XỨ: 
Nơi, chỗ. 

(bộ lực, số 19)  : Quyền-lực, Cơ-hội, 
Hình-trạng. 

(bộ sước, số 162) : Chọn lựa. 

(bộ cữu, số 134) : Cất lên, giơ lên. Cử 
động. Tiến dẫn, Đều cả, toàn thê. 

(bộ mịch, số 120) : Tụ họp lại. Đứng 
đầu, cầm đầu. Tất cả. 

(bộ mịch, số 120) : Mối tơ. Nối nhau 
không dứt. Hợp cả lại. Quản lý cả mọi 
việc. 

(bộ nghiễm, số 53): Chỗ chứa sách vở 
hoặc tiền của, Nhà ở. Một khu-vực trong 
tỉnh, lớn hơn huyện. 

(bộ ngôn, số 149): Bàn bạc đề quyết 
định. 

(bộ khầu, số 30) : Người phụ trách làm 
một việc. 
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QUYỀN (bộ mộc, số 7ð) : Quyền hạn. Tạm thay. 

KỲ (bộ nguyệt, số 74) : Thời hạn định trước. 
Trông mong. 

HẠN (bộ phụ, số 170)  : Ranh giới nhất định 
không thể vượt qua. 

"CHẾ — (bộ đao, số 18)  : Phép định ra. Làm 

ra. 

CHUYỀN (bộ thốn, số41)  : Làm việc gì chủ ý 
vào việc ấy. Tự tiện, 

THIỆN (bộ thủ, số 64)  : Tự chuyên. Giữ làm 
riêng của mình. 


TỆ (bộ củng, số 55) : Điều xấu. 


DỊCH NGHĨA 
Bài 46 
Nước cộng-hòa 


Nước cộng-hòa coi nhân dân là chủ-thê của quốc- 
gia. Hết thấy việc chính-trị do nhân dân tự lo liệu. Vì 
thế cũng gọi là nước dân-chủ. Tuy nhiên, số người trong 
một nước rất nhiều, muốn ai nấy cùng dự nghe việc 
chính-trị là điều không thể làm được. Do đó có phép 
tuyên cử, Tuyên cử là do số đông người lựa chọn mà 
bầu số ít người, khiến họ thay mình làm việc chính-trị. 
Nước cộng-hòa lấy tồng-thống tồ-chức chính-phủ, lấy 
các nghị-viên tồ-chức quốc-hội. Tồng-thống, nghị-viên do 
nhân dân chung bầu lên; chức-quyền và nhiệm-kỳ đều 
có hạn chế, cho nên không có cái tệ chuyên-quyền. 
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VĂN-PHẠM 


⁄ˆÔ Â | 


Khi đi liền nhau, z4 4 đỉ oi có nghĩa : 


1. Đề làm : 


lf %$ ® z2 Â # . Hoại cung thất đỉ ø¡ ô trì 
= Phá nhà cửa đê làm hồ ao. 


2, Cho là, coi là : 


JW 4£ Ä 8 5 — H $ Ä ° Ö& 2 Â  Ä v, 
Lư mông hồ bì. Nhất nhật ngộ hồ. Hồ đỉ øi đồng loại 
dã = Lừa đội da cọp. Một hôm gặp cọp. Cọp cho là 
đồng loại. 


172 — NGUYỄN KHUÊ 


# W9 † +# 
 # ^~ 3# 8# ? >1 
À Ệ‡ #tm l3 3 t3 ®ñ 
tị do f4 ïN  t (| Ñ — 
*Èèu3£@># R#®^A ở 
f ñÁ 3% 6t, ( AT] đổ 
$ › 4z^2®#©#@ #*. f2 4 
tá tt #8: 28 X87 
# ^3j *??*È ñ # ừ, ° 
+ W#ữU.Ÿ # 4k › fẰW. # Ấy HỀ 
› lỆ Ÿ Ú fU › # Š mm 5 
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Ø, 3. ## 1 3š › m ^ ft Ầ 
*>/ZftUƠ: ': 3> Ø3 Tx*#* 
› do XS ÍV tu # 2È Ø $ 5 


Lược trích Cao tiều luận thuyết lân phạm 


PHIÊN ÂM 
Đệ tử thập thất khóa 

Luận ngô nhân đối ư xã hội chỉ trách nhiệm 

Phù TÚC GIÁ nhi hậu sinh giả dã, BỐ BẠCH TÀM 
TÍCH nhì hậu thành giả dã. Phàm nhất thiết dưỡng sinh 
tống tử chỉ cụ vô bất đãi nhân lực nhỉ hậu hoàn giả dã. 
Nhiên nhân bất khả BIỂN vi, thị dï các TRÍ kỳ năng dï 
tương sinh tương dưỡng ư thế giới. Các trí kỳ năng nãi 
ngô nhân đối ư xã hội chỉ trách nhiệm dã. Thị cố nghiệp 
vô đại tiểu, chức vô quý TJỆN, duy kỳ sở năng. Nhược 
khi MÃNH nhiên, NGHIÊN chỉ thể đại ư mặc, nhi bất 
năng KIEM mặc chỉ sở năng; TRỢ chỉ hình đẳng ư bút, 
nhi bất năng như bút chỉ sở vi. 


CHỮ MỚI 


TRÁCH (bộ bối, số 154) : Cầu xin. Hỏi lỗi. Phần 
việc phải làm mà cầu cho làm được. 

TÚC (bộ mễ, số 119) : Thóc, lúa. 

GIÁ (bộ hòa, số 115) : Cấy lúa. 
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BỖ (bộ cân, số 50)  : Vải. Tiền tệ, Bày ra. 
BẠCH (bộ cân, số 50) : Luụa. 
TÀM (bộ trùng, số 142) : Con tắm, Chăn tắm. 


TÍCH (bộ mịch, số 120) : Kéo gai thành sợi. 
Công-nghiệp. 


BIỂN — (bộ xích, số 60) : Khắp cả, 


TRÍ (bộ chí, số 133)  : Suy tìm đến chỗ cùng 
cực. Hết, Rất. 


TIỆN (bộ bối, số 154) : Hèn. Khinh rẻ. Lời 
tự khiêm. 


MÃNH (bộ mãnh, số 108) : Đồ bát đa. 
NGHIÊN (bộ thạch, số 112): Cái nghiên mực. 
KIÊM (bộ bát, số 12)  : Gồm cả. 


TRÚ (bộ trúc, số 118) : Đũa, dùng đề ăn cơm. 
Ta quen đọc là TRỢ. 


DỊCH NGHĨA 
Bài 47 


Bàn về trách-nhiệm của chúng ta đối với xã-hội 


Thóc lúa do cày cấy mà sau có, vải lụa do chăn 
tằm kéo sợi mà sau thành. Phàm hết thảy đồ dùng đề 
nuôi người sống, chôn kẻ chết, không vật nào không bói 
sức người làm nên. Nhưng người ta không thẻ làm tất cả, 
cho nên mỗi người phải đem hết năng-lực để nuôi sống 
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nhau ở cổi đời. Mỗi người làm hết sức mình là trách 
nhiệm của chúng ta đối với xã-hội. Thế nên nghề không 
có lớn nhỏ, chức không có sang hèn, chỉ cốt năng-lực 
riêng của mình. Vị như đồ dùng, hình thể cái nghiên 
lớn hơn thổi mực, nhưng không thê kiêm công việc của 
thỏi mực ; hình dáng chiếc đũa giống như cây bút, nhưng 
không thể làm công việc của cây bút, 


VĂN-PHẠM 
Tỷ giảo cấp (tiếp theo) 
Bậc hơn 


Muốn so sánh bậc hơn, người ta dùng các chữ 3> ư, 
j8 quá, yL tỦ: 

t† # š ft + +? Trọng-ni khởi hiền ư tử hồ? 
= Thầy Trọng-ni há hiền hơn ông sao? 

ử*⁄^~f 2k 6 ^#':& lbŠ: š l # 
8 í ứ, £ Cồ chỉ nhân sở dỉï đại quá nhân giả, vô tha 
yên: thiện suy kỳ sở vi nhỉ dï hï = Người xưa sở dỉ 
hơn người, không gì khác điều này : khéo phát-triền 
những hành-vi đạo-nghĩa của mình mà thôi. 

* rù @ + Khuyên fj miêu đại — Chó so uới mèo 
thì lớn hơn. 
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% W T† 2Z\ ?ã 
 # ^ 3#? ? È ñ 
C4 ) 
+} + fỦð3ñÑš 2? 
% 2Ý - l #f Am Ä 
*R.Ý : #?£#£##Ù+ 
Ø† t{ »^ Ñ ‡8 !À  ? *> ñ # 
ỳ : | # › 2> 1 
› t3 8š 2ð Ẻ ø lỗ 
Ä Šš - #Añ ? + › * 
3# #4 † ': k&x# 
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Lược trích Cao tiều luận thuyết tân phạm 


PHIÊN ÂM 
Đệ tử thập bát khóa 
Luận ngô nhân đối ư xã hội chí trách nhiệm (tục) 


SĨ, NÔNG, công, thương chư chức nghiệp giai vi xã 
hội chi phần tử. Tuy bất năng nhất nhân nhí kiêm sồ 
sự, diệc bất năng bất tựu kỳ tính chỉ sở cận dï PHỤ tồ 
chức xã hội chỉ trách nhiệm dã. Tuy nhiên, nông công 
thương chỉ trách nhiệm, các tựu kỳ chức nghiệp chỉ sở 
tại nhỉ ĐẢM phụ yên. Ngô nhân tự MỆNH vi sỉ, kỳ trách 
nhiệm quả hà tại hồ ? 7Ư tư văn mặc, KHỞI diệc 
đẳng tr nhật trung vi THỊ, ĐỒ dï chỉ địch túc bạch khi 
dụng hồ? Thị CÁ nhân độc thiện chí chủ nghĩa, phi 
phụ xã hội chỉ trách nhiệm giả dã. Ngô nhân nghỉ tự 
TỈNH yên hï. 
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CHỮ MỚI 
Ñ 


CÁ 
TỈNH 


DỊCH NGHĨA 


(bộ sĩ, số 33) :tHọc trò. Người 
nghiên-cửu việc học vấn. Chức quan đời 
xưa, Người. 

(bộ thần, số 161) : Nghề làm ruộng, 
Người làm ruộng. 

(bộ bối, số 154) : Cậy vào. Vác trên 
lưng. Trái. Bội, quên. Thua, 

(bộ thủ, số 64)  : Vác, Nhận lấy trách 
nhiệm. 

(bộ khầu, số 30) : Sai khiến. Đạo. Mệnh 
trời. Tên. Gọi tên, 

(bộ tử, số 39) : Siêng. Tư tư : Miệt- 
mài. 

(bộ đậu, số 151) : Há (dùng đề hỏi), 
(bộ cân, số 50) — : Chợ. Mua bán. 

(bộ xích, số 60) : Đi bộ. Lũ, bọn, Học 
trò. Không. Chỉ. 

(bộ trúc, số 118) : Cái.Ấy,Cũng viết: @. 
(bộ mục, số 109): Coi xét. Bớt đi. Tỉnh, 
một khu-vực trong nước. 


Bài 48 


Bàn về trách.nhiệm của chúng ta đối với xã-hội 


(tiếp theo) 


Các chức-nghiệp sĩ, nông, công, thương đều là 


HÁN VĂN TÂN KHÓA BẢN 279 


phần-tử của xã-hội. Tuy không thể một người mà kiêm 
nhiều việc được, nhưng cũng không thể không làm việc 
thích-hợp với tính-chất của mình hầu gánh vác trách- 
nhiệm tồ-chức xã-hội. Tuy nhiên, các giới nông, công, 
thương đều tận lực với chức-nghiệp đề gánh vác trách 
nhiệm ; còn chúng ta tự gọi là kẻ sĩ, trách-nhiệm thật sự 
ở chỗ nào ? Miệt-mài với văn-chương há cũng giống như 
những người buôn bán, chỉ đem đồi lấy thóc lụa đồ dùng 
hay sao ? Đó là chủ-nghïa cầu cái tốt cái hay cho riêng 
mình, không phải là gánh vác trách-nhiệm xã-hội. Chúng 
ta nên tự xét điều ấy. 


VĂN-PHẠM 


n 


(tiếp theo) 
3, Giới-từ, có nghĩa như chữ ‡+ ư: 


# + x £› 3 %x Ý# 34 ù Hiếu tử chi chỉ, mạc 
đại hồ tôn thân = Con hiếu thảo không gì lớn lao hơn 
sự tôn thờ cha mẹ, 


ñ] # + +% w # ‡ ^. ‡ Quốc gia chỉ văn minh thị 
hồ nhân tài = Sự văn-minh của quốc-gia do ở nhân-tài. 


4. Tiếng đề gọi, nghĩa là ơi: 


# +! # t — »4¿  x Sâm hồ! Ngô đạo nhất 
dï quản chỉ = Sâm ơi! Đạo ta chỉ có một gốc mà thông 
suốt tất cả. 

Q 
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? V9 † 7L ñ 
ất BỊ 
ổ] y4, 3 › R z2 # - # 
& fJ ÉÊ] #ƒ  ®⁄ › ® B] ñJ K 
[ Ø & + # BỊ R w 4  - 
tí Ák£†# › #® #8 › 
| #8 J‡#‡  ^.› 48 # # › 
^ E Ä Ÿ › 3# Hi ử, 3 + 
+»? ': f3 ' 4W #^ 
5ƒ $4 v 4 Ø6 * 3 t © B 
3#: ÄÃRã>*>#u : 8+4 


HÁN VĂN TÂN KHÓA BẢN 281 


#3 PURÑ 3È 8 ' #£^Á^ 
8# jã * ® › ®zLB| $ Š Ý 
› äq ñú#@#eWœø@ 32 › #Ö 
t4 ?Uf # ÄŸ -  Ở H : 
[ «#4. › 8 #Añ1*®âõ#* 
3+. |, 7 #®#ảä 


Tân quốc uăn 


PHIÊN ÂM 
Đệ tứ thập cửu khóa 
Ái quốc 


Quốc dï dân lập, dân dĩ quốc tồn. Vô dân tắc quốc 
hà do thành, vô quốc tắc dân hà sở TÝ? Cố quốc dân 
tất ái quốc. Chu hành đại hải trung, thốt NGỘ phong 
ĐÀO, tắc cử chu chỉ nhân, bất vấn chủng tộc, bất vấn 
chức nghiệp, kỳ tương CỨU dã, như tả hữu thủ. Hà giả? 
Chu vi CHÚNG nhân sở THÁC mệnh, sinh tử cộng chỉ 
dã. Quốc giả, TÁI dân chỉ chu dã. Quốc chỉ lợi hại, tức 
dân chỉ HƯU thích. Nhược nhân nhân các CỔ kỳ tư, 
bất dï quốc sự vi trọng, hoặc thả túng nhỉ PHÁ HOẠI 
chỉ, kỳ quốc TIỀN hữu năng HÃNH tồn giả, Tây NGẠN 
viết: « BẠN tồ quốc, DØ chu nhân tự HUYỆT kỳ chu 
dã». Khả bất giới tai? 
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CHỮ MỚI 
TÝ 
NGỘ 
ĐÀO 
CỨU 
CHÚNG 


THÁC 


TÁI 


ĐO 


HUYỆT 


(bộ nghiễm, số 53) : 
(bộ sước, số 162) : 
(bộ thủy, số 8ã) 
(bộ phốc, số 66) 
(bộ ¡nục, số 109) 
Cũng viết : #. 

(bộ ngôn, số 149) 
khác trông nom hộ. 
(bộ xa, số 159) 


: Gởi. 


Che chở. 
Gặp. 


: Sóng cã. 
: Giúp đỡ, cửu giúp. 


: Đông, nhiều người. 


Nhờ 
Mượn cở. 


người 


: Chở. Đặt, bày. Ghi 


chép, Đầy. Thành, nên. Một âm là TẢI : 


Năm. 

(bộ nhân, số 9)  : 
(bộ hiệt, số 181) : 
Xem xét. Nhớ nghĩ 
(bộ thạch, số 112) : 
(bộ thồ, số 32)  : 
(bộ ngư, số 195)  : 


Thôi. Nghỉ. Vui. 
Trông lại, đoái trông. 
đến. Tời thăm. 
Phá vỡ. Bồ ra. 

Hư hồng. Nát. 

Cá sống. Thịt tươi, 


Mời mẻ, tốt đẹp. Một âm là TIỀN: Ít. 


(bộ nhân, số 9) 
(bộ ngôn, số 149) : 
truyền lại. 

(bộ hựu, số 29) 
(bộ khuyên, số 94) : 
(bộ huyệt, số 116) : 
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: May mắn, 


Lời nói đời xưa 


: Làm phản, 


Giống như. Còn. 
Hang. Hố, Lỗ. Đào. 
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DỊCH NGHĨA 
Bài 49 


Yêu nước 


Nước do dân lập, dân nhờ nước còn. Không có 
dân thì nước do đâu mà thành, không có nước thì dân 
nhờ đâu mà được che chở? Cho nên dân trong nước 
phải yêu nước. Thuyền đi trong bề cả, thình lình gặp 
sóng giỏ, thì mọi người trong thuyền, không kể chủng- 
tộc, không kề chức-nghiệp, giúp đỡ nhau như tay trái, 
tay phải. Tại sao ? Thuyền là nơi nhiều người gởi 
tính mạng, sống chết cùng nhau. Nước là thuyền chở dân. 
Sự lợi, hại của nước tức là nỗi vui, lo của dân. Nếu 
mọi người đều nghỉ đến lợi riêng, chẳng coi việc nước 
là trọng, hoặc lại mặc sức phá hoại, thì nước ít có may- 
mắn tồn tại được. Ngạn-ngữ Tây-phương nói rằng : « Làm 
phẩn tồ-quốc giống như người trong thuyền tự đục thủng 
thuyền ». Có thê chẳng phòng-bị sao ? 


VĂN-PHẠM 
Phủ-định-từ # #% 3 


Phủ-định-từ là những tiếng dùng đề bày tỏ ý phủ- 
định, gồm có: 


1. Những tiếng đề nói không: 


Những tiếng đề nói không, ngoài & pó và 4 bất đã 
học, còn có #ÿ phẩit, + oị, 3 phi, 3 mạc, £ phủ, + 0ô, 
t 0ô (vong). 
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jE Ä ¡b 4 Phi nghĩa phất vi = Không phải nghĩa 
chẳng làm. 


# 4+ TT ‡ø ở, Thị oị khả trí dã = Điều đó chưa 
thê biết được, 


& 4 IÈ + mì: 3E A ử, Vô thị phi chỉ tâm, phỉ 
nhân dã = Không có cái tâm biết phân biệt điều phải 
điều quấy, chẳng phải là người. 


*& 8 †; 3  f A; & fƒ A^› 3 š # 7? Vô 
quân tử, mạc trị đã nhân; vô dã nhân, mạc dưỡng quân 
tử — Không có hạng quân-tử, thì không ai cai-trị hạng 
quê mùa; không có hạng quê mùa, thì khóng ai nuôi 
hạng quân-tử. 


#? # ® Â Ä4 tủ, Phủ, ngô bất vị thị dã = Khóng, 
ta chẳng vì các việc ấy. 


+ É]:+# & Vô cố, pó ng = Khóng cố chấp, 
không ích kỷ. 


f7 lúW 0 3 1? #: 2 ‡ tứ 6 $5 ®ờ, 0 È 
Hữu Nhan Hồi giả hiếu học, bất hạnh đoản mệnh tử hï. 
Kim dã tắc pô = Có Nhan Hồi là người hiếu học, chẳng 
may vắn số chết rồi. Nay thì khóng có (ai đáng gọi là 
hiếu học). 


2. Những tiếng đề bảo đừng : 
Muốn bảo đừng, người ta dùng những chữ ? oái, 
+ nô và mục : 
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3E ‡ 2 + Phi lễ ái ngôn z= Không phải lễ thì 
đừng nói. 
# +3 ty ! Vô vọng ngôn! = Chớ nói bậy ! 


šŠ 3 /ñ ?*' ø Ÿ 3$ # Thiện sự tu tham, ác sự 
mạc lạc = Sự lành nên ham, sự dữ chớ vui, 
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? 2 + ñ 
* 3 9Ì # 3 ñ 
À 1 ii: R8 Ấ R8 › â 
+? fj ?#tˆ › tuuá Hñ › ý Ấ 
tt › f? 24 È Ä › ø Ÿ$ tt 
>3 4 # £ : ñ 34 #6 W6 I 
› #8 1 #6› AfU *šø 
lỆ › 3 fU2i # m ' - @ 
JR do 3t. 3> › SA È Ñ AE 
ÿ|  š *> Ã Á # 34 8# — ?Ø 
Š ' 3+ w®f ñ T1 › Hà 
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# R3 Ò la x 
*# › 4342} h t ñR ñ) ý ñ 
t}È - $ # > tt t › $ # 
> m1 ⁄ fl - 2 4 #3 
 j& ®& q 2 4 3l -: l 4 Ä 
BỊ # l + 3 ‡ # 7 - Ñ 
+ ® # Ä 

Phỏng theo Nữ tử tác oăn tán phạm 
PHIÊN ÂM 


Đệ ngũ thập khóa 
Thử giá tống biệt chư sinh tự 


TUẾ nguyệt như lưu, XHÍCH CÂU phi ĐỘ. Xuân 
sơ khai khỏa, HOẢNG tại mục tiền, TẲNG KỶ hà thời, 
THÚC hốt BẢN tải, nhi thử giá chỉ Kí hựu chí hï. Chư 
sinh HÁN hân nhiên, các hữu /!Ï sắe, hoặc năng tốt 
nghiệp nhỉ QUY, hoặc năng thắng học nhỉ quy, DỮ diệc 
cố nhi lạc chỉ, bất CẤM PHỤ cồ nhân lâm biệt TẶNG 
ngôn chỉ nghĩa, vị chư sinh tiến nhất thuyết yên. Chư 
sinh tựu học hữu niên, cố tri học vô CHỈ CẲNH, Đối ư 
nhất kỷ, bất PHƯƠNG TRỪU xuất thời gian, CHƯỚC 
LƯỢNG tự tu. Cầu học chỉ địa tuy giá, cầu học chỉ tâm 
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tắc vị giá. Dĩ ngĩ ĐANG chỉ TÍCH NHƯỢC, LỤ lai nhật 
chỉ đại nan. Tương lai ngã quốc CẢI tạo toàn tại SẢN 
sẵn học tử. Chư sinh miễn hồ tai ! 


CHỮ MỚI 
THỦ 
TUẾ 
KHÍCH 


CÂU 
ĐỘ 
HOẢNG 
TẰNG 
KY 
THÚC 


BẢN 
HÂN 


(bộ nhật, số 72) : Nắng, nỏng. 

(bộ chỉ, số77) : Năm. Tuồi, 

(bộ phu, số 170) : Kẽ tường, lỗ hồng 
trên tường. 

(bộ mã, số 187) : Ngựa còn non, đương 
sức mạnh mẽ. 

(bộ nghiễm, số 53): Phảp-chế, Các đồ đề 
đo dài nöẳn, Qua, 

(bộ tâm, số 61) : Lờ mờ. Vội vàng. Sợ 
sệt, 

(bộ viết, số 73) : Từng trải qua. Bèn. 
Một âm là TẮNG : Thêm. 

(bộ yêu, số 52)  : Nhỏ. Sẽ tới, gần. Một 
âm là KỲ: Mấy, bao nhiều. 

(bộ nhân, số 9)  : Rất mau. Thình lình, 
Thúc hối: Nhanh chóng. 

(bộ thập, số 24) : Một nửa, 


(bộ khiếm, số 76) : Vui mừng. Hán hán 
nhiên : Cách vui-vẻ hớn-hở. 
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290 


HỈ 
QUY 


DƯ 
CẴM 


PHỤ 
TẶNG 


CHỈ 
CẢNH 


(bộ khầu, số 30) : Vui mừng. Việc tốt 
lành. 


(bộ chỉ, số 77) : Về, trở về. Con gái 
về nhà chồng, 


(bộ nhân, số 9) : Ta, tôi. 


(bộ kỳ, số 113) : Không cho làm điều 
gì. Giam. Chỗ vua ở. 


(bộ phụ, số 170) : Nhờ, nương cậy.Thêm 
vào. Gởi, 


(bộ bối, số 154) : Đem biếu, Phong chức 
cho người đã chết. 


(bộ chỉ, số 77) : Dừng lại. Thôi. 
(bộ thồ, số 32) : Bờ cõi. Chỗ. Cảnh ngộ. 


PHƯƠNG (bộ nữ, số 38)  : Hại. Ngại. 


TRÙU 


(bộ thủ, số 64) : Kéo ra. Rút ra. 


CHƯỚC_ (bộ dậu, số 164) : Rót rượu. Uống rượu. 


Chọn điều hay mà làm. 


LƯỢNG (bộ lỷ, số 166)  : Đồ đong (như cái đấu, 


BANG 


cái hộc). Sức chứa được. Một âm là 
LƯƠNG: Cân xem nặng hay nhẹ, đo xem 
dài hay ngắn, Cân nhắc, liệu lường. Ta 
quen đọc là LƯỢNG cả. 


(bộ ấp, số 163) : Nước, 
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TÍCH (bộ hòa, số 115) : Chứa. Lâu ngày. 
NHƯỢC (bộ cung, số 57) : Yếu. 

LỤ (bộ tâm, số 61) : Tính liệu. Lo. 
CẢI (bộ phốc, số 66) : Thay đồi. 


SẴN (bộ thảo, số 110): Dáng dài. Sẵẳn sẵn : 
Dáng đông, nhiều. Một âm là TẤN: Một 
thứ cây dùng làm thuốc. 


DỊCH NGHĨA 
Bài 50 
Bài tự nghỉ hè tống biệt các bạn học 


Thời giờ trôi nhanh như bóng câu chạy qua kẽ hở. 
Đầu xuân khai khóa, còn như ở trước mắt, chẳng mấy 
chốc nay đã nửa năm, kỳ nghỉ hè lại đến rồi. Các bạn 
đều hớn hở vui mừng, hoặc được tốt nghiệp, hoặc được 
lên lớp mà trở về. Thấy vậy, tôi cũng vui, nên không thê 
không theo ý nghĩa người xưa khuyên bảo nhau lúc chia 
tay mà nói ít lời cùng các bạn, Các bạn học nhiều năm, 
vốn đã biết sự học không cùng. Đối với việc học của 
chính mình, chẳng ngại dành ra một khoảng thời giờ đề 
lo liệu tự trau giồi. Nhà trường tuy nghỉ, nhưng lòng cầu 
học chưa nghỉ. Hãy suy ngẫm về sự yếu kém lâu ngày 
của nước nhà mà liệu tính sự khó khăn lớn lao ở ngày 
mai, Trong tương lai, sự cải-tạo nước ta hoàn toàn do 
lớp thanh-niên học-sinh. Các bạn hãy cố gắng lên ! 
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VĂN-PHẠM 


|+ + 


Quán - ngữ trợ-từ +* 3 hồ fai, ngoài công-dụng 
biều-thị cảm-thán như trong bài trên, còn dùng biều-thị 
nghỉi-vấn : 

4 ‡Ö4 w, # ‡X # $# & ? Bất thức thử ngữ thành 
nhiên hồ (ai? = Chẳng biết lời nói ấy có đúng khóng? 
người sao ? 


Â #2 6 ?#% ử ^ # %4? Vi nhân do kỷ, nhỉ 
do nhân hồ (ai? = Làm điều nhân là do mình, chớ do 


F 


Chữ ;z nhiên có những cách dùng sau đây : 
1. Như thế, thế: 


% Ñ # w 1Ì 8? 6 k 4 t 3 7ẩ: 8# Âm thực 
vô tiết tắc bệnh, mièn khởi bất thời giả diệc nhiên = Ăn 
giấc cũng (hế. 


uống không chừng mực thì bệnh, thức ngủ không giờ 
1# Bất nhiên — Không thế, chẳng thế. 
2, Phải, đúng : 


ƒ sq:[*› ñ #4 3 .| Tử viết: «Nhiên, hữu 
thị ngôn dã» = 
nói lời ấy ›». 


Không-tử nói: « Phải, trước kỉa ta có 
292 
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ở. Nhưng: 

BỊ # ^ 9h ñ + 1z k + 4 § ñ m f 9 
3 ;:k # Tài giả nhân sở tất dụng chỉ vật dã, nhiên bất 
đương dụng nhỉ dụng tắc vi lắng phi = Của là vật mà 
người ta phải dùng, nhưng không nên dùng mà dùng thì 
là tiêu hoang, 

4. Trợ-từ: 

a. Làm ngữ-vï cho hình-dung-từ hoặc trạng-từ 
(phó-từ) đề biêu-thị trạng-thái, thê-cách : 

wì 2} J2 #4 Tâm thần di nhin— Tâm thần khoan- 
khoái. 

⁄ú*& # 3# Hân hân nhiên= Hớn-hở. 

2# Đột nhiên = Thình-lình. 

b. Đứng ở cuối câu, biểu-thị ý so-sánh, thường 
dùng với chữ +ø như, 3 nhược: 

^.* 1? 0+4? R, # đ MW ?#4 Nhân chỉ thị kỷ, 
như kiến kỳ phế can nhi¿n= Người ta trông mình, như 
thấy được gan phồi oáy. 

5, Động-từ, có nghĩa cho là phải: 

* # #4 > Phu tử nhiên chi= Phu tử cho là phải. 


6. Hợp vởi một chữ khác đề chuyển ý: 


;§ f\ị Nhiên tắc— Vậy thì, thế th. 
3# đo Nhiên nhỉ = Nhưng mà. 
3} {4 Nhiên hậu—Rồi sau mới. 


ÁU 


————————————————ễ_ 
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PHIÊN ÂM 


Đỏ Thiếu‹phủ chỉ nhậm Thục-xuyên 
Vương Bột 


Thành khuyết phụ Tam Tần, 
Phong yên vọng Ngũ tân. 
Dữ quân ly biệt ý, 

Đồng thị hoạn du nhân, 

Hải nội tồn trì kỷ, 

Thiên nhai nhược tỷ lân. 

Vô vi tại kỳ lộ, 

Nhi nữ cộng triêm cân. 


CHÚ THÍCH 


Vương Bột (648-675) tự là Tử-an, người huyện 
Long-môn, Giảng-châu. Năm lên 6 tuồi đã giỏi thơ văn. 
Nhân đi thăm cha làm quan lệnh đất Giao-chỉ, ông qua 
Nam-xương, dự tiệc do Đô-đốc Diêm thết ở Đằng-vường 
các, ngay giữa tiệc ông làm bài Đằng-oương các tự 1" # 
#8) /# › được Diễm-công khen là thiên tài. Sau ông bị chết 
đuối ở Nam-hải. Ông là một trong Tứ kiệt (Vương Bột, 
Dương Quýnh, Lư Chiếu-Lân, Lạc Tân-Vương) thời Sơ 
Đường (618-712). 


Thiếu-phủ: Tên quan, một tên khác của huyện-úy, 
Thục-xuyên: Tứ-xuyên là đất Thục cũ, nên gọi là 
Thục-xuyên. 
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Tam Tần: Sau khi Hạng Vũ diệt nhà Tần, chia đất 
Tần làm ba: Thượng Tần phong cho 
Ung-vương, Hạ Tần phong cho Tái- 
vương và Trung Tần phong cho Địch- 
vương. 


Ngũ tân : Năm bến sông của đất Thục là Bạch-hoa, 
Vạn-lý, Giang-thủ, Sa-đầu và Giang-nam. 


Hoạn du: Ra làm quan ở ngoài. 
Tỷ lân : Láng giềng gần. 
Kỳ lộ : Ghỗ đường rể. 


DỊCH NGHĨA 
Đỏ Thiếu-phủ đi nhậm chức ở Thục-xuyên 


Chốn kinh khuyết phụ vào đất Tam Tần, 

Trông khắp Ngũ tân qua gió và khói. 

Tôi cùng ông có tình ý lúc ly biệt, 

(Ấy là mối cảm-khái của hai kể) cùng là người 
ra làm quan ở ngoài. 

Trong bốn bể còn có tri kỷ, 

(Thì dù) ở chân trời cũng như gần nhau. 

Không nên tại chỗ đường chia tay 

Bắt chước nhỉ nữ mà nhỏ lệ ưởt khăn. 
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DỊCH THƠ 


Tiên Đỗ Thiếu-phủ đi nhậm chức ở Thục-châu 
Đề kinh gần đất Tam Tần, 
Xa trông mâu gió Ngũ tân nịt trời, 
Năng lòng lụ biệt cùng a 
Hoạn du chung một cảnh đời đói ta. 
Naụ còn trí kủ gần xa, 
Thiên nhai cách trở oẫn là gần nhau. 
Chia tau nơi ấu chớ sầu, 
Như tình nhỉ nữ lệ châu đầm đìa. 
Bùi Khánh-Đản dịch 


Đô Thiếu-phủ đi nhậm chức ở Thục-xuyên 


Đề kinh giáp đất Tam Tần, 

Mi mở máu gió Ngũ tân trông uời, 
Chía tau tình ú khôn nguôi, 

Cùng là quan ở +a xôi cồi ngoài, 
Còn người trí kỦ trên đời, 

Dù cho cách trở chân trời sá chỉ. 
Đừng nên ở chỗ phán kù, 

Đầm đìa khăn lệ nữ nhỉ thường tình. 


Nguyễn Khuê dịch 
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Dịch thủy tống biệt 


Lạc Tân-Vương 
Thử địa biệt Yên Đan, 
Tráng sĩ phát xung quan, 
Tích thời nhân dĩ một, 
Kim nhật thủy do hàn, 
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CHÚ THÍCH 


Lạc Tân-Vương quê ở Nghỉa-ô, nay thuộc tỉnh 
Chiết-giang. Bảy tuồi đã biết làm thơ, giỏi văn-chương, 
Thời Vũ-hậu (684-705), bị giáng làm chức thừa ở Lâm- 
hải nên bất đắc chí, bỏ quan. Khi Từ Kinh-Nghiệp khởi 
binh chống Vũ -hậu, ông viết giúp bài hịch kê tội Vũ-hậu. 
Sau Kính-Nghiệp thua, ông trốn đi đâu không rõ, có 
người cho rằng ông đi tu, có sách cho rằng ông bị giết. 


Dịch thủy : Tên sông ở Dịch-huyện, tỉnh Hà-bắc, 


Yên Đan : Thái-tử Đan nước Yên nhờ tráng-sỉ 
Kinh Kha hành thích vua Tần, tiền đến 
trên sông Dịch. Sau vì tài gươm còn 
kém, Kinh Kha không làm tròn sử- 
mệnh, bị giết ngay giữa điện vua Tần, 


DỊCH NGHĨA 
Tiễn biệt trên sông Dịch 
Chỗ này (Kinh Kha) từ biệt thái-tử Yên Đan, 


Tóc tráng-sĩ (vì hùng khí phấn phát) dựng lên chạm 
mũ đội trên đầu. 


Người thời xưa đã chết rồi, 


Nhưng ngày nay dòng sông vẫn còn lạnh-lễo. 
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DỊCH THƠ 
Tiễn biệt trên sông Dịch 
Biệt Thái-tử qua sông, 
Tráng-sĩ dựng tóc hùng. 
Người xưa giờ đã khuất, 
Đông nước oẫn lạnh-lùng. 
Nguyễn Khuê dịch 
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PHIÊN ÂM 
Tại ngục vịnh thuyền 
Lạc Tân-Vương 


Tây lục thuyền thanh xướng, 
Nam quan khách tứ thâm. 
Bất kham huyền mấn ảnh, 
Lai đối bạch đầu ngâm. 

Lô trọng phi nan tiến, 

Phong đa hưởng dị trầm. 

Vô nhân tín cao khiết, 

Thùy vị biêu dư tâm ? 


CHÚ THÍCH 


Tây lục: Cồi đất ở phía tây, chỉ mùa thu, do câu : 
€8 Íƒ 06 # i?? > #44 Nhật hành tây lục 
vị chỉ thu =Mặt trời đi cõi đất phía tây 
là mùa thu ». 


Nam quan : Mã của người nước Sở, chỉ người ở tù. 
Tác-giả quê ở Nghïa-ô, tỉnh Chiết-giang, 
thuộc đất Sở, nên gọi như thế, 


Huyền mấn : Hai cánh ve màu đen, nên gọi là mái 
tóc đen. 


DỊCH NGHĨA 


Trong ngục vịnh ve sầu 


Mùa thu ve sầu kêu. 
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Người tù nghĩ-ngợi sâu xa. 

(Ve) không kham nồi bóng đôi cánh đen của mình, 
(Ñên) đến ngâm trước (ông già) đầu bạc. 

Sương nặng, (ve) bay khó tiến ; 

Giỏ nhiều, tiếng vang dễ bị chìm, 

Không ai tin điều cao khiết, 

Còn ai bày tỏ hộ nỗi lòng ta ? 


DỊCH THƠ 


Trong ngục vịnh ve sầu 


Thu đến, ue 0ang tiếng, 
Người tù thiết tha. 
Cánh đen kham chẳng nồi, 
Đầu bạc tới ngâm nga. 
Sương nặng, bau za khó ; 
Gió nhiều, tiếng thoảng qua. 
Ai tin chuyện cao khiết, 
Mà tổ hộ lòng ta ? 
Nguyễn Khuê dịch 
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PHIÊN ÂM 
Đăng U-châu đài ca 
Trần Tử-Ngang 
Tiền bất kiến cồ nhân, 
Hậu bất kiến lai giả. 
Niệm thiên địa chỉ du du, 
Độc sảng nhiên nhỉ thế há. 
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CHÚ THÍCH 


Trần Tử-Ngang (651-702) tự là Bả-ngọc, quê ở Xạ 


hồng, Tử-châu, Tứ-xuyên, đỗ Tiến-sï, Khi Vũ-hậu chấp 
chính, ông được thăng Lân-đài chinh-tự, rồi Hữu Thập-di. 


U-ehâu : Nay là thị-trấn Bắc-kinh. 


DỊCH NGHĨA 


DỊCH THƠ 
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Bài ca lên Đài U-châu 
Trước chẳng thấy người xưa, 
Sau chẳng thấy ai đến. 
(Lên trên đài U-châu này) ngẫm xem trời 
đất mênh-mông. 
Riêng ta thương cảm mà rơi lệ. 


Bài hát trên đài ở thành U-châu 
Trước chẳng thấu người xưa, 
Sau chẳng thấu qL cả. 
Ngẫm tròi đất rộng mênh-móng, 
Lòng đau xót, lệ tầm-tã. 
Trần Trọng-Kim địch 


Bài ca lên đài U-châu 
Người xưa, trước chẳng thấu đâu; 
Trông lui, bóng dáng người sau mịtf-mùng. 
Ngẫm em trời đất uô cùng, 
Một mình đau xót, đôi dòng lệ rơi. 
Nguyễn Khuê địch 
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Hồi hương ngẫu thư 
Hạ Tri-Chương 
Thiếu tiều ly gia, lão đại hồi, 
Hương âm vô cải, mấn mao thôi, 
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức, 
Tiếu vấn: «Khách tùng hà xứ lai?» 
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CHÚ THÍCH 


Hạ Tri-Chương (659-744) tự là Quý-chân, người 
huyện Sơn-âm; giỏi thơ văn, có tài đàm thuyết, tỉnh chữ 
thảo và chữ lệ. Đậu Tiến-sỉ, được bồ làm Thái-thường 
bác-sĩ. Thời Huyền-tông, do chức Lẫ-bộ thị-lang đồi làm 
Thái-tử tân-khách, rồi Bi-Ihư-giám. Buổi vẫn niên, tính 
phóng tủng, tự hiệu Tứ minh cuồng khách, Đầu thời 
Thiên-bảuo, từ quan về làm đạo-sï, 


DỊCH NGHĨA 


Ngẫu nhiên viết khi về làng 
Thuở nhỏ rời nhà ra đi, đến khi già cả mới trở về. 


Giọng nói quê nhà vẫn không thay đồi, nhưng tỏe 
mai đã thúc giục (tuồi già). 

Bọn trẻ thấy ta, không nhận biết. 

(Nên) cười hỏi : «Ông khách từ xứ nào đến ?›, 


DỊCH THƠ 


Ngẫu nhiên viết khi về làng 
Thuở nhỏ ra đì, trở lại già, 
Giọng quê chẳng đồi, tóc sương pha. 
Trẻ con trông thấu, khóng quen biết, 
Cười hỏi: Khách người ở chốn +a ?» 
Nguyễn Khuê dịch 


9 
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PHIÊN ÂM 
Lương-châu từ 
Vương Hàn 
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, 
Dục ầm, tỳ bà mã thượng thôi. 
Túy ngọa sa trường quân mạc tiểu, 
Cồ lai chỉnh chiến kỷ nhân hồi ? 
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CHÚ THÍCH 


Vương Hàn tự là Tử-vũ, người đất Tấn-dương 
(nay là huyện Thải-nguyên, tỉnh Sơn-tây). Thuở nhỏ, tính 
hào phóng, thích uống rượu. Ông thi đậu Tiến-sỉ, làm 
quan đến chức Giá-bộ viên-ngoại-lang. Vì kiêu căng, bị 
nhiều người ghét, phải đồi ra làm Trưởng-sử Nhữ-châu, 
sau đồi làm Biệt-giá Tiên-châu, rồi bị biếm làm Tư-mã 
Đạo-châu và mất tại đây. 


Lương.-châu : Nay là huyện Vũ-uy, tỉnh Cam-túc, 
Lương-châu từ là một khúc nhạc-phủ. 


Bồ đào: Quả nho. Bồ đào là thứ rượu ngon chỉ ở 
Tây-vực mới có. 

Dạ quang : Tên một thứ ngọc ban đêm phát ra ánh 
sảng. 


Tỳ bà : Tên một thứ đàn của rợ Hồ, cỏ bốn dây. 


DỊCH NGHĨA 
Bài hát Lương-châu 


Rượu ngon bồ đào rót trong chén ngọc dạ quang, 
Giữa lúc sắp uống thì tiếng tỳ bà trên lưng ngựa 
giục giã ra đi, 

(Nhưng cứ uống đã) dù có say sưa nằm lăn 
nơi sa trường thì xin bạn cũng đừng cười, 
(Bởi vì) xưa nay những người ra chỗ chiến chinh 
mấy ai được trở về. 
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DỊCH THƠ 
Bài hát Lương-châu 


Rượu đào chuốc chén dạ quang, 

Giục người lên ngựa, tiếng đùn xôn œao. 

Sau nằm bẩi cát có sao, 

Xưa naụ chỉnh chiến có bao người oề l 
Giang-Phu dịch 


Bài hát Lương-châu 


Rượu bồ đào, chén dạ quang, 

Chưa uơi, trên ngựa tiếng đàn giục đi. 

Sau nằm bãi cát cười chỉ, 

Xưa naụ chỉnh chiến mấu khi trở oề! 
Nguyễn Khuê dịch 
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PHIÊN ÂM 
Hoàng-hạc lâu 

Thôi Hiệu 
Tích nhân dĩ thừa hoàng bạc khứ, 
Thử địa không dư Hoàng-hạc lâu. 
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, 
Bạch vân thiên tải không du du, 
Tình xuyên lịch lịch Hán-dương thụ, 
Phương thảo thê thê Anh-vũ châu. 
Nhật mộ hương quan hà xứ thị ? 
Yên ba giang thượng sử nhân sầu, 


CHÚ THÍCH 


Thôi Hiệu (? — 754) là người Biện-châu (nay là 
huyện Khai-phong, tỉnh Hà-nam), đỗ Tiến-sỉ, làm đến 
chức Tư-huân viên-ngoại-lang. 

Hoàng-hạc lâu : Tên lầu ở trên hòn đá Hoàng-hộc, 

thuộc huyện Vũ-xương, tỉnh Hồ-bắc. 


DỊCH NGHĨA 
Lầu Hoàng-hạc 


Người xưa đã cười hạc vàng đi mất, 

Chỗ này chỉ còn trơ có tòa lầu không tên là 
Hoàng-hạc. 

Hạc vàng một đi không trở lại, 

May trắng nghìn năm vẫn dằng-dặc bay trên trời. 

Bên dòng sông tạnh, sáng rõ cây cối đất Hán-dương, 
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Có thơm tươi tốt trên bãi Anh-vũ. 
Trời chiều, nhìn chẳng thấy quê nhà ở đâu. 
Khói và sỏng trên sông khiến ta buồn. 


bịCH THƠ 


36 


Gác Hoàng-hạc 


Hạc oàng ai cưỡi ẩL đâu ? 
Má đâu Hoàng-hạc riêng lầu còn trơ I 
Hạc oàng đi mất từ xưa, 
Nghìn năm máu trắng báu giờ còn bag. 
Hản-dương sông tạnh cây bàu, 
Bầi xa Anh-oä xanh đầu cô non. 
Quê hương khuất bóng hoàng-hôn, 
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai ! 
Tần-Đà dịch 


Lầu Hoàng-hạc 


Cưỡi hạc người xưa đL đã lâu, 

Còn đâu Hoàng-hạc chỉ trơ lầu. 

Hạc uàng biền-biệt từ xưa ấu, 

Máu trắng lững-lừ đến mãi sau. 

Sông tạnh Hán-dương câu lắng bóng, 
Bầi thơm Anh-uũ có tươi màu. 

Chiều hôm quê cũ nơi nào nhỉ ? 

Khói sóng trên sông giục khách sầu. 

Nguyễn Khuê dịch 
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Dạ tứ 
Lý Bạch 


Sàng tiền mỉnh nguyệt quang, 
Nghi thị địa thượng sương. 
Cử đầu vọng minh nguyệt, 
Đê đầu tư cố hương, 
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CHÚ THÍCH 


Lý Bạch (701-762) người huyện Xương-minh, đất 
Thục, tự là Thái-bạch, sinh ở làng Thanh-liên nên lấy 
hiệu là Thanh liên cư-sĩ, Ông là một thiên-tài xuất chúng. 
Hạ Tri-Chương cho ông là trích tiên, tiến cử với Huyền- 
tông, ông được phụ trách việc thảo thư từ và được vua 
quý trọng, Nhân chuyện ông bảo Cao Lực-Sï cởi giày, 
Lực-Sï giận, đem hai câu thơ trong bài Thanh bình điệu 
ra gièm với Dương Quý-phi là ông muốn ví Quý-phi với 
Triệu Phi-Yến, một cung nhân bị phế đời Hán. Vì thế, 
mấy lần vua muốn phong quan cho ông đều bị Quý-phi 
ngăn trở. Sau ông giúp việc cho Vĩnh-vương Lân. Lân 
làm phản bất thành, ông bị đày đi Dạ-lang rồi được tha 
về. Đại-tông lên ngôi, vời ông làm Tả Thập-di, nhưng 
ông đã bị bệnh mà mất, Có thuyết cho rằng ông uống 
rượu say, nhảy xuống sông bắt lấy bóng trăng và chết 
đuối. 


DỊCH NGHĨA 


Tưởng nghĩ trong đêm 


(Trông) ánh trăng chiếu trước giường, 
(Ta) ngỡ là sương tỏa trên mặt đất. 
Ngằng đầu nhìn vầng trăng sáng, 

Cúi đầu nhớ quê nhà. 


318 NGUYỄN KHUÊ 


DỊCH THƠ 
Tưởng nghĩ trong đêm 
Ảnh trăng chiếu trước giường, 
Ngỡ mặt đất mờ sương. 
Ngầng đầu nhìn trăng sáng, 


Cúi đầu nhớ cố hương. 


Nguyễn Khuê dịch 
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PHIÊN ÂM 


Xuân nhật túy khởi ngôn chí 
Lý Bạch 


Xử thế nhược đại mộng, 
Hồ vi lao kỳ sinh ? 

Sở đï chung nhật túy, 

Đồi nhiên ngọa tiền doanh. 
Giác lai miện đình tiền, 
Nhất điều hoa gian minh. 
Tá vấn thử hà nhật ? 
Xuân phong ngữ lưu oanh. 
Cảm chỉ dục thán tức, 
Đối chỉ hoàn tự khuynh, 
Hạo ca đãi minh nguyệt, 
Khúc tận dĩ vong tình. 


DỊCH NGHĨA 


Ngàv xuân say rượu tỉnh dậy nói chí mình 


Ở đời (chẳng qua) như giấc mộng lớn, 
Làm gì (mà phải) vất-vả thân mình ? 
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DỊCH THƠ 


322 


Vì thế suốt ngày (ta) say sưa, 

Nằm lăn ngủ trước hiên. 

(Lúc) tỉnh dậy trông ra trước sân, 

(Thấy) một con chim hót trong khóm hoa. 

(Ta) tự hỏi hôm nay là ngày nào ? 

(Thì ra là đương mùa xuân) có chim oanh hót 
trong gió xuân. 

Cảm xúc trước cảnh ấy, (ta) muốn thở than, 

Trước cảnh ấy, (ta) lại tự nghiêng (bình rượu). 

(Ta) hát vang chờ trăng lên, 

Hát vừa hết bài thì đã quên cả tình buồn. 


Ngày xuân say rượu tỉnh dậy nói chí mình 


Ở thể tựa mộng lớn, 

Sao phải nhọc thân mình ? 

Nên suốt ngày sau khước, 

Trước hiên ngủ ngon lành. 

Tỉnh dậu nhìn ra sân, 

Chim uéo-uon trên cảnh. 

Tự hỏi ngàu nào nhỉ? 

Gió xuân uẵng tiếng oanh. 

Cảm cảnh muốn than thỏ, 

Đối cảnh lại nghiêng bình. 

Hát ngao đợt trăng sáng, 

Khúc hết đã quên tình, - 
Nguyên Khuê dịch 


@ 
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Há Giang-lăng 
Lý Bạch 


Triêu từ Bạch-đế thái vân gian, 


Thiên lý Giang-lăng nhất nhật hoàn. 


Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trú, 
Khinh chu dĩ quá vạn trùng san. 
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CHÚ THÍCH 


Giang-lăng : Tên huyện ở tỉnh Hồ-bắc. 


Bạch-đế : Tên thành, nay ở huyện Phụng-tiết, tỉnh 
Tứ-xuyên. 


DỊCH NGHĨA 
Xuống Giang-lăng 
Buồi sáng (ta) từ biệt thành Bạch-đế trong khoảng 
trời mây đẹp đề, 
Huyện Giang-lăng cách xa nghìn dặm (mà chỉ) trong 
một ngày cỏ thê về đến nơi, 
Hai bên bờ, tiếng vượn kêu không dứt, 


Chiếc thuyền nhẹ đã vượt qua bao núi non trùng 
điệp. 


DỊCH THƠ 


Xuống Giang-lăng 
Bạch-đš ra đi sớm đẹp trời, 
Giang-lăng nghìn dặm một ngày thôi. 
Đôi bờ: tiếng oượn kêu không dứt, 
Non nước muôn trùng thuyền nhẹ trôi. 
Nguyễn Khuê dịch 


Q@ 
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PHIÊN ÂM 
Đăng Nhạc-dương lâu 

Đỗ Phủ 

Tích văn Động: đình thủy, 

Kim thướng Nhạc-dương lâu. 

Ngô Sở đông nam sách, 

Càn khôn nhật dạ phù. 

Thân bằng vô nhất tự, 

Lão bệnh hữu cô chu. 

Nhung mä quan san bắc, 

Bằng hiên thế tứ lưu. 


CHÚ THÍCH 


Đỗ Phủ (712-770) là người ở Tương-dương, tự là 
Tử-mÿ; ngụ tại Đỗ-lăng nên tự xưng Đỗ-lăng bố y, lại 
xưng Thiếu-lăng dã lão; người đời sau gọi ông là Lão 
Đỗ đề phân biệt với Đỗ Mục là Tiêu Đỗ. Thuở nhỏ nhà 
nghèo, thi Tiến-sï không đậu. Thời Huyền-tông, nhờ dâng 
ba bài phú được làm Đãi-chế Tập-hiền-viện. Túc-tông 
lên ngôi, được phong Hữu-thập-di, rồi đồi ra làm Tư 
công ở Hoa-châu, bèn bỏ quan. Sau nhờ Nghiêm Vũ tâu 
xin cho làm Kiêm-hiệu Công-bộ Viên-ngoại-lang, nhân 
thế người sau gọi ông là Đỗ Công-bộ. Trong đời Đại-lịch, 
ông đi Lỗi-dương, miột đêm say rượu quá mà chết. 

Nhạc-dương lâu: Tên lầu ở huyện Nhạc- dương, 

tỉnh Hồ-nam, tại cửa tây thành 
Nhạc-châu, nhìn xuống hồ Động- 
đình. 
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Động-đình : Tên hồ tại Hồ-nam. Lên lầu Nhạc- 
dương nhìn xuống, cảnh hồ rổ ràng 
trước mắt. Phía nam hồ Động-đình là 
đất Sở, phía đông là đất Ngô. 


DỊCH NGHĨA 
Lên lầu Nhạc-dương 
Từ trước (ta) đã nghe nói hồ Động-đình (cảnh sắc 
rất đẹp), 
Nay lên lầu Nhạc-dương. 


(Nhìn ra xa thấy) phía đông là đất Ñgô, phia nam 
là đất Sở (bị nước hồ) phân ra. 


Trời đất (dường như) ngày đêm nồi (trên mặt hồ 
bao la). 


(Ta xa quê nhà) không nhận được một chữ của 
thân thích bằng hữu. 


Tuôi già, mang bệnh, ở trên một con thuyền lẻ-]oi. 


(Nay đương lúc chiến tranh) quân mã đóng Ở quan 
san phia bắc. 


(Ta) tựa hiên lầu, nước mắt nước mũi chan hòa. 
DỊCH THƠ 


Lên làu Nhạc-dương 


Động-đình nghe nói mẫi, 
Lầu Nhạc-dương lên coi. 
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Ngô Sở đông nam cách, 
Ngày đêm trời đất soi. 
Thân bằng, tin tức uằng ; 
Già bệnh, chiếc thuụền côi. 
Ải bắc còn chỉnh chiến, 
Tựa hiên, nước mắt rơi. 
Nguyễn Khuê dịch 
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Giang-nam phùng Lý Quy-Niên 


Đỗ Phủ 


Kỳ-vương trạch lý tầm thường kiến, 
Thôi Cửu đường tiền kỷ độ văn. 
Chính thị Giang-nam hảo phong cảnh, 
Lạc hoa thời tiết hựu phùng quân. 
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CHÚ THÍCH 


Lý Quy-Niên: Một nhạc-công tỉnh âm-luật thời 
Đường Huyền-tông, được nhà vua đãi 
ngộ đặc-biệt; sau lưu lạc đến Giang- 
nam, mỗi khi gặp tiết đẹp, thường ca 
vài bài, người nghe không cầm được 
nước mắt. 


Kỳ-vương : Em Đường Huyền-tông, tên Lý Phạm, 
hiếu học, yêu các kẻ sỉ có văn tài, 


Thôi Cửu : Bề tôi thân cận của Đường Huyền-tông, 
làm Bi-thư-gám và được vào nơi 
cung cấm. 


DỊCH NGHĨA 


Gặp Lý Quy-Niên tại Giang-nam 
(Trước kia tôi) thường gặp (ông) tại nhà Kỳ-vương, 


(Và) đã mấy lần được nghe (danh ông) trước nhà 
Thôi Cửu, 


Chính tại phong cảnh Giang-nam đẹp để, 
Trong mùa hoa rụng (tôi) lại gặp ông. 


DỊCH THƠ 
Gặp Lý Quy-Niên ở Giang-nam 


Trong nhà Kù-uương thường uẫn thấu, 
Trước thêm Thôi Cửu mấu lần nghe. 
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Giang-nam phong-cảnh thanh-kù, 
Đến mùa hoa rụng không dè gặp anh. 
Trần Trọng-Kim dịch 


Gặp Lý Quy-Niền tại Giang-nam 
Trong cửa Kù-oương thường thấu mặt, 
Trước nhà Thôi Cửu đà nghe danh. 
Chính nơi phong-cảnh Giang-nam đẹp, 
Vào tiết hoa rơi lại gặp anh. 
Nguyễu Khuê dịch 
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Phong-kiều dạ bạc 
Trương Kế 
Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên, 
Giang phong, ngư hỏa đổi sầu miên, 
Cô-tô thành ngoại Hàn-san tự, 
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền, 


h NGUYỄN KHUÊ 


CHÚ CHÍCH 

Trương Kế có tự là Ý-tôn, người Tương-châu, thi 
đậu Tiến-sỉ. Cuối đời Đại-lịch, làm chức Kiềm-hiệu Từ- 
bộ viên-ngoại-lang, rồi coi việc tài phú ở Hồng-châu, 

Phong-kiều: Tên đất, ở ngoài thành Ngô-huyện, 
tỉnh Giang-tô. 

Đối sầu miên: Sầu không yên giấc. 

Cô-tô: Tên núi ở Ñgô-huyện. Thời Đông Chu, Ngô- 
vương Phù-Sai cất đài trên núi này 
cho Tây-Thi ở. 

Hàn-san tự : Tên một ngôi chùa ở Phong-kiều, 
ngoài thành Ñgô-huyện. Tương truyền 
đời Đường, hai nhà sư Hàn-san và 
Thập-đắc trụ trì ở đấy, cho nên gọi 
là chùa Hàn-san. 


DỊCH NGHĨA 


Đêm đậu thuyền ở Phong-kiều 
Trăng lặn, quạ kêu, sương đầy trời. 


Hàng cây phong bên bờ sông và ánh đèn thuyền 
chài đối cùng khách đang thao-thức sầu 
(trong khoang thuyền đậu tại bến Phong- 
kiều). 

Chùa Hàn-san ở ngoài thành Cô-tô, 

Nửa đêm tiếng chuông đi tới thuyền khách. 
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DỊCH THƠ 


Phong-kiều dạ bạc là một bài thơ tuyệt-tác, đã được 


nhiều người dịch ra quốc-văn. Sau đây xin sao lục những 
bản dịch mà chúng tôi có, đề các bạn so sánh với 
nguyên-tác. 
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Trăng tả, tiếng qua kêu sương, 
Lửa chải, câu bến, sầu nương giấc hồ. 
Thuuền qi đậu bến Cỏ-tó, 
Nủa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn-san. 
Tản-Đà dịch 


Qua kêu, trăng lặn, sương rơi, 
Lửa chải, câu bäi đối người nằm co. 
Con thuuền đậu bến Cô-tó, 
Nứa đêm nghe liếng chuông chùa Hàn-san. 
Trần Trọng-Kim dịch 


Qua kêu, sương tỏa, trăng lui, 
Đèn chải, câu bằi đối người nằm khô. 
Chùa đâu trên núi Cô-lô, 
Tiếng chuông đưa đến bên đò canh khuụa. 
Ngô Tất-Tố dịch 


Trăng lặn, sương mờ, nghe tiếng quạ, 

Lửa chài câu ánh, giấc chưa yên. 

Cô-tô bén mái Hàn-sơn tự, 

Đêm muộn chuông ngân uẫng đến thuyền. 
Bùi Khánh-Đản dịch 


NGUYỄN KHUÊ 


Trăng tà, tiếng qua lần sương rơi, 
Sầu đượm hàng phong, giấc lửa chải. 
Ngoài ấi Cô-lô chùa uẳng-0ẻ, 
Nủu đêm chuông uẫng đến thuyền ai. 
Trần Trọng-San dịch 


Trời sương, trăng lặn, qua kêu luôn, 

Ngủ đối cầu phong lửa cá buồn, 

Thuụền đậu thành Tô chùa núi lạnh, 

Nửa đêm chuông nên tiếng boong boong. 
Vô-danh dịch 


Trăng lặn, qua kên, trời phủ sương, 

Lửa chải, câu bến, giấc sầu oương. 

Chùa Hàn ngoài äi Cô-tô oẳng, 

Thuyền khách đêm khuụa oằẵng tiếng chuông. 
Nguyễn Khuê dịch 
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Ẩm tửu khán mẫu-đơn 


Lưu Vũ-Tích 


Kim nhật hoa tiền ầm, 
Cam tâm túy sô bôi. 
Đẩn sầu hoa hữu ngữ: 
«Bất vị lão nhân khai », 


NGUYỄN KHUÊ 


CHÚ THÍCH 


Lưu Vũ-Tích (772-842) tự là Mộng-đắc, người huyện 
Bành-thành (nay là huyện Đồng-sơn, tỉnh Giang-tô) ; một 
thuyết khác nói là người ở Trung-sơn. Ông thi đậu Tiến- 
sĩ và khoa Bác học hoành từ, làm quan đến Tập-hiền- 
điện học-sĩ, đồi ra làm Thứ-sử Tô-châu, lại được vời về 
làm Thái-tử tân-khách, rồi Kiềm-hiệu Lễ-bộ Thượng-thư. 


DỊCH NGHĨA 


Uống rượu xem hoa mẫu-đơn 
Hôm nay uống rượu trước hoa, 
(Ta) cam lòng say sưa mấy chén thôi. 


(Bởi vì ta già rồi) chỉ sợ hoa kỉa biết nói 
sẽ nói rằng 


«Hoa có vì ông già mà nở ra đâu ?» 


DỊCH THƠ 
Uống rượu xem hoa mẫu-đơn 
Ngàu na uống rượu trước hoa, 
Cố sau mấu chén cũng là khó coi 
Chỉ e hoa biết mỉm cười: 


«KNổ ra đáu có 0ì người tuôi cao? 
Ngô Tất-Tõ dịch 
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Uống rượu xem hoa mẫu-đơn 


Naụ uống rượu em hoa, 
Say Đài chén gọt là. 
Sợ hoa kía sẽ nói : 
«Đâu nở 0ì người già ?» 


Nguyễn Khuê dịch 
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PHIÊN ÂM 
Độ Tang-càn 
Giả Đảo 
Khách xá Tinh-châu dĩ thập sương, 
Quy tâm nhật dạ ức Hàm-dương. 
Vô đoan cánh độ Tang-càn thủy, 
Khước vọng Tinh-châu thị cố hương. 
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CHÚ THÍCH 


Giả Đảo tự là Lãng-tiên, người quận Phạm-dương 
(nay thuộc tỉnh Hà-bắc). Lúc đầu làm tăng, hiệu là Vô- 
bản. Ông thích ngâm thơ, lúc tìm ý lựa lời, tâm trí phiêu 
du ngoài mọi vật, dù gặp các bậc công khanh cũng không 
hay. Có lần ông cười lừa, ngâm được hai câu: «f# ®& 
w. 3Ÿ 1H # 4 ñ T f\ Điều túc trì biên thụ, tăng xao 
nguyệt hạ môn = Chim ngủ cây bên ao, tăng gỗ cửa dưới 
trăng». Ông do dự không biết nên dùng chữ zao (gồ) 
hay chữ (hói (đầy),vừa đi vừa đưa tay làm thế thôi ao, 
đụng phải xe quan Kinh-triệu-doän là Hàn Dũ. Hàn Dũ 
hỏi chuyện, khuyên nên hạ chữ zao. Sau ông bỏ tăng, 
thí Tiến-sï nhiều lần không đậu. Thời Văn-tông (827-840), 
vì lội phỉ báng, ông bị biếm làm Chủ-bạ Trường-giang ; 
người đương thời gọi là Giả Trường-giang. 


Tang-càn : Tên sông, phát nguyên ở tỉnh Sơn-tây. 
Tinh-châu : Ñay là huyện Thái-nguyên, tỉnh Sơn-tây. 
Hàm-dương: Tên huyện, thuộc tỉnh Thiêm-tây. 


DỊCH NGHĨA 
Qua sông Tang-càn 


(Ta ở) quán khách tại Tinh-châu đã mười năm, 
Lòng mong trở về, ngày đêm tưởng nhớ (quê cũ) 
Hàm-dương. 
(Nay) tình cờ lại đi ngang qua sông Tang-càn, 
Trông về Tinh-châu, ngỡ đó là cố hương của mình. 
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DỊCH THƠ 


Qua sông Tang-càn 
Tỉnh-châu quán khách đã mười sương, 
Sớm lối Hàm-dương tưởng nhớ luôn. 
Nay chợt qua dòng Tang-thủy nữa, 
Tinh-châu ngoành lại, ngỡ quê hương. 


Nguyễn Khuê dịch 
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Đề tích sở kiến xứ 
Thôi Hộ 
Khứ niên kim nhật thử môn trung, 
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. 
Nhân diện bất tri hà xứ khử ? 
Đào hoa y cựu tiếu đông phong. 
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CHÚ THÍCH 


Thôi Hộ tự là Ân-công, người quận Bác-lăng, tư 
chất đẹp đề, nhưng ít giao du. Nhân tiết thanh minh, một 
mình dạo chơi phía nam đô thành, thấy một vườn hoa đào, 
bèn gồ cửa xin nước uống. Một cô gái tươi đẹp ra mở, hỏi 
tính danh, rồi đem nước mời uống, tình ý cỏ vẻ đậm đà. 
Tiết thanh minh năm sau, chàng tìm lại chốn cũ thì thấy 
cửa đóng then gài, nên đề bài thơ trên đây ở cửa. Mấy 
hôm sau lại đến, chợt nghe có tiếng người khóc. Một ông 
lão ra hỏi : «Ông có phải là Thôi Hộ không? Con gái 
tôi đọc bài thơ, đã nhịn đói mà chết ». Thôi Hộ vào khấn 
trước xác người con gái, Nàng sống lại, cùng chàng nên 
duyên vợ chồng. Sau Thôi Hộ thi đậu Tiến-sĩ, làm đến 
chức Tiết-độ-sử Lĩnh.nam, 


Đông phong : Gió phương đông, tức gió xuân (theo 
sự tương quan giữa tứ thời, ngũ hành 
và phương vị, mùa xuân thuộc mộc, 
về phương đông; mùa hạ thuộc hỏa, 
về phương nam; mùa thu thuộc kim, 
về phương tây; mùa đông thuộc 
thủy, về phương bắc). 


DỊCH NGHĨA 
Đề chỗ đã thấy năm trước 
Năm ngoái, cũng ngày hôm nay, ở trong cửa này, 


Mặt người (con gái) và hoa đào cùng phản chiếu 
một màu hồng, 
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Mặt người (con gái) giờ đây không biết đã đi đâu, 


(Trong khi) hoa đào vẫn cười cợt với gió đông như 
nắm lrước. 


DỊCH THƠ 
Đề chỗ đã thấy năm trước 


Năm ngoái, ngài nàu, ở cửa trong, 
Mặt ai ứng thẳm oới đào hồng. 
Mặt ai chẳng biết giờ đâu mất? 
Như cũ, hoa đào cợọt gió đông. 
Nguyễn Khuê dịch 
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PHIÊN ÂM 
Vô đề : 
Lý Thương-An 

Tương kiến thời nan, biệt diệc nan, 
Đông phong vô lực, bách hoa tàn. 
Xuân tàm đáo tử, ty phương tận; 
Lạp cự thành hôi, lệ thủy can. 
Hiều kính đãn sầu vân mấn cải, 
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn. 
Bồng lai thử khứ vô đa lộ, 
Thanh điều ân cần vị thám khan. 


CHÚ THÍCH 


Lý Thương-Ần (813-858) tự là Nghĩa-sơn, hiệu là 
Ngọc-khê-sinh, người buyện Hà-nội (nay là phủ Hoài- 
khánh, tỉnh Hà-nam), thi đậu Tiến-sï, làm quan đến Công- 
bộ viên-ngoại-lang. Ông nồi tiếng ngang với Ôn Đình- 
Quân và Đỗ Mục. 


Vô đề : Không đề. Người xưa khi làm thơ đề kỷ 
thác một ý tình kín đáo, không muốn nêu 
rõ ở đề bài, thường dùng hai chữ «vô 
đề» đề đặt tên cho bài thơ. 


Bồng-lai: Tên một ngọn núi tiên ở Bột-hải, 
Thanh điều: Chim xanh ba chân, sứ giả của Tây 


Vương-mẫu. Sách Hán Vũ cố sự chép: 
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Ngày mồng bảy tháng bảy, bỗng có con 
chm xanh bay đến trước điện, Đông 
Phương-Sóc nói rằng Tây Vương-mẫu sắp 
đến; một lát sau Vương-mẫu đến, có ba 
con chim xanh theo hầu, 


DỊCH NGHĨA 
Không đề 
Gặp nhau là việc khó, mà xa nhau cũng là 
việc khó ; 
Gió đông không đủ sức để cho trăm hoa 
tàn-tạ. 


Con tằm đến chết mới hết nhả tơ, 


(Cũng như) ngọn nến kia đến lúc thành tro 
thì lệ mới khô. 
Sáng dậy soi gương, buồn vì mớ tóc mây 
đồi màu; 
Đêm đến ngâm thơ, cảm thấy ánh trăng lạnh 
lễo. 
Từ đây đến chốn Bồng-lai không nhiều đường 
lối, 

Nhờ chim xanh vì ta ân cần thăm dò hộ. 


DỊCH THƠ 
Không đề 


Khó được gần nhau, cằng khó xa; 
Gió đông hiu-hắt, xác-xœ hoa, 
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Con tằm đến chết, lơ thôi nhá; 
Ngọn nền thành tro, lệ mới nhòa. 
Trăng sáng ngâm thơ, hồn lạnh.lềo ; 
Tóc mâu soi kinh, sắc phôi-pha. 
Bồng-lai muốn đến không nhiều lối, 
Dò hỏi chìm xanh gắng giúp ta. 
Nguyễn Khuê dịch 
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Xích-bích hoài cố 
Đỗ Mục 
Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu, 
Tự tương ma tây nhận tiền triều. 
Đông phong bất dữ Chu lang tiện, 
Đồng tước xuân thâm tỏa nhị Kiều. 
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CHÚ THÍCH 


Đỗ Mục (803-852) tự là Mục-chi, hiệu là Phàn- 
xuyên, người huyện Vạn-niên (nay thuộc tỉnh Thiêm-tây), 
thi đậu Tiến-sï, làm đến chức Trung-thư xá-nhân. Tính 
ông cương-trực, có khí-tiết, hay bàn việc lớn. Người 
đương thời gọi ông là Tiều Đỗ đề phân biệt với Đỗ Phủ 
là Lão Đỗ. 


Xich-bích : 


Chu lang : 


Đồng-tước : 


Nhị Kiều 


Tên núi ở bờ phía nam Trường-giang, 
đông bắc huyện Gia-ngư, tỉnh Hồ-bắc. 
Đời Tam-quốc (220 - 264), đại-tướng 
Đông-Ngô là Chu Du dùng hỏa-công 
đánh bại Tào Tháo tại đấy. 


Chàng họ Chu, tức Chu Du, tự là 
Công-cần, 


Tên đài của Tào Tháo, nền cũ nay ở 
phía tây nam huyện Lâm-chương, tỉnh 
Hà-nam. 


: Hai nàng Kiều, tức Đại-Kiều là vợ Tôn 


Sách, anh Tôn Quyền, và Tiêu-Kiều là 
vợ Chu Du. Không-minh muốn khích 
Chu Du đánh Tào Tháo, nỏi họ Tào 
cho xây đài Đồng-tước đề khi chiếm 
được Đông-Ngô thì bắt Đại-Kiều và 
Tiêu-Kiều đem về đấy mua vui lúc 
tuồi già, 


———————-————-— 


DỊCH NGHĨA 
Cảm-hoài về trận Xích-bích 
Ngọn kích gẫy chìm dưới bãi cát (đã lâu ngày mà) 
sắt vẫn chưa tan, 


Ta đem mài rửa đi thì nhận ra (đó là binh khí 
của) triều-đại trước. 

(Nếu) gió đông không giúp cho Chu Du một dịp 
thuận tiện (đề đánh bại Tào Tháo), 


Thì đài Đồng-tước đã khóa hai nàng Kiều trong 
mùa xuân muộn. 


DỊCH THƠ 
Xích-bích hoài cổ 


Cát oùi kích gẫu, sắt chưa tiêu, 

Mài rửa, nhìn ra dấu cồ triều. 

Công-cần như không nhờ gió giúp, 

Đài Đồng xuân muộn khóa hai Kiều. 
Nguyễn Khuê dịch 
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Hoài thủy biệt hữu 
Trịnh Cốc : 
Dương-tử giang đầu, dương liễu xuân, 
Dương hoa sầu sát độ giang nhân. 
Sồ thanh phong địch ly đình vấn, 
Quân hướng Tiêu Tương, ngã hưởng Tần. 
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CHÚ THÍCH 


Trịnh Cốc tự là Thủ-ngu, người huyện Nghi-xuân, 
tỉnh Giang-tây. Thuở nhỏ rất dĩnh ngộ, lên bảy tuôi đã 
biết làm thơ. Nhân có làm bài thơ Giá có, nhiều người 
truyền tụng, nên được gọi là Trịnh Giá-cô. Ông thi đỗ 
Tiến-sĩ, làm đến chức Đô-quan lang-trung, vì thế còn 
được gọi là Trịnh Đô-quan. 

Hoài-thủy : Tên sông, phát nguyên ở tỉnh Hà-nam. 

Dương-tử giang : Trường-giang trong khoảng từ 

huyện Giang-đô đến huyện Trấn-giang, 
gọi là Dương-tử giang, vì xưa ở đây 
cỏ bến Dương-tử và huyện Dương-tử. 
Nay người ngoại quốc quen gọi Trường- 
giang là Dương-tử giang. 

Tiêu Tương: Tên sông ở tỉnh Hồ-nam, do sông 

Tiêu và sông Tương hợp thành. 


Tần : Tên nước cũ, nay là tỉnh Thiểm-tây. 
Ly đình : Nơi tiễn đưa. 


DỊCH NGHĨA 
Từ biệt bạn trên sông Hoài 
Đầu sông Dương-tử, dương liễu mùa xuân phô thắm, 
Hoa dương sầu chết dạ kế sang sông. 


Gió đưa mấy tiếng sáo tới ly đình lúc chiều hôm, 
Bạn theo hưởng Tiêu Tương, tôi theo hướng Tần, 
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DỊCH THƠ 


Phố) 


Từ biệt bạn trên sông Hoài 


Sông Dương, đương liễu xuân tươi, 

Hoa dương sầu chết lòng người sang sông. 

Lụ đình sáo muộn não nùng, 

Tiêu Tương bạn đến, tôi trông hướng Tần. 
Nguyễn Khuê dịch 
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PHIÊN ÂM 
Ký phu 
Trần Ngọc-Lan 
Phu thủ biên quan, thiếp tại Ngô, 
Tây phong xuy thiếp, thiếp ưu phu. 
Nhất hàng thư tín, thiên hàng lệ, 
Hàn đảo quân biên, y đáo vô ? 


———————— 
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CHÚ THÍCH 

Trần Ngọc-Lan là vợ của Vương Giá, một thi-sĩ 
thời Văn Đường (836-905). 

Ngô : Tên đất, nay là tỉnh Giang-tô. 


Tây phong : Gió phương tây, tức gió thu, cũng gọi 
là kim phong. 


DỊCH NGHĨA 
Gởi cho chồng 
Chồng đồn thủ tại cửa ải biên thùy, thiếp ở 
đất Ngô. 
Gió thu thôi vào thiếp, thiếp lo cho chồng. 


(Viết thư gởi cho chồng) một hàng chữ là nghìn 
hàng lệ, 
Lạnh đến bên chàng, áo có đến không ? 


DỊCH THƠ 
Gởi cho chồng 
Thiếp ở đất Ngô, chồng lính thú, 
Gió thu thôi thiếp, thiếp lo chồng, 
Một hàng thư gởi, muôn hàng lệ, 
Lạnh đến bên chàng, áo đến không ? 
Trần Trọng-San dịch 
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Gởi cho chồng 
Chồng biên ải, thiếp đất Ngó, 
Gió tâu thôi thiếp, thiếp lo cho chồng. 
Thư một dòng, lệ nghìn dòng, 
Bên chàng lạnh đến, áo cùng đến không ? 
Nguyễn Khuê dịch 
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SAIGON 


Số thứ tự : 89 
Ấn hành : 1.000 quyền 
Ngòy phát hành : 25- |-|973 


In xong ngày 20-11-1973 tại Ấn Quón LẦM THỊ NGUYỆT, 
442 Thiệu.Trị SAIGON ó 


.„ 9 Phá; z Cùng quýtác giả, dịch giả và 
À , 


_ # bạn đọc thân mễn! 
Đ ° Sáng tạo ra những giá trị văn 
® & hóa tỉnh thân, nước Việt ta có 


thuvienhuequangvn_/iJjÊ/ ii đoạn huy hoàng 
rực rỡ, và vẫn còn là nguồn mạch 1n đúc nên 
nhiêu thế hệ anh tài. 

Œìn giữ dì sản của những thời huy hoàng đó, 
người Việt mình bao phen lỗi hẹn với tiên nhân, 
và mãi là niềm ngậm ngùi của những người có 
tâm hôn hoài cổ. 

Nhằm lượm lặt đôi phân di sản còn sói lại đâu 
đó sau 1975, tìm chút đồng điệu nơi những 
người muốn phát huy vốn cổ, TVHQ ấn hành 
lại một số thư tịch trước 1975, dưới dạng ảnh 
ẩn, cốt làm sao lưu giữ được nội dung trong cái 
đáng hình “khả ái” mà nó đã được sinh ra, 
trong một giai đoạn lịch sử đáng nhớ. Biết đâu, 
trong đám rêu phong cô kính nghe ra lời thâm 
thì của đá! Trong cảnh lặng lề tịch liêu còn 
đông vọng nổi niềm có nhân. 


TƯHQ xin phép được in thủ công lại mỗi tác 
phẩm vài mươi bản trên chất liệu giấy Và /C 
tốt, bìa và ruột được xử lý thật cần trọng đến 
mức có thể (thường là rõ hơn văn bản gốc) và 
vân giữ được tính nguyên bản của tác phẩm. 
Chúng tôi kính mong quý tác giả và dịch giả, 
các nhà xuất bản thời trước có tác phẩm được 
ảnh ấn lại hưởng ứng chương trình của 
TYHO), và thông cảm cho trong những trường 
hợp chúng tôi chưa liên hệ được để xin phép. 
Chúng tôi cũng rất mong các Bộ ngành có liên 
quan hỗ trợ chúng tôi trong việc GÌN GIỮ 
NET XUA-PHÁT HUY VỐN CÔ này: 

Huệ Quang, mùa thu năm Binh Thân, 2016 

Thích Không Hạnh 


BẠN ĐỌC MUA SÁCH LIÊN HỆ: 

Thư viện Huệ Quang, 116 Hòa Bình, P.Hòa Thạnh, 
Q.Tân Phú, Tp.HCM 

ĐT:(08)39760663 - 01667.105.330 (SC.Trung Tiền) 


- 0162.8756.083 (PT.Nam Hạnh) 

Website: thuvienhuequang.vn 

Văn Phú Trường, số TK:060042458425, Sacombank 
Tân Phú, Tp.HCM 


LỬA THIÊNG 


190, Đính Tiên Hoàng Saigon Í 
Ð2n@ ứx : 
KẾ TOÁN TRUNG CẤP cửa Hoàng Ngọc Khiêm 
CĂN BẢN ĐỊA TẰNG HỌC của lrần Kim Thạch 
CƠ CẤU VIỆT NGỮ của Trần Ngọc Ninh 
ĐẤT NƯỚC QUÊ HƯƠNG cửa Vøð Phiến 
NGUYÊN TRÃI của Nguyễn Thiên Thụ 


LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT CHÁNH TRỊ 
của Nguyễn Ngọc Huy 


VĂN HỌC VÀ NGỮ HỌC của Bài Đức Tịnh 
KIẾP NGƯỜI của Nguyễn Hiến Lê 
QUẢN TRỊ XÍ NGHIỆP của Nguyễn Văn Lạc 


CĂN BẢN TRỒNG CHUỐI CẢI THIỆN 
Ở VIỆT-NAM của lôn Thất Trình 


CĂN BẢN MỚI VỀ HOẠCH ĐỊNH PHÁT TRIỀN 
của Nguyễn Bá Long 


THỦY HỌC SÔNG NGÒI CĂN BẢN 
của Liêu Kim Sanh 


NGÀY NÀO CÒN ĐÀN BÀ cỏa Duy lam 
VĂN HỌC NAM HÀ của Nguyễn Văn Sâm 
DÀN SỐ THẾ GIỚI của rẽ Văn Lắm 
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